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Lám Bưu 

Đồng chí Mao Trạch-Đông là người 
tmác-xít lê-nin-nít vĩ đại nhât trong thời 
đại hiện nay. Đồng chí Mao Trạch-Đông 
đã kê thừa, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin một cách thiên tài sáng 
tạo và toàn diện, đã nâng cao chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin tới một giai đoạn mới hoàn 
toàn, 



Tư tường Mao Trạch-Đông là chủ 

nghĩa Mác—Lê-nin trong thời đại mà 

chủ nghĩa đề quôc đang đi tới chỗ sụp đồ 

toàn diện, chủ nghĩa xã hội đang đi tới 

chỗ thẳng lợi trên toàn thê giới. Tư 

tưởng Mao Trạch-Đông là vũ khí tư 

tưởng lớn mạnh để chông chủ nghĩa đề 

quốc, là vũ khí tư tưởng lớn mạnh đề 

chông chủ nghĩa xét lại và chủ nghĩa giáo 

điểu Tư tưởng Mao Trạch-Đông là 

phương châm chỉ đạo cho tât cả mọi công 

tác của toàn Đảng, toàn quân và toàn quôc. 

Do đó, việc giương cao rmmãi mãi ngọn 

cờ đỏ tư tưởng Mao Trạch-Đông vĩ đại, 

vũ trang đầu óc nhân dân toàn quôc bằng 

tư tưởng Mao Trạch-Đông, kiên trì lây 

tư tưởng Mao Trạch-Đông làm thông 

soái trong tât cả mọi công tác, là nhiệm 

vụ căn bản nhât trong công tác chính trị 

tư tưởng của Đảng ta. Đông đảo quần 

chúng công nông .binh, đông đảo cán bộ 



cách mạng và đông đảo trí thức đều phải 

thực sự học cho bằng được tư tưởng Mao 
Trạch-Đông, thực hiện ai ai cũng đọc 

sách của Mao Chủ tịch, vâng lời Mao 

Chủ tịch, làm theo chỉ thị của Mao Chù 
tịch, làm một chiên sĩ tôt của Mao Chủ tịch. 

Học tập trước tác của Mao Chù tịch, 
phải mang theo vân để mà học, học và 
dùng thật sông, học phải kềt hợp với 
dùng, điều cần dùng gâp thì học trước, 
dựng sào thây bóng, dôc hệt mọi cô gẳng 

vào chữ “dùng”, Để thực sự học cho 
bằng được tư tưởng Mao Trạch-Đông, 
nhiều quan điểm cơ bản của Mao Chủ 
tịch, phải học đi học lại, có một sô câu răn, 
tôt hơn hệt là học thuộc lòng, học đi học 
lại và dùng đi dùng lại. Trên báo, phải 
thường xuyên kêt hợp thực tê, đăng những 
lời dạy của Mao Chủ tịch, để mọi người 
học tập và vận dụng. Những kính nghiệm 

của đông đảo quần chúng học tập và vận 



\Ật sông trước tác của Mao Chủ 

tịch trong mây năm nay đã chứng minh 

tuyên lựa 
rằng, mang theo vân để mà 

những lời dạy của Mao Chủ tịch để 

học, là một phương pháp tôt đề học tập 

tư tưởng Mao Trạch-Đông, và dễ thu 

được hiệu quả ngay như dựng sảo thây 

bóng. 

Để giúp cho đông đảo quần chúng học 

tập tư tưởng Mao Trạch-Đông được tôt 

hơn nữa, chúng tôi lựa chọn và biên 

soạn ra cuôn Trích lời của Mao Chủ tịch 

này. Trong khi tổ chức học tập, các đơn 

vị cần phải kêt hợp tình thẻ, nhiệm VỤ; 

tình hình tư tưởng quần chúng và tình 

hình công tác, lựa chọn và học tập những 

nội dung có liên quan. 5 

Hiện nay, Tổ quôc vĩ đại của chúng 

ta đang xuât hiện một thời đại mới là công 

nông binh nằm vững chủ nghĩa Mác— 

Lê-nn và tư tưởng Mao Trạch-Đông. 

dụng tỈ 



Tư tưởng Mao Trạch-Đông được đông 

đảo quần chúng nắm vững, thì sẽ trở 
thành sức mạnh vô cùng vô tận, trở thành 
bom nguyên tử tính thần với uy lực vô 
biên. Việc xuât bản cuôn Trích lời của 
Mao Chủ tịch với sô lượng lớn là một biện 
pháp hêt sức quan trọng để đông đảo quần 
chúng năm vững tư tưởng Mao Trạch- 
Đông và thúc đây việc cách mạng hóa tư 
tưởng nhân dân nước ta. Mong rằng, 
mỗi một đồng chí phải thực sự, khắc khổ 
học tập; trong phạm vi toàn quôc, phải dây 

nên một cao trào mới học tập và vận dụng 

thật sông trước tác của Mao Chủ tịch, dưới 
ngọn cờ đỏ tư tưởng Mao Trạch-Đông vi 
đại, hãy phân đâu để xây dựng nước ta 
thành một nước xã hội chủ nghĩa vĩ đại có 
nền nông nghiệp hiện đại, công nghiệp 
hiện đại, văn hóa khoa học hiện đại và 

quôc phòng hiện đại! 



"xÝẽ Tố. sua 
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1. ĐÁNG CỘNG SẢN 

Lực lượng nòng côt lãnh đạo sự nghiệp 

của chúng ta là Đảng cộng sản Trung- 

quôc. 

Cơ sở lý luận chỉ đạo tư tưởng của chúng 

ta là chủ nghĩa Mác—Lê-mmn. 

Lời khai mạc kỳ họp lần thứ I1 
Đại hội đại biểu nhân dân toàn 
quộc khóa l của nước Cộng 
hòa nhân dân Trung-hoa (ngày 

15-9-1954). 

Đã muôn làm cách mạng thì phải có một - 
đẳng cách mạng. Không có một đảng 

cách mạng, không có một đảng cách mạng 

được xây dựng theo lý luận cách mạng 

1 



và phong cách cách mạng của chủ nghĩa 

Mác—Lê-nin, thì không thê lãnh đạo 

được giai câp công nhân và đông đảo quần 

chúng nhân dân chiên thắng chủ nga 

đề quôc và tay sai của chúng. 

Lực lượng cách mạng toàn thê 

giới đoàn kêt lại chóng sự xâm 

lược của chủ nghĩa đề quốc (tháng 

11-1948), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập IV. 

Không có sự cô gắng của Đảng cộng sản 

Trung-quôc, không có những người cộng 

sản Trung-quôc làm trụ cột vững vàng cho 

nhân dân Trung-quôc, thì Trung-quôc 

không thể giành được độc lập và giải phóng, 

Trung-quôc cũng không thể thực hiện công 

nghiệp hóa và nông nghiệp cận đại hóa được. 

Bàn về chính phủ liên hợp (ngày 

24-4-1945), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập IH. 



¬ — “na... 

Đằng cộng sản Trung-quôc là hạt nhân 
lãnh đạo của toàn thể nhân dân Trung- 
quốc. Không có một hạt nhân như vậy, 

thì sự nghiệp xã hội chủ nghĩa không thê 
thẳng lợi được. 

Nói chuyện trong buổi tiếp toàn 
thể đại biểu tham dự Đại hội 

đại biểu toàn quốc lấn thứ: 3 
của Đoàn thanh niên dân chủ 
mới Trung-quôc (ngày 25-5- 
1957). 

Một đẳng có kỷ luật, được vũ trang bằng 

lý luận Mác—Lê-nin, áp dụng phương 

pháp tự phê bình, liên hệ với quản 

chúng nhân dân; một quân đội do một 

đảng như vậy lãnh đạo; một mặt trận 

thông nhât gồm các giai câp cách mạng và 

các phái cách mạng do một đảng như 

vậy lãnh đạo. Ba thứ đó là những vũ 

ở 



khí chủ yêu của chúng f2 đẻ chiên thẳng 

kẻ thù. 

ên chính dân chủ 

V 20-6-1949), Mao 

tập IV. 

Bàn uề  chuy 

nhân đân (ngà 

Trạch-Đông tuyến ltẬP; 

Chúng ta phải tin quần chúng, chúng 

ta phải tin Đảng, đó là hai nguyên lý căn 

bản. Nêu nghỉ ngờ hai nguyên lý đó 

thì không thể làm nên việc gì &Ã, 

Vẻ sản để hợp tác hóa nông 

nghiệp (ngày 31-7-1955). 

Đảng cộng sản Trung-quôc được vũ 

trang bằng tư tưởng và lý luận Mác— 

Lê-nin đã gây trong nhân dân Trung-quôc 

những tác phong công tác mới, chủ yêu là 

tác phong kết hợp lý luận với thực tiến, 
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tác phong liên hệ chặt chế với quần chúng 

nhân dân và tác phong tự phê bình. 

Bàn về chính phủ liên hợp (ngày 
24-4-1945), Mao Trạch-Đông tuyến 
tập, tập IIL 

Một chính đẳng chỉ đạo một phong trào 

cách mạng vĩ đại, nêu không có lý luận cách 

mạng, không có kiên thức về lịch sử, không 

có sự hiểu biêt sâu sắc về phong trào thực 
tê thì không thê giành được thẳng lợi. 

Vì trí của Đảng cộng sản Trung- 

quốc frong cuộc chiền tranh đân 
tộc (tháng 10-1938), Mao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập IL 

Trước đây chúng ta có nói, phong 

trào chỉnh phong là một “phong trào 

giá dục rộng rãi về chủ nghĩa Mác”. 
Chỉnh phong là toàn Đảng học tập chủ 

b) 



hê bình và tự phê 

rào chỉnh phong, 

hủ nghĩa Mác 

nghĩa Mác bằng cách p 

bình. Trong phong f 

chúng ta nhât định sẽ học C 

được nhiều hơn nữa. 

Bài nói chuyện tại Hội nghỉ công 

tác tuyên truyển toàn quốc của 

Đảng cộng sản Trung-quóc (ngày 

12-3-1957). 

Muôn làm cho mây trăm triệu dân 

Trung-quốc sông sung sướng; muôn 

xây dựng nước ta, mmột nước kinh tê 

và văn hóa lạc hậu thành một nước 

giàu mạnh và có trình độ văn hóa cao, 

đó là một nhiệm vụ rât ø24y ø9. Sở 

di chúng ta phải chỉnh phong, bây giờ 

phải chỉnh phong, sau này còn phải chỉnh 

phong nữa, phải luôn luôn gột bỏ những 

cái sai lâm của chúng ta, chính là đề cho 

chúng ta gánh lây nhiệm vụ đó tôt hơn 

nữa, và cộng tác tôt hơn nữa với tât cả 

6 



những người ngoài Đảng có chí cải 
cách. 

BàL nóL chuyện tại Hội nghị 

công tác tuyên truyền toàn quộc 
cùàa Đảng cộng sản Trung-quốc 
(ngày 12-3-1957). 

Chính sách là khởi điểm cho mọi hành 
động thực tê của chính đẳng cách mạng, 

đồng thời nó biểu hiện trong quá trình 

và kêt quả của hành động. Bât cứ một 
hành động nào của chính đảng cách mạng 

đều là việc thi hành chính sách cả. Nêu 

không thi hành chính sách đúng đẳn tức 
là thi hành chính sách sai lầm; nêu không 
tự giác thi hành tức là mù quáng thi 

hành một chính sách nào đó. Cái gọi là 

kinh nghiệm, chính là quá trình và kêt 

quả của việc thi hành chính sách. Chính 
sách cần phải trải qua thực tiển của 

ỉĩ 



nhân dân, nghĩa là trải qua kinh nghiệm, 

mới có thể chứng minh nó đúng hy 

sai và mới có thể xác định mức độ 

đúng hay sai của nó. Nhưng, Sự thực 

tiễn của con người, nhât là sự thực tiến 

của chính đảng cách mạng và quân chúng 

cách mạng đều liên quan tới chính sách 

này nọ. Vì thê, trước khi có một hành 

động gì, cẩn phải trình bày cho đáng 

viên và quần chúng hiểu rõ chính sách 

mà ta đã đặt theo tình hình. Nêu không, 

đảng viên và quần chúng sẽ xa rời SỰ 

lãnh đạo về chính sách của chúng ta mà 

hành động một cách mù quáng và châp 

hành chính sách sai lầm. 

Về chính sách công thương nghiệp 

(ngày 27-2-1948), Mao Trạch- 

Đông tuyễn tập, tập IV. 

Đảng ta đã đặt ra đường lôi chung và 
chính sách chung cho cách mạng Trung- 

ö 



quộc, đồng thời đã đặt ra các đường 
lồi công tác và chính sách cụ thể, Nhưng 

có nhiều đồng chí thường chỉ nhớ đường 
lồ công tác và chính sách cá biệt 
cụ thể của Đảng ta, mà quên mât đường 
lồi chung và chính sách chung của Đảng 
ta. Nêều thật sự quên đường lôi chung 
và chính sách chung của Đảng ta, thì chúng 
ta sẽ là một người cách mạng mù quáng, 
không hoàn toàn, không tỉnh táo; khi châp 
hành đường lôi công tác cụ thê và chính 
sách cụ thể, chúng ta sẽ bị lạc hướng, sẽ 
ngả nghiêng khi tả khi hữu, sẽ làm lỡ 
việc của chúng ta. 

Bàt nót chuyện tại Hội nghị cán 

bộ Tản-tuy (ngày 1-4-1948), Mao 
Trạch-Đông tuyển tập, tập IV. 

Chính sách và sách lược là sinh mệnh 

của Đảng, các đồng chí lãnh đạo các câp 

9 



cần chú trọng đẩy đủ, quyêt không bao 

giờ được sơ suât. 

Bản thông báo về tình hình (ngày 

20-3-1948), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập IV. 

10 



2. GIAI CẤP VÀ ĐẤU 

TRANH GIAI CẤP 

Đâu tranh giai câp, một sô giai câp đã 

giành được thắng lợi, một sô giai câp bị 
tiêu diệt. Đó là lịch sử, là lịch sử văn minh 

trong mây nghìn năm nay. Giải thích lịch 

sử bằng quan điểm này gọi là chủ nghĩa 
duy vật lịch sử, trái với quan điểm này 
là chủ nghĩa duy tâm lịch sử. 

Vứt bỏ ảo tưởng, chuẩn bị đảu 
tranh (ngày 14-8-1949),  Mao 

Trạch-Đông tuyển tập, tập IV. 

Trong xã hội có giai câp, mỗi người 
đều sông trong một giai câp nhât định, 
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không có thứ tư tưởng nào rnà không 

mang theo dâu vét của giai cÂp. 

Bàn về thực tiễn (tháng 7-193ï), 

Mao Trạch-Đông tuyển tập, tập l. 

Sự biên đổi của xã hội chủ yêu là do 

sự phát triển của mâu thuẫn bên trong xã 

hội, tức là mâu thuẫn giữa sức sản xuất 

và quan hệ sản xuât, mâu thuẫn giữa các 

giai câp, mâu thuẫn giữa cái mới và cái 

cũ; do sự phát triển của những mâu thuẫn 

đó, nên đã thúc đây xã hội tiên lên, đã 

thúc đây xã hội mới thay thê xã hội cũ. 

Bàn về mâu thuẫn (tháng g- 

1937), Mao Trạch-Đông tuyển tập, 

tập I. 

Sự bóc lột về kinh tê và áp bức về chính 

trị một cách tàn khôc của giai câp địa 
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chủ đôi với nông dân, đã buộc nông dân 
phải nhiều lần khởi nghĩa, chông lại 
ách thông trị của giai câp địa chủ, 
...-„+ rong xã hội phong kiên Trung- 
quôc, chỉ có những cuộc đâu tranh giai 
cập của nông dân, khởi nghĩa của nông 
dân và chiên tranh của nông dân mới là 
động lực thực sự của sự phát triển lịch 
SỬ. 

Cách mạng Trung-guốc 0à Đảng 
cộng sản Trung-quốc (tháng 12- 
1939), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập II. 

Đâu tranh dân tộc, nói cho cùng, là vân 

để đâu tranh giai câp. Ở Mỹ, những 
kẻ áp bức người da đen chỉ là tập đoàn 

thông trị phản động trong người da trắng. 
Chúng quyêt không thê đại diện cho công 
nhân, nông dân, trí thức cách mạng và 
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những nhân sĩ tiên bộ khác chiếm tuyệt 
đại đa sô trong người đa trắng. 

Bản tuyên bô ủng hộ cuộc đâu tranh 

chính nghĩa của người Mỹ da 

đen chông sự phân biệt chủng tộc 

của đề quốc Mỹ (ngày 8-8-1963). 

Nhân dân phải do chúng ta tô chức lại. 

Đôi với bọn phản động ở Trung-quôc, 

chúng ta phải tổ chức nhân dân đánh 
đổ chúng. Hễ là những cái phản động, 
không đánh thì nó không đỏ. Điều đó 

cũng như quét nhà vậy, nơi nào không 

quét tới thì bụi bặm vẫn không tự bay đi. 

Thời cuộc sau khi chiền tranh chông 

Nhật thắng lợi uà phương châm của 

chúng ta (ngày 13-8-1945), Mao 

Trạch-Đông tuyển tập, tập IV. 

Kẻ thù không bao giờ tự tiêu diệt, 

Dù là bọn phản động Trung-quôc hay 
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là những thê lực xâm lược của đê quôc 
Mỹ ở Trung-quôc, cũng không bao giờ tự 
rút khỏi vũ đài lịch sử. 

Tiền hành cách mạng đền cùng 
(ngày 30-12-1948), Mao Trạch- 
Đông tuyển tập, tập IV. 

Cách mạng không phải là làm tiệc thêt 
khách, không phải là chuyện việt văn 

chương, không phải là vẽ tranh thêu hoa, 
không thẻ nào lại nhã trí, ung dung, văn vẻ 
lịch sự được, không thể nào lại ôn hòa, 
hiển lành, kính nề, dè dặt và khiêm 
nhượng được. Cách mạng là bạo động, 

là hành động quyêt liệt của giai câp 
này đánh đỗ giai câp khác. 

Báo cáo về cuộc khảo sát phong trào 
nông dân Hồ-nam (tháng 3-1927), 
Mao Trạch-Đông tuyển tập, tập I. 

Đôi với nhân dân, Tưởng Giới-Thạch 

cướp hêt mọi quyển, đoạt hêt mọi lợi. 
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Chúng ta thì sao? Phương châm của 

chúng ta là đôi chọi gay gắt với chúng, 

giành lại từng tâc đât. Chúng ta lầm 

theo biện pháp của Tưởng Giới- Thạch. 

Tưởng Giới-Thạch bao giờ cũng muôn 

đầy nhân dân vào chiên tranh, tay trái 

hắn cảm dao, tay phải hắn cũng ›-cẩm 

dao. Theo biện pháp của hắn, chẳng ta 

cũng cẩm dao. ..... .Hiện nay Tưởng ˆ 

Giới Thạch đang mài dao, cho niên: 

chúng ta cũng phải mài dao. se. 

Thời cuộc sau khi chiền tranh 

chông Nhật thăng lợi uà phương 

châm của chúng ta (ngày 13-8- 

1945), Mao Trạch- Si: tuyển 

tập, tập IV. 

Ai là kẻ thù của chúng ta? Ai là bạn 

của chúng ta? Đó là vân để quan trọng 

bậc nhất của cách mạng. Tât cả những 

cuộc đâu tranh cách mạng trước kia ở 
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Trung-quôc đều thu được rât ít kêt quả, 
nguyên nhân cơ bản là vì không đoàn 
kêt được những người bạn thực sự để 
đánh kẻ thù thực sự. Đẳng cách mạng 
là người dẫn đường cho quân chúng. 
Trong các cuộc cách mạng, chưa bao giờ 

g cách mạng nào dẫn lầm đường 
ch mạng lại không bị thât bại. 
đảm bảo chắc chắn cho cách 
ủa chúng ta không lâm đường lạc 

lững người bạn thực sự của chúng 
ta đề| đánh kẻ thù thực sự. Muôn 

lệt được bạn thù thực sự, chúng 

¡ có sự phân tích khái quát về địa 
vị kinh tê của các giai câp trong xã hội 
Trung-quôc và thái độ của các giai câp ây 

đôi với cách mạng. 

Phân tích các giai cdp trong xã 

hội Trung-quỏc (tháng 3-1926), 

Mao Trạch-Đông tuyến tập, tập I. 
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Bọn quân phiệt, quan liêu, giai CẦP 

mại bản, giai cập đại địa chủ và trột 

bộ phận trí thức phản động phụ thuộc 

vào bọn chúng câu kết với bọn để 

quôc, tât cả bọn này đều là kẻ thù của 

chúng ta. Giai câp vô sản công nghiệp là 

lực lượng lãnh đạo cách mạng của chúnỹ 

tạ. TẬt cả giai câp nửa vô sản, gia 

cập tiêu tư sản là những người bạn gần 

nhật của chúng ta. Còn giai cÂp trung 

sản dao động thì cánh hữu của nó có 

thẻ là kẻ thù của chúng ta, cánh tả của 

nó có thể là bạn của chúng ta, nhưng chúng 

ta phải luôn luôn để phòng, không đề 

cho họ làm rôi loạn mặt trận của chúng 

ta. 

Phân tích các giai cấp trong xã 

hội Trung-quỏc (tháng 3-1926), 

Mao Trạch-Đông tuyên tập, tập I. 

18 



Người nào đứng về phía nhân dân cách 
mạng thì người đó là phái cách mạng, 

người nào đứng về phía chủ nghĩa đê 
quốc, chủ nghĩa phong kiên và chủ 
nghĩa tư bản quan liêu thì người đó là 
phái phản cách mạng. Người nào đứng 

về phía nhân dân cách mạng chỉ bằng 
lời nói mà hành động khác với lời nói 
thì người đó là phái cách mạng ngoài 

miệng, nêu đứng về phía nhân dân cách 
mạng không những bằng lời nói mà cả về 
hành động nữa thì người đó là phái 

cách mạng hoàn toàn. . 

Lời bê mạc tại kỳ họp thứ 2 của 
Ủy ban toàn quôc khóa Ì Hội nghị 
hiệp thương chính trị nhân dân 

Trung-quôc (ngày 23-6-1950). 

Tôi cho rằng, đôi với chúng ta mà nói, 
một người, một đảng, một quân đội hay 

một trường học, nêu không bị kẻ thù phản 

19 



đôi thì không tôt, và nhất định là đã đồng 

lõa với kẻ thù. Nêu bị kẻ thù phản đối 
thì là tốt, như vậy là chứng tỏ chúng ta 

đã vạch rõ ranh giới với kẻ thù. Nêu kế 

thù ra sức phản đôi chúng ta, nói chúng 

ta hỏng bét, chẳng ra gì cả, như vậy thì 

càng tốt, và chứng tỏ chúng ta chẳng 

những đã vạch rõ ranh giới với kể thù, 

mà còn chứng tỏ công tác của chúng 

ta rât có thành tích. 

Bị kẻ thù phản đôi là uiệc tôt chứ 

không phải việc xứu (ngày 26-5- 

1939). 

Hễ cái gì địch phản đôi thì chúng ta 

phải ủng hộ; hễ cái gì địch ủng hộ thì 

chúng ta phải phản đôi. 

Nói chuyện với ba phóng viên của 

Trung ương thông tản xã, Tảo đãng 

báo nà Tân đân báo (ngày 16-9- 

1939), Mao Trạch-Đông tuyển tập, 

tập II. 
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Chúng ta đứng trên lập trường của 
giai câp vô sản và đại chúng nhân dân. 
Đôi với người đảng viên cộng sản mà 
nói, đó cũng là phải đứng trên lập trường 
của Đảng, đứng trên lập trường đảng 
tính và chính sách của Đảng. 

Bài nói chuyện tại cuộc tọa đàm uăn 

nghệ ở Diên-an (tháng 5-1942), 
Mao Trạch-Đông tuyển tập, tập IIL 

Sau khi kẻ thù cẩm súng bị tiêu diệt, 
kẻ thù không cẩm súng vẫn còn, tât nhiên 
chúng sẽ liều mạng đâu tranh với ta, chúng 
ta quyêt không được coi thường những kẻ 
thù ây. Giờ đây nêu chúng ta không đặt 
vân để và nhận thức vân để như vậy, thì 
chúng ta sẽ mắc sai lầm hết sức nghiêm 
trọng. 

Báo cáo tại Hội nghị toàn thê lần 
thứ 2 của Trung ương Đảng cộng 
sản Trungquôc khóa 7 (ngày 
5-3-1949), Mao Trạch-Đông tuyển 
tập, tập IV. 
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Bọn đề quốc và bọn phản động tronz 

nước quyêt không cam tâm trước thât bại 

của chúng, chúng còn giãy giụa đến củng. 

Sau khi toàn quốc yên ôn, chúng vấn 

còn phá hoại và quây rôi băng mọi hình 

thức, và sẽ từng ngày từng giờ mmưu fo4n 

phục hồi ở Trung-quộc. Đó là điều tât 

nhiên, không còn nghi ngờ gì cả, chúng 

ta nhât định không được buông lơi cảnh 

giác của mình. 

Lời khai mạc Hội nghị toàn thể 

của Hội nghị hiệp thương chính 

trị nhân dân Trung-quôc khóa 

1 (ngày 21-9-1949). 

Ở nước ta, đứng về mặt chê độ sở hữu 

mà nói, tuy việc cải tạo xã hội chủ nghĩa 

đã cơ bản hoàn thành, cuộc đâu tranh 

giai câp của quần chúng trong thời kỷ 

cách mạng với quy mô lớn, mạnh như 

vũ bão đã cơ bản kêt thúc; nhưng, tàn dư 

của giai câp địa chủ và mại bản bị đánh 
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đổ vẫn còn tốn tại; giai câp tư sản 
vẫn còn tồn tại; giai câp tiêu tư sản thì 
vừa mới bắt đầu cải tạo. Đâu tranh 
giai cập chưa kết thúc Đâu tranh 
giai câp giữa giai câp vô sản với giai câp 
tư sản, đâu tranh giai câp giữa lực lượng 
chính trị của các phái và đâu tranh giai câp 
về hình thái ý thức giữa giai câp vô sản 
với giai câp tư sản, hãy còn lâu dài, khúc 
khuỷu, thậm chí có khi rât quyết liệt. Giai 
cập vô sản muôn cải tạo thê giới theo thê 
giới quan của mình, giai câp tư sản cũng 
muôn cải tạo thê giới theo thể giới quan 
của chúng. Về mặt này, vân để ai thăng 
ai bại giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 

tư bản vẫn chưa giải quyêt thật sự. 

Về ván để giải quyềt đúng đến 
những mâu thuấn trong nội bộ 
nhán dán (ngày 27-2-1957). 

Cuộc đâu tranh để phân thắng bại về 
hình thái ý thức giữa chủ nghĩa xã hội 

23 



và chủ nghĩa tư bản ở nước ta còn phải 

qua một thời gian khá dài mới giải quyết 

được. Đó là vì ảnh hưởng của giai cÂp 

tự sản và của trí thức xuât thân trong xã 

hội cũ cũng như hình thái ý thức g121 

câp vẫn còn tôn tại lâu dài ở nước t2. 

Nêu không nhận thức đẩy đủ hoặc hoàn 

toàn không nhận thức được tình hình 

đó thì sẽ mắc sai lầm hêt sức nghiêm 

trọng, sẽ lơ là đâu tranh tư tưởng 

cần thiết. 

Vẻ uản để giải quyềt đúng đắn 

những nâu thuẫn trong nội bộ 

nhân đân (ngày 27-2-1957). 

Ở nước ta, tư tưởng tư sản và tiểu 

tư sản, tư tưởng chông chử nghĩa Mác, 

sẽ còn tốn tại lâu dài. Chê độ xã hội chủ 

nghĩa đã cơ bản được xây dựng ở nước 

ta. Chúng ta đã giành được thắng lợi 

cơ bản về mặt cải tạo chê độ sở hữu tư 
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liệu sản xuât, nhưng chúng ta còn chưa 
giành được thắng lợi hoàn toàn trên mặt 
trận chính trị và tư tưởng. Về mặt hình 
thái ý thức, vân để ai thắng ai giữa giai 
câp vô sản và giai câp tư sản còn chưa 
được giải quyết thực sự. Chúng ta còn 
phải đầu tranh lâu đài với tư tưởng tư 
sản và tiểu tư sản. Không hiểu rõ tình 

“hình đó, bỏ rơi đâu tranh tư tưởng là 
sa lắm. Hễ là tư tưởng sai lầm, hễ là 
cỏ độc, hễ là yêu ma quỉ quái, đều phải 
phê phán, quyết không để chúng tự 
do lan tràn. Nhưng, sự phê phán đó 
phải trình bày lý lẽ đẩy đủ, có phân 
tích, có sức thuyêt phục chứ không 
phải là thô bạo, quan liêu hay siêu 
hình, giáo điều, 

Bài nói chuyện tại Hội nghị công 
tác tuyên truyền toàn quốc của 
Đảng cộng sản Trung-quốc (ngày 
12-3-1957). 
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Chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa xét 

lại đều trái với chủ nghĩa Mác. Chủ nghĩa 
Mác nhất định phải phát triên, và phát 

trên theo đà phát triển của thực tiến 
chứ không dừng lại một chỗ, Nếu 
dừng lại và lắp lại những cái cũ, thì 

nó sẽ không sông được nữa. Song, lại 
không được vi phạm các nguyên tắc cơ 
bản của chủ nghĩa Mác, nêu vi phạm thì 

sẽ mắc sai lắm. Nhận xét chủ nghĩa 
Mác bằng quan điểm siêu hình, coi nó 

là những cái cứng nhắc, đó là chủ nghĩa 

giáo điều. Phủ nhận các nguyên tắc cơ 

bản và chân lý phổ biên của chủ nghĩa 

Mác, đó là chủ nghĩa xét lại. Chủ nghĩa 

xét lại là một loại tư tưởng tư sản. Những 

kẻ theo chủ nghĩa xét lại xóa bỏ sự khác 

biệt giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 

tư bản, xóa bỏ sự khác biệt giữa chuyên 

chính vô sản và chuyên chính tư sản. 

Cái mà chúng chủ trương, thực tê 
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-không phải là đường lôi xã hội chủ nghĩa, 
mà là đường lôi tư bản chủ nghĩa. Trong 
tình hình hiện nay, chủ nghĩa xét lạt là 
cái tai hại hơn chủ nghĩa giáo điều. Một 
nhiệm vụ quan trọng trên mặt trận tư 
tưởng hiện nay của chúng ta là phải phê 
phán chủ nghĩa xét lại. 

Bài nói chuyện tại Hội nghị công 
tác tuyên truyền toàn quốc của 
Đảng cộng sản Trung-quôc (ngày 
12-3-1957). 

Chủ nghĩa xét lại hoặc chủ nghĩa cơ hội 
hữu khuynh là một luồng tư tưởng tư 
sản, nó còn nguy hiểm hơn cả chủ nghĩa 
giáo điều. Những kẻ xét lại và cơ hội 
hữu khuynh, ngoài miệng cũng chủ nghĩa 
Mác, họ cũng đứng ra công kích “chủ 

nghĩa giáo điều”. Song, những cái mà 
họ công kích chính là những cái căn 

bản nhật của chủ nghĩa Mác Họ 
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phấn đôi hoặc xuyên tạc thuyêt duy vật 

và phép biện chứng, họ phản đôi hoặc 

mưu toan làm yêu nển chuyên chính 

dân chủ nhân dân và sự lãnh đạo của 

Đảng cộng sản, họ phản đôi hoặc mưu 

toan làm yêu công cuộc cải tạo xã hội 

chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Sau khi cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước 

ta giành được thắng lợi cơ bản, trong xã 

hội vẫn còn một sô người mơ tưởng 

phục hồi chê độ tư bản chủ nghĩa. 

Họ đâu tranh với giai câp công nhân về 

mọi mặt, kể cả đâu tranh về tư tưởng. 

Trong cuộc đâu tranh đó, những kẻ xét 

lại chính là cánh tay đắc lực nhât của họ. 

Về vản đề giải quyềt đúng đắn 
những mâu thuẫn trong nội bộ nhán 

đân (ngày 27-2-1957). 
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3. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ 
CHỦ NGHĨA CỘNG SÁN 

Chủ nghĩa cộng sản là cả một hệ thông 
tư tưởng của giai câp vô sản, đồng thời 
cũng là một chê độ xã hội mới. Hệ thông 
tư tưởng và chê độ xã hội ây khác với 
bât cứ hệ thông tư tưởng và chê độ xã 
hội nào khác, nó là hoàn toàn nhật, tiên 
bộ nhất, cách mạng nhât và hợp lý nhât 
kế từ khi có lịch sử loài người đên nay. 
Hệ thông tư tưởng và chê độ xã hội của 
chủ nghĩa phong kiên là những thứ đã 
đưa vào viện bảo tàng lịch sử rồi. Hệ 

thông tư tưởng và chê độ xã hội của chủ 

nghĩa tư bản đã có một phần đưa vào 
viện Dảo tàng (như ở Liên-xô); phần còn 
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lại thì cũng đã như “bóng chiều sắp khuất, 

thoi thóp hơi tàn, tới ngày tận sô, sông 

sáng lo chiều”, cũng sắp đưa vào viện 

bảo tàng nót Duy có hệ thông tư 

tưởng và chê độ xã hội của chủ nghĩa 

cộng sản đang tràn khắp thê giới với khí 

thê dời non lâp biển, với sức mạnh tư 

sét đánh và giữ mãi được tuổi xuân vô 

cùng tươi đẹp của nó. 

Bàn về chà nghĩa đán chủ rtnới 
(tháng 1-1940), Mao Trạch-Đông 

tuyên tập, tập II. 

Chê độ xã hội chủ nghĩa cuôi cùng thê 

nào cũng thay thê chê độ tư bản chủ nghĩa, 

đó là một quy luật khách quan không tùy 

thuộc theo ý muôn của con người. Dù 
cho bọn phản động có mưu toan ngăn 

chặn bước tiên của bánh xe lịch sử thê 

nào đi nữa, sớm muộn cách mạng thê 
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nào cũng sẽ nô ra và tât nhiên giành được 
thăng lợi. 

Lời phát biểu tại Hội nghị xô-0iớt tôi 
cao Liên-xô chào rmrừng 4U năm Ngày 

cách trạng xã hội chủ nghĩa tháng 

Mười uï đại (ngày 6-11-1957). 

Từ trước tới nay, những người cộng sản 

chúng ta không hề giâu giêm chủ trương 

chính trị của mình. Cương lĩnh tương 

la hay cương lĩnh cao nhât của chúng 

ta là đưa Trung-quôc tới xã hội xã hội 

chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa, 

đó là điều chắc chắn và không có gì nghi 

ngờ nữa. Tên gọi của Đảng ta và vũ 

trụ quan mác-xít của chúng ta đã chỉ rõ 

lý tưởng cao nhât vô cùng rực rỡ và vô 

cùng tươi đẹp trong tương lai đó. 

Bàn về chính phủ liên hợp (ngày 
24-4-1945), Mao Trạch-Đông tuyển 
tập, tập II. 
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Toàn bộ phong trào cách mạng Trunz- 
quôc do Đảng cộng sản Trung-quôc lãnh 
đạo là toàn bộ phong trào cách mạng 

bao gồm hai giai đoạn: cách mạng dân 

chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa; đó 
là hai quá trình cách mạng có tính chất 
khác nhau, chỉ có hoàn thành quá trình 

cách mạng kể trước mới có thê hoàn thành 
được quá trình cách mạng kể sau. Cách 
mạng dân chủ là sự chuẩn bị tât yêu cho 

cách mạng xã hội chủ nghĩa, cách rạng 

xã hội chủ nghĩa là xu thê tât nhiên của 
cách mạng dân chủ. Mà mục đích cuôi 

cùng của tât cả những người cộng sản là 
1a sức giành lây thắng lợi cuôi cùng cho 
xã hội xã hội chủ nghĩa và xã hội cộng sản 

chủ nghĩa. 

Cách mạng Trung-quốc uà Đảng 
cộng sản Trung-quốc (tháng 12- 
1939), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập 11 
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Mục dích của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa là nhằm giải phóng sức sản xuât, 
Nông nghiệp và thủ công nghiệp từ chê 
độ sở hữu cá thể biên thành chê độ sở 
hữu tập thê xã hội chủ nghĩa, công thương 
nghiệp tư doanh từ chê độ sở hữu tư 

bản chủ nghĩa biên thành chê độ sở hữu 
xã hội chủ nghĩa, tât nhiên sẽ làm cho sức 

sản xuất được giải phóng rât nhiều. Như 
vậy sẽ tạo điều kiện xã hội để phát triển 
mạnh mẽ nền sản xuât công nghiệp và nông 
nghiệp. 

Bài nói chuyện tại: Hội nghị 

Quốc vụ tôi cao (ngày 25-1-1956). 

Hiện nay chúng ta chẳng những đang 
tiên hành cuộc cách mạng về mặt chê độ xã 
hội nhằm chuyên chê độ tư hữu sang chê 
độ công hữu, mà còn đang tiên hành cuộc 

cách mạng về mặt kỹ thuật nhằm chuyên 
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sản xuật thủ công nghiệp sang sản xuất 

bằng máy móc hiện đại với quy mô lớn, 

mà hai cuộc cách mạng này là kêt hợp 

với nhau. Về nông nghiệp, trong điều 

kiện nước ta (ở các nước tư bản thì làm 

cho nông nghiệp tư bản hóa), trước hệt 

phải thực hiện hợp tác hóa, sau đó mới 

có thể dùng máy móc lớn. Qua đó có 

thể thây, đôi với công nghiệp và nông 

nghiệp, đôi với công nghiệp hóa xã hội chủ 

nghĩa và cải tạo nông nghiệp theo chủ 

nghĩa xã hội, chúng ta quyết không thê 

nhìn nhận hai sự việc đó một cách tách rời 

và riêng lẻ, quyết không thể chỉ nhân 

mạnh mặt này hay giảm nhẹ mặt kia. 

Về sản để hợp tác hóa nông 
nghiệp (ngày 31-7-1955). 

Chê độ xã hội mới vừa được dựng 

nên, cần phải có một thời gian đẻ củng cô. 

Không thể cho rằng, chê độ mới một khi 
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được dựng nên thì nó đã hoàn toàn củng 
cô ngay, đó là điều không thê có được. Cần 
phải củng cô từng bước. Muôn làm cho nó 
được hoàn toàn củng cô, cẩn phải thực 
hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 

nước nhà, kiên trì cách mạng xã hội chủ 

nghĩa trên mặt trận kinh tê, đồng thời phải 
tiên hành thường xuyên và gian khổ cuộc 
đâu tranh cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
giáo dục xã hội chủ nghĩa trên mặt trận 

chính trị và mặt trận tư tưởng. Ngoài 

những cái đó ra, còn phải có sự phôi hợp 
của các điều kiện quốc tê. 

Bài nói chuyện tại Hội nghị 

công tác tuyên truyền toàn quốc 
của Đảng cộng sản Trung-quốộc 
(ngày 12-3-1957). 

Ở nước ta, cuộc đâu tranh nhằm củng cô 

chê độ xã hội chủ nghĩa và cuộc đâu tranh 
ai thắng ai giữa chủ nghĩa xã hội và chủ 
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nghĩa tư bản, còn phải trải qua một thời 

kỳ lịch sử rât dài Nhưng, mọi người 

chúng ta phải thây rằng, chế độ mới cúa 

chủ nghĩa xã hội đó nhất định sẽ được 

cùng cô. Chúng ta nhât định sẽ xây dựng 

được một nước xã hội chủ nghĩa có nến 
công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiện 

đại và văn hóa khoa học hiện đại. 

Bài nói chuyện tại Hội nghị cớn/ 

tác tuyển truyển toàn quốc của 
Đảng cộng sản Trung-quác (ngày 
12-3-1957). 

Những phần tử trí thức có tâm trạng 
thù địch với Nhà nước chúng ta chỉ 
là một sô rât ít. Loại người đó không 
ưa Nhà nước chuyên chính vô sắn của 
chúng ta, họ lưu luyên xã hội cũ. Hếễ 
gặp dịp là họ làm mưa làm gió, muôn lật 

đỗ Đảng cộng sản, phục hổi Trung- 
quôc cũ. Giữa hai đường lôi vô sản và 
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tư sản, giữa hai đường lỗi xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa, loại người 
này ngoan cô đi theo đường lỗi sau. Trên 
thực tế, đường lỗi sau không thể thực 
hiện được, cho nền thực tê họ là những 

người chuẩn bị đấu hàng chủ nghĩa đê 
quốc, chủ nghia phong kiến và chủ nghĩa 
tư bản quan liêu. “Trong các giới chính 
trị, giới công thương, giới văn hóa giáo 

dục, giới khoa học kỹ thuật và giới tôn 

giáo đều có loại người này, đó là một sô 

người hét sức phản động. 

Bài nói chuyện tại Hội nghị công tác 
tyến truyến toàn quốc của Đảng 
cộng sắn Trung-quốc (ngày 12-3- 
1957). 

Vẫn để hêt sức quan trọng là giáo dục 
nông dân. Kính tê của nông dân là phân 

tán. Theo kinh nghiệm của Liên-xô, phải 
có thời gian rât dài và công tác tỉ mỉ thì 
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mới thực hiện được xã hội hóa nông 

nghiệp Không có xã hội hóa nông 

nghiệp thì không có chủ nghĩa xã hội 

hoàn chỉnh và vững chắc. 

Bàn về chuyên chính dân chủ 

nhân dân (ngày 30-6-1949), Mao 

Trạch-Đồng tuyển tập, tập IV. 

Chúng ta phải tín rằng: 1. Đông đảo 

nông dân là muôn dần dần đi lên con đường 

xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của 

Đảng; 2. Đảng có thể lãnh đạo nông 

dân đi lên con đường xã hội chủ nghĩa. 

Hai điểm ây là bản chât và mặt chủ yêu 

của sự vật. 

Về ván để hợp tác hóa nông 
nghiệp (ngày 31-7-1955). 

Cơ quan lãnh đạo của hợp tác xã cần 
phải gây dựng ưu thê của bần nông hiện 
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có và trung nông lớp dưới mới trong 

cơ quan lãnh đạo, đồng thời lây trưng 
nông lớp dưới cũ và hai bộ phận trung 

nông lớp trên mới và cũ làm lực lượng 
phụ, thì mới có thể thực hiện được sự 
đoàn kết giữa bẩn nông và trung nông, 
củng cô hợp tác xã, phát triển sản xuât, 
hoàn thành đúng đắn việc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa toàn bộ nông thôn theo chính 
sách của Đảng. Không có điều kiện này, 
trung nông và bản nông không thể đoàn 
kết với nhau được, không thể củng 
cô hợp tác xã, phát triển sản xuât và 
thực hiện việc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
toàn bộ nông thôn được. 

Lời soạn Hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp Vñ-đường xã Cao-sơmn 

huyện Trường-sa đã chuyển biền 
từ chỗ trung nông chiềữm ưu thề 
thành bần nông chiếm tu thề như 
thê nào (năm 1955) trong Cao 

trào xã hột chủ nghĩa trong nông 

thôn Trung-quóc, tập II. 
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Cần phải đoàn kết trung nông, không 

đoàn kêt trung nông là sai lầm. Nhưng 

ở nông thôn, giai câp công nhân và Đảng 

cộng sản phải dựa vào ai để đoàn kêt trung 

nông và thực hiện việc cải tạo xã hội chủ 

nghĩa toàn bộ nông thôn? Di nhiên 

chỉ dựa vào bẩn nông. Trước kia đâu 

tranh với địa chủ, tiên hành cải cách 

ruộng đât là như vậy, hiện nay đâu tranh 

với phú nông và các nhân tô tư bản chủ 

nghĩa khác để cải tạo xã hội chủ nghĩa 

đôi với nông nghiệp cũng là như Vậy: 

Trong giai đoạn đầu của hai thời kỳ cách 

mạng, trung nông đều dao động. Đợi 

tới khi nhìn rõ tình thê, cách mạng sắp 

giành được thắng lợi, trung nông mới 

đứng về phía cách mạng. Bản nông 

phải tiên hành công tác đôi với trung 

nông, đoàn kết trung nông để họ đứng về 

phía mình, khiên cách mạng ngày một mở 
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rộng, cho tới khi giành được thắng lợi 
Cuôi cùng, 

Lời soạn Bài học 0ề 0iậệc “hợp tác 
xã trung nông” uà ““hợp tác xã bắn 
nông”” ở huyện Phúc-an (năm 1955) 
trong Cao trào xã hội chủ nghĩa 
trong nông thôn Trung-quớc, tập II. 

Khuynh hướng tư bản trong nông 
dân hạng khá là nghiêm trọng. Trong 
phong trào hợp tác hóa, thậm chí trong 
một thời kỳ rât dài sau này, nêu chúng ta 
hơi buông lỏng công tác chính trị đôi với 
nông dân, thì khuynh hướng tư bản chủ 
nghĩa sẽ lan tràn. 

Lời soạn Cẩn phải đâu tranh kiên 
quyêt uới khuynh hướng tư bản 
(năm 1955) trong Cao trào xã hội 

chủ nghĩa trong nông thôn Trung- 
quốc, tập I. 
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Ngay từ lúc đầu, phong trào hợp tác 

hóa nông nghiệp chính là một cuộc đâu 

tranh gay go về tư tưởng và chính trị. Mỗi 

một hợp tác xã, nêu không trải qu2 một 

cuộc đầu tranh như vậy thì không thê 

xây dựng được. Muôn xây dựng một chê 

độ xã hội mới trên nền móng của chê độ 

xã hội cũ, thì phải đào bỏ nền móng cũ. 

Những tàn dư của tư tưởng cũ phản ánh 

chê độ cũ, bao giờ cũng rớt lại lâu dài 

trong đầu óc người ta, nó không chịu rút 

lui một cách dễ dàng. Sau khi hợp tác xã 

được dựng nên, còn phải trải qua nhiều 

cuộc đâu tranh nữa, mới có thể làm 

cho mình củng cô được. Sau khi đã 

củng cô, hễ buông lỏng nó lại có thể bị 

tan vỡ. 

Lời soạn Đài học nghin trọng 

(năm 1955) trong Cao trào xã hội 

chủ nghĩa trong nông thôn Trung- 

quốc, tập L. 
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Trong mây năm gần đây, thê lực tự 
phát tư bản chủ nghĩa trong nông thôn 

ngày một phát triển, phú nông mới đã 
xuât hiện khắp nơi, nhiều trung nông hạng 

khá đang cô biên mình thành phú nông. 

Nhiều bần nông vì thiêu tư liệu sản xuất, 
nên vẫn ở trong cảnh nghèo khổ, có một 
sô người mắc nợ, có một sô người bán 
ruộng hoặc phát canh. Nêu cứ để tình 
trạng đó phát triển mãi, thì hiện tượng 
phân hóa theo hai đầu trong nông thôn 

tt nhiên sẽ ngày một nghiêm trọng. 

Những nông dân mât ruộng đât và những 

nông dân tiếp tục sông trong cảnh nghèo 

túng sẽ oán trách chúng ta. Họ sẽ nói 

chúng ta thây họ chêt mà không cứu, 

không giúp họ giải quyết khó khăn. 

Những trung nông hạng khá đang phát 

triển theo hướng tư bản chủ nghĩa cũng 

sẽ bât mãn với chúng ta, bởi vì nêu 

chúng ta không muôn đi con đường tư 
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bản chủ nghĩa thì không bao giờ thỏa mãn 

được yêu cầu của những nông dân ây. 

Trong tình hình đó, khôi liên minh công 

nông có thể tiếp tục củng cô được ứ? 

Rõ ràng là không thể được. Chỉ có 

dựa trên cơ sở mới thì mới có thê giải 

quyết được vân để này. Nghĩa là, đi đôi 

với việc dần dần thực hiện công nghiệp 

hóa xã hội chủ nghĩa và dần dân thực hiện 

cải tạo xã hội chủ nghĩa đôi với thủ công 

nghiệp, công thương nghiệp tư bản, thì 

dần dân thực hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa 

đôi với toàn bộ nông nghiệp, tức là thực 

hiện hợp tác hóa, xóa bỏ chê độ kinh tê phú 

nông và kinh tê cá thể trong nông thôn, 
làm cho toàn thê nhân dân nông thôn đều 
được sung túc. Chúng ta cho rằng chỉ có 
như thê thì khôi liên minh công nông mới 
được củng cô, 

Về ván đề hợp tác hóa nông 
nghiệp (ngày 31-7-1955). 
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......Irù tính thông nhất chiêu cô 
mọi mặt nghĩa là trù tính thông nhât chiêu 
cô mọi mặt đôi với 600 triệu nhân dân, 
Khi đặt kê hoạch, làm việc hay suy nghĩ 
vân để, chúng ta đều phải xuất phát từ 
chỗ nước ta có 600 triệu dân, quyết 
không bao giờ được quên điểu đó. 

Về ván để giải quyêt đúng đán 
những mâu thuấn trong nội bộ 
nhân đân (ngày 27-2-1957). 

Ngoài sự lãnh đạo của Đảng ra, 600 
triệu dân là một nhân tô quyêt định. 
Người đông thì bàn luận sôi nổi, nhiệt 
tình cao, lòng hăng hái lớn. Chưa bao 
giờ thây quần chúng nhân dân có tỉnh thần 
phân chân, chí khí hào hùng, khí thê bừng 
bừng như bây giờ. 

Giới thiệu một hợp tác xã (ngày 

15-4-1958). 
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Ngoài những đặc điểm khác ra, đặc điểm 
rõ rệt của 600 triệu dân Trung-quôc là một 
nghèo hai trắng. Những cái đó xem ra là 

việc xâu, nhưng thực ra là việc tôt. Nghèo 

thì phải nghĩ cách biên đổi hiện trạng, phải 

làm và phải cách mạng. Một tờ giây trắng, 

không có dâu vêt gì cả, có thê viêt lên những 

dòng chữ mới nhât và đẹp nhất, vẽ lên 
những bức tranh mới nhât và đẹp nhất. 

Giới thiệu một hợp tác xã (ngày 
15-4-1958). 

Sau khi cách mạng Trung-quôc đã giành 
được thắng lợi trong cả nước và giải 

quyêt được vân để ruộng đât, thì Trung- 

quôc còn hai mâu thuẫn cơ bản. Một, 

trong nước là mâu thuẫn giữa giai câp 

công nhân với giai câp tư sản. Hai, 
ngoài nước là mâu thuẫn giữa Trung- 
quôc với các nước đê quôc. Vì thê, sau 
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khí cách mạng dân chủ nhân dân giành 
được thắng lợi, chính quyến nhà nước 
của nước cộng hòa nhân dân do giai câp 
công nhân lãnh đạo chẳng những không 
thể làm yêu đi mà cẩn phải được tăng 
cường. 

Báo cáo tại Hội nghị toàn thể 
lần thứ 2 của Trung ương Đảng 
cộng sản Trung-quốc khóa 7 (ngày 
2-3-1949), Mao Trạch-Đông tuyến 
tập, tập IV. 

“Chẳng phải các anh muôn xóa bỏ quyển 
lực nhà nước sao?” Chúng tôi muôn, 
nhưng bây giờ chúng tôi chưa muôn 
và chưa thể muôn được. Vì sao vậy? 
Vì vẫn còn chủ nghĩa đê quốc, vẫn còn 
bọn phản động trong nước, vẫn còn giai 
câp trong nước. Nhiệm vụ hiện nay của 
chúng ta là phải tăng cường bộ rmáy nhà 

nước nhân dân mà chủ yêu là quân đội 
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nhân dân, công an nhân dân và tòa án 

nhân dân, đẻ củng cô quôc phòng và báo 

vệ lợi ích của nhân dân. 

Bàn vuể chuyên chính dán chủ 

nhân dân (ngày 30-6-1949), Mao 

Trạch-Đông tuyển tập, tập IV. 

Nước ta là nước chuyên chính dân chủ 

nhân dân do giai câp công nhân lãnh 

đạo, lây liên minh công nông làm cơ 

sở: Nền chuyên chính đó để làm gì? 

Tác dụng thứ nhât của chuyên chính là 

đàn áp các giai câp phản động, bọn phản 

động và những kẻ bóc lột chông lại cách 

mạng xã hội chủ nghĩa ở trong nước, đàn 

áp những kẻ phá hoại công cuộc xây dựng 

chủ nghĩa xã hội, tức là để giải quyêt 

mâu thuẫn giữa địch với ta ở trong nước. 

Ví dụ, bắt một sô phần tử phản cách mạng 
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và xử tội chúng, không để những tên 
thuộc giai câp địa chủ và tư sản quan liêu 
có quyển bầu cử và quyển tự do ngôn 
luận trong một thời gian, những việc đó 
đều nằm trong phạm vi chuyên chính. Để 
giữ gìn trật tự xã hội và bảo vệ lợi ích của 
đông đảo nhân dân, cũng cần phải chuyên 
chính những kẻ phạm tội trộm cướp, lường 
gạt, giêt người, đột nhà, bọn lưu manh và 
các loại phần tử xâu phá hoại nghiêm 
trọng trật tự xã hội. Chuyên chính còn 

có tác dụng thứ hai là phòng ngừa những 
hoạt động lật đồ và khả năng xâm lược 
do kẻ địch ngoài nước gây nên. Khi xảy 
ra tình hình đó thì chuyên chính có nhiệm 
vụ đôi ngoại giải quyêt mâu thuẫn giữa 
địch và ta. Mục đích của chuyên chính 
là nhằm bảo vệ cho toàn thể nhân dân 
làm ăn yên ôn, xây dựng nước ta thành 
một nước xã hội chủ nghĩa có nền công 
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nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiện đại và 

văn hóa khoa học hiện đại. 

Về oản để giải quyềt đúng đắn 

những mâu thuẩn trong nội bộ 

nhân dân (ngày 27-2-1957). 

Chuyên chính dân chủ nhân dân cẩn 

có sự lãnh đạo của giai câp công nhân, 

Vì chỉ có giai câp công nhân là nhìn xa 

thây rộng nhât, chí công vô tư, giàu tính 

cách mạng triệt để nhât. Toàn bộ lịch 

sử cách mạng đã chứng tỏ, không có sự 

lãnh đạo của giai câp công nhân thì cách 

mạng sẽ bị thât bại, có sự lãnh đạo của 

giai câp công nhân thì cách mạng sẽ 

thành công. 

Bàn về chuyên chính dán chủ 

nhân đân (ngày 30-6-1949), Mao 

Trạch Đông tuyển tập, tập IV. 
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Nền tảng của chuyên chính dân chủ 
nhân dân là khỏi liên minh giữa giai 
cập công nhân, giai câp nông dân và giai 
cập tiểu tư sản thành thị, mà chủ yêu là 
khôi liên minh công nông, vì hai giai câp 
này chiêm 80—90%⁄ dân sô Trung-quốc. 
Đánh đồ đề quôc và bọn phản động Quốc 
dân đẳng, chủ yêu là lực lượng của hai 
giai câp này. “Từ chủ nghĩa dân chủ mới 
đên chủ nghĩa xã hội, chủ yêu là dựa vào 
khôi liên minh hai giai câp này. 

Bàn về chuyên chính dân chủ 

nhân đán (ngày 30-6-1949), Mĩao 

Trạch-Đông tuyển tập, tập IV. 

Đâu tranh giai cầp, đâu tranh sản xuât 

và thực nghiệm khoa học là ba phong trào 

cách mạng vi đại nhằm xây dựng nước 

xã hội chủ nghĩa lớn mạnh; là sự đảm bảo 

thật sự cho những người cộng sản khỏi 
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mắc chủ nghĩa quan liêu, tránh khỏi chú 

nghĩa xét lại và chủ nghĩa giáo điều, mãi rãi 

ở vào thê vô địch; là sự đảm bảo chắc chắn 

cho giai câp vô sản có thê liên hợp với đông 

đảo quần chúng lao động và thực hiện dân 

chủ chuyên chính. Bằng không, bọn đị2 

chủ, phú nông, bọn phản cách mạng, phẩn 

tử xâu và lũ yêu ma quỉ quái đều ngóc đầu 

dậy, trong khi đó cán bộ ta lại thờ ơ, thậm 

chí có nhiều người không phân biệt địch ta, 

câu kêt với địch hay bị chúng đục khoét, 

phân hóa làm tan rã, lôi khỏi hàng ngũ ta 

hay đề chúng chưi vào hàng ngũ ta, 

nhiều công nhân, nông dân và trí thức 

cũng bị địch dụ dỗ, uy hiệp bằng mọi 

thủ đoạn. Nêu cứ như thê, chẳng bao 

lâu, ít thì mây năm, mười mây năm, 

nhiều thì mây chục năm, sẽ không khỏi 

dẫn tới phục hồi phản cách mạng trong 
toàn quôc, đẳng mác-xít lê-nin-nít nhât 

định sẽ biên thành đảng xét lại biên 
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thành đẳng phát-xít và cả Trung-quôc sẽ 
thay đôi màu sắc. 

Lời phê Bảy tài liệu tôt bề 
tiệc cản bộ than gia lao động 

của tỉnh Chit-giang (ngày 9-5- 

1963). 

Chuyên chính dân chủ nhân dân có hai 

phương pháp. Đôi với kẻ thù thì dùng 
phương pháp chuyên chính, nghĩa là 
trong thời kỳ cần thiết, không cho chúng 
tham gia hoạt động chính trị, bắt chúng 
phục tùng pháp luật của chính phủ 
nhân dân, bắt chúng lao động và qua 
lao động, cải tạo chúng thành con người 

mới. Trái lại, đôi với nhân dân thì 

không dùng phương pháp cưỡng bức, mà 

dùng phương pháp dân chủ, nghĩa là 

phải để cho nhân dân tham gia mọi hoạt 

động chính trị, không bắt họ làm thê này 
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thể nọ, mà giáo dục và thuyết phục họ 
bằng phương pháp dân chủ. 

Lời bề mạc kỳ họp thứ 2 của 

Ủy ban toàn quốc Hội nghị hiệp 
thương chính trị nhân dân Trung- 

quôc khóa 1 (ngày 23-6-1950). 

Đề phát triển nhanh chóng sự nghiệp 

xã hội chủ nghĩa của Trung-quôc trên cơ 

sở vững chắc hơn nữa, nhân dân Trung- 

quôc dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản 

Trung-quôc đang tiên hành một phong 
trào chỉnh phong đầy sức sông. Nghĩa là 

mở cuộc tranh luận rộng rãi với tính chât 

toàn dân, tự do và có lãnh đạo bằng cách 

trình bày sự thật, nói lý lẽ, để giải quyêt 

đúng đắn những vân để mâu thuẫn thực 

tê tổn tại trong nội bộ nhân dân mà hiện 

nay cần phải giải quyết, chẳng hạn như 
những vân đề: hai con đường xã hội chủ 
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nghĩa và tư bản chủ nghĩa trong thành phô 
cũng như nông thôn, chê độ căn bản và 
chính sách quan trọng của Nhà nước, tác 
phong công tác của nhân viên công tác 

của Đảng và chính quyển, phúc lợi sinh 
hoạt của nhân dân v.v... Đó là một 
phong trào mà nhân dân tự giáo dục, tự 
cải tạo mình theo chủ nghĩa xã hội. 

Lời phát biểu tại Hội nghị xô- 
tiềt tôi cao Liên-xô chào trừng 
40 năm Ngày cách mạng xã hội 

chủ nghĩa tháng Mười 0ï đại 

(ngày 6-11-1957). 

Công tác xây dựng vi đại đặt ra trước 

mắt chúng ta những nhiệm vụ hết sức 
nặng nể. Tuy chúng ta có trên 10 triệu 
đảng viên, nhưng vẫn chỉ chiêm một tỷ 
sô rât nhỏ trong dân sô toàn quôc. Trong 
các cơ quan nhà nước và trong các sự 

nghiệp xã hội của chúng ta, rât nhiều 
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công tác phải dựa vào những người 

ngoài Đảng mà làm. Nêu chúng ta không 

biết dựa vào quản chúng nhân dân, 

không biết họp tác với những người 

ngoài Đảng, thì không thể nào làm tôt 

công tác được. Khi chúng ta tiếp tục 

tăng cường sự đoàn kết trong toàn Đảng, 

chúng ta phải tiêp tục tăng cường sự 

đoàn kêt giữa các dân tộc, các giai câp dân 

chủ, các đẳng phái dân chủ, các đoàn thê 

nhân dân, tiêp tục củng cô và mở rộng mặt 

trận thông nhât dân chủ nhân dân của 

chúng ta, cần phải thật sự vứt bỏ mọi 

hiện tượng xâu có hại cho sự đoàn kêt 

giữa Đảng và nhân dân trong mọi khâu 

công tác. 

Lời khai mạc Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ 8 của Đảng cộng 
sản Trung-quôc (ngày 15-9-1956). 
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4. GIẢI QUYẾT ĐÚNG ĐẮN 
NHỮNG MÂU THUẤN 
TRONG NỘI BỘ NHÂN 
DÂN 

Trước mắt chúng ta có hai loại mâu 
thuẫn xã hội, đó là mâu thuẫn giữa địch 
với ta và mâu thuẫn trong nội bộ nhân 
dân. Đó là hai loại mâu thuẫn có tính 
chât hoàn toàn khác nhau. 

Về uản để giải quyềt đúng đến 
những nâu thuẫn trong nội bộ 
nhắn dân (ngày 27-2-1957). 

Muôn nhận thức đúng đắn hai loại mâu 
thuẫn khác nhau là mâu thuẫn giữa địch 
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với ta và mâu thuẫn trong nội bộ nhân 

dân, trước hét phải nhận rõ thê nào là 

nhân dân, thê nào là kẻ thù..... Trong 

giai đoạn hiện nay, trong thời kỳ xâÂy 

dựng chủ nghĩa xã hội, mọi giai câp, tẳng 

lớp và tập đoàn xã hội tán thành, ủng 

hộ và tham gia công cuộc xây dựng chủ 

nghĩa xã hội, đều nằm trong phạm vi nhân 

dân; mọi thê lực và tập đoàn xã hội 

chông lại cách mạng xã hội chủ nghĩa, 

thù hẳn, phá hoại công cuộc xây dựng 

chủ nghĩa xã hội, đều là kẻ thù của nhân 

dân. | 

Về uản để giải quyềt đúng đắn 

những mâu thun trong nội bộ 

nhân đân (ngày 27-2-1957). 

Trong điều kiện nước ta hiện nay, 

mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân nghĩa là 

bao gồm mâu thuẫn trong nội bộ giai câp 
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công nhân, mâu thuẫn trong nội bộ giai 

cầp nông dân, mâu thuẫn trong nội bộ 
trí thức, mâu thuẫn giữa hai giai câp công 
nhân và nông dân, mâu thuẫn giữa công 
nông với trí thức, mâu thuẫn giữa giai câp 
công nhân và nhân dân lao động khác với 
giai cầp tư sản dân tộc, mâu thuẫn trong 
nội bộ giai câp tư sản dân tộc, v.v... 
Chính phủ nhân dân của ta là chính phủ 

thật sự đại diện cho lợi ích của nhân dân, 

là chính phủ phục vụ nhân dân, nhưng. 

giữa chính phủ với quần chúng nhân dân 

cũng có mâu thuẫn nhât định. Mâu thuẫn 
đó bao gồm mâu thuẫn giữa lợi ích Nhà 

nước và tập thê với lợi ích cá nhân, mâu 
thuẫn giữa dân chủ với tập trung, mâu 

thuẫn giữa lãnh đạo với bị lãnh đạo, mâu 

thuẫn giữa tác phong quan liêu của một sô 
nhân viên công tác cơ quan nhà nước với 

quần chúng. Mâu thuẫn đó cũng là một 

mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Nói 
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chung, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân 

là mâu thuẫn trên cơ sở mà lợi ích nhân 

đân hoàn toàn nhât trí. 

Về tản để giải quyềt đúng đán 

những mâu thuẫn trong nội bộ 

nhân dân (ngày 27-2-1957). 

Mâu thuẫn giữa địch với ta là mâu 

thuẫn đôi kháng. Về mâu thuẫn trong 

nội bộ nhân dân, giữa nhân dân lao động 

với nhau thì không đôi kháng; giữa giai 

cập bị bóc lột và giai câp bóc lột, thì trừ 

mặt đôi kháng ra, còn có mặt không đôi 

kháng. 

Về tắn để giải quyêt đúng đản 
những mâu thuẫn trong nội bộ 

nhán dân (ngày 27-2-1957). 

Trong đời sông chính trị của nhân dân 
nước ta, làm thê nào đề nhận định lời 
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nói và việc làm của chúng ta là phải hay 
trái? Căn cứ vào nguyên tắc của hiên 
pháp nước ta, căn cứ vào ý muôn của tôi 
đại đa sô nhân dân nước ta và chủ trương 
chính trị chung mà các đảng phái nước 
ta đã nhiều lần tuyên bỏ, chúng ta thây đại 
đề có thể đặt ra tiêu chuẦn đó như Sau: 

l.. Có lợi cho sự đoàn kêt của nhân dân 
các dân tộc cả nước chứ không phải là 
chia rẽ nhân dân; 

2... Có lợi cho công cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
chứ không phải là có hại cho công cuộc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội; 

3... Có lợi cho việc cùng cô nền chuyên 
chính dân chủ nhân dân chứ không phải là 
phá hoại hoặc làm yêu nền chuyên chính ây; 

4... Có lợi cho việc củng cô chê độ tập 
trung dân chủ chứ không phải là phá hoại 
hoặc làm yêu chê độ ây; 
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5, Có lợi cho việc củng cô sự lãnh đạo 

của Đảng cộng sản chứ không phải là gạt 

bỏ hoặc làm yêu sự lãnh đạo ây; 

6. Có lợi cho sự đoàn kêt quôc tê của 

chủ nghĩa xã hội và của nhân dân yêu 

chuộng hòa bình toàn thê giới chứ không 

phải là làm tôn hại những sự đoàn kêt âÿ. 

Trong sáu tiêu chuân trên có hai tiêu 

chuẩn: con đường xã hội chủ nghĩa và sự 

lãnh đạo của Đảng là quan trọng nhât. 

Về uản để giải quyềt đúng đắn 

những mâu thuẫn trong một ĐỘ 

nhân dân (ngày 27-2-1957). 

Vân để thanh trừ bọn phản cách mạng 

là vân đề đâu tranh của mâu thuẫn địch ta. 

Trong nội bộ nhân dân có một sô người 

có khác đôi chút về cách nhìn nhận vân 

để thanh trừ bọn phản cách mạng. Có 

hai hạng người khác ý kiên với chúng ta. 
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Những người có tư tưởng hữu khuynh 

thì không phân biệt địch ta, coi địch là ta, 

Người mà đông đảo quần chúng cho là 
địch thì họ cho là bạn. Những người có 

tư tưởng “tả” khuynh thì phóng đại mâu 

thuẫn địch ta, thậm chí coi một sô mâu 

thuẫn trong nội bộ nhân dân là mâu thuẫn 

địch ta, coi một sô người vôn không phải 
phản cách mạng là phản cách mạng. Hai 

cách nhìn nhận đó đều sai lầm, đều không 
thể giải quyêt đúng đắn vân đề thanh trừ 
bọn phản cách mạng và cũng không thê 
đánh giá đúng đăn công tác thanh trừ bọn 
phản cách mạng của chúng ta. 

Về vản đề giải quyềt đúng đắn 
những râu thuấán trong nội bộ 

nhân đân (ngày 27-2-1957). 

Những mâu thuẫn khác nhau về chât, 
chỉ giải quyêt được bằng phương pháp 
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khác nhau về chât. Thí dụ: mâu thuẫn 

giữa giai câp vô sản với giai câp tư sản 

thì phải giải quyêt bằng phương pháp 

cách mạng xã hội chủ.nghĩa; mâu thuẫn 

giữa đại chúng nhân dân với chê độ phong 

kiên thì phải giải quyêt bằng phương pháp 

cách mạng dân chủ; mâu thuẫn giữa 

thuộc địa với chủ nghĩa đê quốc thì phải 

giải quyết bằng phương pháp chiên tranh 

cách mạng dân tộc; mâu thuẫn giữa giai 

câp công nhân với giai câp nông dân trong 

xã hội xã hội chủ nghĩa thì phải giải quyêt 

bằng phương pháp tập thể hóa nông 
nghiệp và cơ giới hóa nông nghiệp; mâu 

thuẫn trong Đảng cộng sản thì phải giải 
quyêt bằng phương pháp phê bình và tự 
phê bình; mâu thuẫn giữa xã hội với thiên 
nhiên thì phải giải quyêt bằng phương 
pháp phát triển sức sản xuât....... Giải 

quyêt những mâu thuẫn khác nhau bằng 
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phương pháp khác nhau, là một nguyên 

tắc mà những người mác-xít lê-nin-nít 

phải nghiêm khắc tuân theo. 

Bàn 0ề mâu thuẫn (tháng 8-1937), 
Mao Trạch-Đông tuyển tập, tập I. 

Do tính chât của hai loại mâu thuẫn 

địch ta và mâu thuẫn trong nội bộ nhân 

dân khác nhau, nên phương pháp giải 

quyết cũng khác nhau. Nói một cách đơn 
giản, loại trên là vân để phân rõ địch ta, 
loại dưới là vân đề phân rõ phải trái. Di 
nhiên, vân đề địch ta cũng là một vân đề 
phải trái. Ví dụ, giữa chúng ta với những 

bọn phản động trong và ngoài nước là 

chủ nghĩa đê quốc, phong kiên và tư bản 
quan liêu thì ai phải, ai trái, đó cũng là 

vân đề phải trái, nhưng nó là một loại vân 
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để phải trái khác, không giông với tính 

chât của vân đề nội bộ nhân dân. 

Về uản để giải quyềt đúng đắn 

những mâu thuẫn trong nội bộ 
nhân dân (ngày 27-2-1957). 

Hễ những vân để thuộc tính chât tư 

tưởng, những vân đề tranh luận trong nội 

bộ nhân dân, chỉ có thể giải quyết bằng 

phương pháp dân chủ, giải quyềt bằng 

phương pháp thảo luận, phê bình, thuyết 

phục giáo dục, chứ không thê giải quyết 

bằng phương pháp cưỡng chê và ép buộc. 

Về tản đề giải quyềt đúng đắn 

những mẫu thuản trong nội bộ 
nhân dân (ngày 27-2-1957). 

Đề cho sản xuât và học tập có kêt quả, 

sông có trật tự, nhân dân đòi hỏi chính 
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phủ, những người lãnh đạo sản xu2t ¿¿ 
lãnh đạo cơ quan văn hóa giáo dục của 
mình ban hành các lệnh hành chínn œ4 
tính chất bắt buộc thích đáng, Khôaz có 
lệnh hành chính ấy thì không có cách nào 
giữ được trật tự xã hội, đó là kiến 
thức thông thường mà aí aí cũng biết, 
Phương pháp đó và phương pháp thuyết 
phục giáo dục là hai mặt bô trợ lẫn nhau 
để giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ 
nhân dân. Đi đôi với việc ban hành các 
lệnh hành chính nhắm mục đích giữ gìn 
trật tự xã hội, cũng phải kèm theo sự 
thuyết phục giáo dục. Nêu chỉ đơn 
thuần dựa vào lệnh hành chính thì có 
nhiều trường hợp không thể giải quyết 
được. 

Về ván đề giải quyẽt đúng đán 
những mâu thuán trong nội bộ 
nhân dân (ngày 27-2-1957). 
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Giai câp tư sản và giai câp tiểu tư sản 
nhât định sẽ phản ánh ý thức tư tưởng 

của họ. Họ nhất định sẽ ngoan cô biểu 

hiện họ bằng mọi cách trong vân đề chính 

trị và tư tưởng. Muôn đề họ không phản 

ánh, không biểu hiện là không thê được. 
Ta không nên dùng biện pháp áp chê, câm 
họ biểu hiện, trái lại nên để cho họ biểu 
hiện, đồng thời tranh luận với họ và phê 
bình thích đáng khi họ biêu hiện. Không 

nghi ngờ gì nữa, chúng ta cần phải phê 

bình các loại tư tưởng sai lầm. Không 

phê bình mà đẻ mặc tư tưởng sai lầm 
lan tràn khắp nơi và mặc chúng chiêm 
linh thị trường, dĩ nhiên là không thê 

được. Có sai lầm thì phải phê bình, có 

cỏ độc thì phải đâu tranh. Nhưng phê 

bình không nên giáo điều, không nên dùng 

phương pháp siêu hình, phải cô gắng 

dùng phương pháp biện chứng. Phải có 
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sự phân tích khoa học, phải có sức thuyêt 
phục dồi dào. 

Về ván để giải quyềt đúng đắn 
những mâu thuẫn trong nội bộ 
nhân đán (ngày 27-2-1957). 

Đôi với khuyêt điểm của nhân dân thì 
cần phải phê bình, ...... Nhưng cần phải 
thực sự đứng trên lập trường nhân dân, 
phát biểu với nhiệt tình chan chứa 
bảo vệ nhân dân, giáo dục nhân dân. Nêu 
coi đồng chí như kẻ thù, tức là tự đặt 
mình lên lập trường kẻ thù. 

Bàt nói chuyện tại cuộc tọa đàm 

uăn nghệ ở Diên-an (tháng 5-1942), 

Mao Trạch-Đông tuyến tập, tập III. 

Mu thuẫn và đâu tranh là phô biên và 
tuyệt đôi. Song, do tính chât mâu thuẫn 
khác nhau nên phương pháp giải quyêt 
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mâu thuẫn, tức là hình thức đầu tranh có 

khác nhau. Có những mâu thuẫn có 

tính đôi kháng công khai, có những rmmâu 

thuẫn thì lại không như vậy. Căn cứ vào 

sự phát triển cụ thể của sự vật, có những 

mâu thuẫn vôn không có tính đôi kháng 

mà phát triển tới chỗ có tính đôi kháng; 

cũng có những mâu thuẫn vôn có tính đôi 

kháng mà phát triển tới chỗ không có 

tính đôi kháng. 

Bèn về mâu thuẫn (tháng 8-1937), 

Mao Trạch-Đông tuyển tập, tập l. 

Nói chung, mâu thuẫn trong nội bộ nhân 
dân không có tính đôi kháng. Nhưng 
nêu giải quyết không thích đáng hoặc 
mật cảnh giác, bị tê liệt, sơ ý thì cũng 

có thể nảy ra đổi kháng. các nước 

xã hội chủ nghĩa, tình trạng này thường 
chỉ là hiện tượng cục bộ và tạm thời. Đó 
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là vì trong nước xã hội chủ nghĩa, chê độ 

người bóc lột người đã được xóa bỏ và 

lọi ích của nhân dân đã hoàn toàn nhất trí. 

Về vản đề giải quyềt đúng đến 

những mmâu thuấn trong nội bộ 

nhân đân (ngày 27-2-1951). 

Ờ nước ta, mâu thuẫn giữa giai câp 
công nhân với giai câp tư sản dân tộc 
là thuộc mâu thuẫn trong nội bộ nhân 
dân Đâu tranh giai câp giữa giai 
cập công nhân với giai câp tư sản dân 
tộc nói chung là thuộc đâu tranh giai câp 
trong nội bộ nhân dân, đó là vì giai câp 
tư sản dân tộc ở nước ta có tính chât hai 
mặt. Trong thời kỳ cách mạng dân chủ 

tư sản, giai câp tư sản dân tộc vừa có mặt 
cách mạng, vừa có mặt thỏa hiệp. Trong 

thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa, giai 
câp tư sản dân tộc vừa có mặt bóc lột giai 
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cầp công nhân đẻ thu lợi nhuận, vừa có 

mặt ùng hộ hiên pháp và chịu cải tạo 

theo chủ nghĩa xã hội. Giai câp tư sản 

dân tộc khác với chủ nghĩa đề quốc, giai 

câp địa chủ và giai câp tư sản quan liêu. 

Giữa giai cầp công nhân với giai câp tư 

sản dân tộc có mâu thuẫn giữa bóc lột và 

bị bóc lột, mâu thuẫn đó vôn là mâu thuẫn 

đôi kháng. Nhưng, trong điểu kiện cụ 

thể của nước ta, nêu giải quyết thỏa đáng 

mâu thuẫn đôi kháng giữa hai giai câp đó, 

thì nó có thể chuyển biên thành mâu thuẫn 

không đôi kháng và có thể giải quyêt mâu 

thuẫn đó bằng phương pháp hòa bình. 

Nêu chúng ta giải quyết không thỏa đáng, 

không đôi xử với giai câp tư sản dân tộc 

bằng chính sách đoàn kêt, phê bình, giáo 

dục hoặc giai câp tư sản dân tộc không 

tip thu chính sách đó của chúng ta, thì 

mâu thuẫn giữa giai câp công nhân với giai 
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câp tư sản dân tộc sẽ biên thành mâu 
thuẫn địch ta. 

Về ván để giải quyềt đúng đắn 
những mâu thuấn trong nội bộ 
nhân đán (ngày 27-2-1957). 

Bọn phản động trong nước xã hội chủ 

nghĩa câu kết với đê quốc, lợi dụng mâu 
thuẫn trong nội bộ nhân dân, khiêu khích 
chia rễ, làm mưa làm gió để hòng thực 
hiện Âm mưu của chúng. Bài học về vụ 
Hung-ga-ri đáng được mọi người chú ý. 

Về vản để giải quyêt đúng đắn 
những môu thuẫn trong nội bộ 
nhân đán (ngày 27-2-1957). 
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5. CHIẾN TRANH VÀ HÒA 

BÌNH 

Chiên tranh là một hình thức đâu tranh 

cao nhât bắt đầu nảy ra từ ngày có của cải 

tư hữu và có giai câp đên nay, được dùng 

để giải quyêt những mâu thuẫn phát triển 

tới một giai đoạn nhât định giữa các giai 

câp, giữa các dân tộc, giữa các nước và 

giữa các tập đoàn chính trị. 

Ván để chiền lược trong chiền 
tranh cách mạng Trung-quốc (thắng 

12-1936), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập I. 

“Chiên tranh là sự tiêp tục của chính 

tr”, đứng về điềm này mà nói, chiên tranh 
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là chính trị, bản thân chiên tranh là hành 
động mang tính chât chính trị, từ xứa đên 
nay, không có chiên tranh nào lại không 
mang tính chât chính trị....... 
Nhưng chiên tranh có tính riêng biệt 

của nó, đứng về điểm này mà nói, thì chiên 
tranh không phải là chính trị nói chưng. 
“Chiên tranh là sự tiếp tục của chính trị 
bằng những thủ đoạn riêng biệt”. Chính 
trị phát triển đên một giai đoạn nhât định, 
không thê tiên lên như cũ được nữa, cho 
nên đã nỗ ra chiến tranh, dùng chiên 
tranh để quét sạch những chướng ngại 

trên con đường chính trị. ..... .Khi 

chướng ngại đã được trừ bỏ, mục đích 

chính trị đã đạt, thì chiên tranh cũng kết 

thúc. Chướng ngại chưa trừ sạch, chiên 

tranh vẫn phải tiêp tục tiên hành, đề đi 

đên chỗ triệt để. ......Vì vậy có thê 

nói, chính trị là chiên tranh không đô 
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máu, chiên tranh là chính trị có đố 

máu. 

Bàn về chủn tranh lâu đải 

(tháng 5-1928), Mĩao Trạch-Đông 

tuyển tập, tập 1L 

Trong lịch sử có hai loại chiến tranh, 

một là chiên tranh chính nghĩa, một 

là chiên tranh phí nghĩa Tât cả mọi 

chiên tranh tiên bộ đều là chính nghĩa, 

tât cả chiên tranh ngăn cản tiên bộ đều 

là phi nghĩa. Những người cộng sản 

chúng ta phản đôi mọi cuộc chiên tranh 

phi nghĩa ngăn cản tiên bộ, nhưng không 

phản đôi những cuộc chiên tranh chính 

nghĩa, tiên bộ. Đôi với loại chiên tranh 

kê sau, những người cộng sản chúng ta 
không những không phản đôi mà còn 

tích cực tham gia. Còn loại chiên tranh 

kê trước, ví dụ cuộc chiên tranh thê giới 
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lần thứ nhât, hai bên đều là chiến đậu 
cho lợi ích của chủ nghĩa đê quôc, cho 
nên những người cộng sản trên toàn 
thê giới đều kiên quyêt chông lại cuộc 
chin tranh đó. Phương pháp chông 
lại là, khi chiên tranh chưa nổ ra thì ra 
sức ngăn chặn không cho nó nổ ra; khi 
đã nỗ ra rồi, chừng nào có khả năng thì 
phải chông chiên tranh bằng chiên tranh, 
chông chiên tranh phi nghĩa bằng chiển 
tranh chính nghĩa. 

Bàn về chiền tranh lâu đài (tháng 
5-1938), Mao Trạch-Đông tuyển 
tập, tập IL 

Trong xã hội có giai câp, cách mạng và 
chiên tranh cách mạng là không tránh 
khỏi, nêu không thì không thể hoàn thành 
được bước bay vọt của sự phát triển 
xã hội, không đánh đỗ được giai câp thông 
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trị phần động, không làn cho nhân dân 

giành được chính quyền. 

Bàn về mâu thuẫn (tháng 8- 

1937), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập l. 

Chiên tranh cách mạng là một thứ 

thuôc chông chât độc, không những nó 

sẽ trừ khử chât độc của địch mà còn tây 

sạch những nhơ bần của chính mình 

nữa. Hễ là chiên tranh cách mạng chính 

nghĩa, thì sức mạnh của nó rât lớn, nó 

có thể cải tạo rât nhiều sự vật hoặc mở 

đường để cải tạo sự vật. Chiên tranh 

Trung—Nhật sẽ cải tạo hai nước Irung— 

Nhật; miễn là Trung-quôc kiên trì kháng 

chiên và kiên trì tmặt trận thông nhất 

thì nhât định có thể làm cho nước Nhật- 

bản cũ trở thành nước Nhật-bản mới, 

làm cho nước Trung-hoa cũ trở thành 

nước Trung-hoa mới, người và vật của 
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hai nước Trung—Ñhật đều sẽ được cải 

tạo trong và sau cuộc chiên tranh-này. 

Bàn về chiền tranh lâu đài (tháng 
5-1938), Mao Trạch-Đông tuyển 
tập, tập IL 

Môi người đẳng viên cộng sản cần 
phải hiệu được chân lý này: “Súng đẻ 
ra chính quyền”, 

Văn đề chiên tranh 0à chiên lược 

(ngày 6-11-1938), Mĩao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập I1. 

Nhiệm vụ trung tâm và hình thức cao 

nhât của cách mạng là cướp chính quyền 

bằng vũ trang, là giải quyết vân để bằng 

chiên tranh. Nguyên tắc cách mạng đó 

của chủ nghĩa Mác—Lê-nin đôi với khắp 
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nơi đều đúng, dù ở Trung-quôc hay ở 

nước ngoài cũng đều đúng. 

Vân đề chiền tranh uà chiền lược 

(ngày 6-11-1938), Mao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập II. 

Ở Trung-quôc, nêu rời khỏi đâu tranh 

vũ trang thì sẽ không có địa vị của giai câp 

vô sản, không có địa vị của nhân dân, không 

có địa vị của Đảng cộng sản, không có 

thắng lợi của cách mạng. Mười tám năm 

qua, Đảng ta đã được phát triển, củng cô 
và bôn-sê-vích hóa trong chiên tranh 
cách mạng; không có đâu tranh võ trang 

thì không thề có Đảng cộng sản ngày 
nay, các đồng chí trong toàn Đảng chớ 
quên kinh nghiệm xương máu đó. 

Lời ra mắt của nội san “Người 
cộng sản” (ngày 4-10-1939), ao 

Trạch-Đông tuyển tập, tập II. 
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Theo quan điềm mác-xít về học thuyêt 

Nhà nước thì quân đội là thành phần 

chủ yêu của chính quyển Nhà nước. 

Ai muôn cướp chính quyền Nhà nước 

và muôn giữ vững được chính quyền ây 

th phải có một quân đội lớn mạnh. 

Có người cười chúng ta là theo “thuyết 

chiên tranh vạn năng”. Đúng, chúng ta 

là những người theo thuyết chiến tranh 

cách mạng vạn năng, điều đó không phải 

là xâu mà là tôt, là chủ nghĩa Mác. 

Súng của Đảng cộng sản Nga đã tạo nên 

một nước xã hội chủ nghĩa. Chúng ta 

phải tạo nên một nước cộng hòa dân chủ, 

Kinh nghiệm đâu tranh giai câp trong 

thời đại đê quôc chủ nghĩa cho chúng ta 

thây rằng, chỉ có bảng sức mạnh của 

. súng, giai câp công nhân và quần chúng 

lao động mới chiên thắng được giai câp 

tư sản và địa chủ có vũ trang; với ý nghĩa 
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đó, chúng ta có thê nói, chỉ có súng mới 
cải tạo được toàn bộ thê giới. 

Ván đề chiờn tranh uà chiên lược 
(ngày 6-11-1938), Mao Trạch-Đớng 

tuyển tập, tập II. 

Chúng ta là những người theo thuyết 

tiêu diệt chiên tranh, chúng ta không muôn 
chiên tranh. Nhưng chỉ có thể tiêu diệt 
chiên tranh bằng chiên tranh, muôn thủ 

tiêu súng thì cần phải nắm lây súng. 

Ván đề chiền tranh uà chiền lược 
(ngày 6-11-1938), Mao Trạch-Đông 

tuyển tập, tập II. 

Chiên tranh là con quái vật làm cho 

loài người tàn sát lẫn nhau, sự phát triển 

của xã hội loài người cuôi cùng sẽ tiêu 
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điệt nó và sẽ tiêu điệt nó trong một tương 

la không xa nữa. Nhưng chỉ cỏ một 

cách duy nhật để tiều điệt chiền tranh 
tức là chồng chiền tranh bằng chiền tranh, 
chồng chiền tranh phản cách mạng bằng 
chiền tranh cách mạng, chồng chiền tranh 
phần cách mạng dân tộc bằng chiền tranh 
cách mạng dân tộc, chồng chiền tranh 

phần cách mạng giai cầp bằng chiền tranh 
cách mạng giai cầp........ Khi nào 
xã hội loài người tiền tới giai đoạn xóa 
bồ giai cầp, xóa bồ Nhà nước thì khi 

ầy không còn chiền tranh nữa, không còn 
chiền tranh phần cách mạng cũng như 
chiền tranh cách mạng, không còn chiền 
tranh phi nghia cũng như chiền tranh 

chỉnh nghĩa, đó là thời đại hòa bình 

mãi mãi cùa loài người. Chúng ta nghiền 

cứu quy luật chiền tranh cách mạng là do 

xuầt phát từ nguyện vọng của chúng ta 

muồn tiêu diệt mọi thứ chiền tranh. Đó 
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là ranh giới phân biệt giữa những người 
cộng sản chúng ta với các giai câp bóc lột. 

Vàn để chiền lược trong chiền 
tranh cách mạng  Trung-quôc 
(tháng 12-1936), ÄJao Trạch-Đông 

tuyển tập, tập I. 

Nước ta và các nước xã hội chủ nghĩa 
đều cần có hòa bình, nhân dân các nước 

trên thể giới cũng cẩn có hòa bình. 
Những kẻ thèm khát chiên tranh và không 
muôn hòa bình chỉ là một sô tập đoàn tư 
bản độc quyền trong một sô ít nước đê 

^ _ À "` 
quốc dựa vào xâm lược đê làm giàu. 

Lời khai mạc Đại hội đạt biểu 
toàn quôc lần thứ: 8 của Đảng cộng 
sản Trung-quộc (ngày 15-9-1956). 

Đề giành hòa bình thê giới lâu dài, chúng 

ta cần phải phát triển hơn nữa sự hợp 
tác hữu nghị với các nước anh em trong 
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phe xã hội chủ nghĩa, đồng thời tăng cường 
đoàn kêt với tầt cả các nước yêu chuộng 
hòa bình. Chúng ta cẩn phải tranh thú 
đặt quan hệ ngoại giao bình thường với 
tầt cả các nước muôn chung sông hòa 
bình với chúng ta, trên cơ sở tôn trọng 
chủ quyền lãnh thổ của nhau và bình đắng 
có lợi cho cả đôi bên. Chúng ta cũng cẩn 
phải tích cực ủng hộ phong trào giành 
giải phóng và độc lập dân tộc của các nước 

châu Á, châu Phi và châu Mỹ la-tnh, 
cũng như phong trào hòa bình và cuộc 

đầu tranh chính nghĩa của tât cả các nước 
trên thê giới. 

Lời khai mạc Đại hội đại biếu 
toàn quôc lần thứ 8 của Đảng cộng 
sản Trung-quôc (ngày 15-9-1956). 

Còn đôi với các nước đê quôc, chúng 

ta cũng phải đoàn kêt với nhân dân ở các 

nước đó và tranh thủ chung sông hòa bình 
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và buôn bán phần nào với các nước đó, 
ngăn ngừa chiên tranh có thể xảy ra, 
nhưng, nhât định không thẻ ôm những ý 
nghĩ hão huyền đôi với các nước đó. 

Về uằn để giải quyềt đúng đắn 
những mâu thuần trong nội bộ 
nhân dân (ngày 27-2-1957). 

Chúng ta mong muôn hòa bình. Nhưng 
nêu đề quôc nhât định đánh, thì chúng 
ta buộc phải quyêt tâm đánh rồi hãy xây 
dựng. Lúc nào cũng nơm nớp lo chiên 
tranh, nêu chiên tranh nổ ra thì làm thê 
nào? Tôi đã nói là, gió Đông thỏi bạt gió 
Tây, chiên tranh không nỏ ra được, bây 
giờ tôi nói rõ thêm về trường hợp nêu 
nỗ ra chiên tranh, như vậy là đã dự đoán 
cả hai khả năng. 

Lời phát biểu tại Hội nghị các 
đảng cộng sản và công nhân các 
nước họp ở Mát-xcơ-va (ngày 18- 
11-1957). 
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Hiện nay, ở các nước trên thể giới 
người ta đều đang bàn tán có thể xảy ra 
chiên tranh thê giới lần thứ ba hay không ? 
Về vần để này, chúng ta cũng phải có 
sự chuẩn bị về tính thẩn, cũng phải có 
sự phân tích. Chúng ta kiên quyết giữ 
vững hòa bình, chông chiên tranh. Nêu 
đê quôc nhât định gây chiên, chúng ta 
cũng không nên sợ. Thái độ của chúng 

ta đôi với vân để này cũng như đôi với 
tât cả “những vụ rôi loạn”: một là phản 
đôi, hai là không sợ. Sau chiến tranh 
thê giới lần thứ nhât đã để ra một nước 
Liên-xô với 200 triệu dân. Sau chiên 
tranh thê giới lần thứ hai đã để ra một 
phe xã hội chủ nghĩa với 900 triệu dân. 

Nêu bọn đề quôc nhât định phát động 

chiên tranh thê giới lần thứ ba thì có 

thể đoán chắc rằng, kết quả nhât định 

sẽ có không biết bao nhiêu trăm triệu 

người nữa chuyển sang phía chủ nghĩa 

xã hội, địa hạt của đê quôc còn lại sẽ 
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chẳng là bao nữa và cũng có thể là toàn 
bộ chê độ đê quôc sẽ tan vỡ. 

Về tản để giải quyêt đúng đắn 
những tmmâu thuẫn trong nội bộ 
nhân đán (ngày 27-2-1957). 

Quây tôi, thât bại, lại quây rôi, lại thât 
bại cho tới khi bị diệt vong—đó là lô- 

gích của chủ nghĩa đê quôc và tât cả 
bọn phản động trên thê giới đôi xử với 
sự nghiệp của nhân dân, chúng quyết 
không thể làm trái với lô-gích đó. Đó 
là một định luật của chủ nghĩa Mác. 

Chúng ta nói “chủ nghĩa đê quốc rât hung 
ác” tức là nói bản chât của nó không thể 
thay đổi, bọn đê quôc quyêt không chịu 
buông dao giết người, chúng cũng quyêt 
không thể thành bụt cho tới ngày chúng 
bị diệt vong. 

Đâu tranh, thât bại, lại đâu tranh, lại 
thât bại, lại đầu tranh nữa, cho tới khi 
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giành được thắng lợi—đó là lô-gích của 

nhân dân, họ cũng quyêt không thể làm 
trái với lô-gích đó. Đó lại là một định 

luật nữa của chủ nghĩa Mác. Cách mạng 

của nhân dân Nga đã từng theo định 

luật đó, cách mạng của nhân dân Trung- 

quôc cũng theo định luật đó. 

Vứt bỏ do tưởng, chuẩn bị đâu 

tranh (ngày 14-8-1949),  Mĩao 

Trạch Đông tuyển tập, tập IV. 

Chúng ta quyêt không thê vì thắng lợi 

mà lơ là cảnh giác trước âm mưu báo thù 

điên cuồng của bọn để quôc và tay sai 

của chúng. Ai lơ là cảnh giác thì người 

đó sẽ bỏ vũ trang chính trị và đặt mình 

vào địa vị bị động. 

Bài nói chuyện tại cuộc họp trù 

bị Hội nghị hiệp thương chính 

trị mới (ngày 15-6-1949), Mao 
Trạch-Đông tuyến tập, tập IV. 
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Bọn để quôc và bọn phản động tay 
sai của chúng ở Trung-quôc không cam 
tâm trước thât bại của chúng trên đât 

Trung-quôc này. Chúng còn câu kêt với 

nhau, chông lại nhân dân Trung-quôc 

bằng mọi phương pháp có khả năng. Ví 
như đưa tay chân của chúng chui vào nội 

bộ Trung-quôc, đề hoạt động phân hóa 

và quây rôi Đó là điều tât nhiên mà 

chúng không bao giờ quên được. Chẳng 

hạn chúng xúi bầy bọn phản động Trung- 

quôc, thậm chí thêm cả lực lượng của 

bản thân chúng, phong tỏa các hải cảng 

của Trung-quộc. Chừng nào còn có khả 

năng thì chúng sẽ làm như vậy. Hơn 

nỡa, nêu chúng còn muôn phiêu lưu 

thì cũng không phải là không có thể đưa 

tmột bộ phận binh lực tới xâm phạm và 

quây rôi biên giới Trung-quôc. Tât cả 

90 



những điều đó, chúng ta đều phải đánh 
giá đầy đà. 

Bài nói chuyện tại cuộc họp trà 

bì Hội nghị hiệp thương chính 
trị mới (ngày 15-6-1949), Mao 
Trạch-Đông tuyển tập, tập IV. 

Thê giới đang tiên bộ, tương lai là 

sáng sủa, không ai có thê thay đôi được 

xu thê chung đó của lịch sử. Chúng 

ta phải thường xuyên tuyên truyền cho 

nhân dân biết tình hình tiên bộ và tương 

lai sáng sủa của thê giới, làm cho nhân 

dân đặt niềm tin ở thẳng lợi. 

Về cuộc đàm phán ở Trùng- 

khánh (ngày 17-10-1945), MMao 
Trạch-Đông tuyển tập, tập TY. 

Toàn thể cán bộ và chiên sĩ Quân giải 

phóng tuyệt đồi không được buông lỏng 
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ý chí chiên đâu chút nào cả. Bât cứ tư 
tưởng khinh địch và buông lỏng ý chí 

chiên đâu nào đều là sai lầm. 

Bảo cáo tại Hội nghị toàn thê 
lần thứ 2 của Trung ương Đảng 
cộng sản Trungquồc khóa 7 
(ngày 5-3-1949), Mao Trạch-Đông 
tuyển tập, tập IV. 
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6. _ ĐỂ QUỐC VÀ TẤT CÁ BỌN 
PHÁN ĐỘNG ĐỀU LÀ HỖ 
GIẦY 

Tât cả các bọn phản động đều là hỗ 

giây, bọn phản động trông có vẻ ghê 

gớm, nhưng kỳ thực thì không có sức 

mạnh gì đáng sợ cả. Xét theo quan 

điềm lâu dài, lực lượng lớn mạnh chân 

chính không phải là bọn phản động mà 
là nhân dân. 

Nói chuyện với phóng viên Mỹ 
An-na Lu-i-dơ .Stơ-rông (tháng 

8-1946), Mĩao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập IV. 
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Cũng như mọi sự vật trên thê giới 

bao giờ cũng có tính chât hai mặt (tức 

quy luật thông nhât của các mặt đôi lập), 

đề quốc và tât cả bọn phản động cũng 

có tính chât hai mặt, chúng vừa là hỗ 

thật vừa là hỗ giây. Trong lịch sử, giai 

cầp chủ nô, giai câp địa chủ phong kiên 

và giai câp tư sản, trong một thời gian 

trước và sau khi giành được quyền thông 

trị, chúng có đầy sức sông và là người cách 

mạng, người tiên tiên, là hỗ thật. Một 

thời gian sau, do phía đôi lập của chúng 

là giai câp nô lệ, giai câp nông dân và giai 

câầp vô sảm®dần dần lớn mạnh và đâu tranh 

với chúng ngày càng gay gắt, chúng dân 

dần chuyên sang mặt trái và trở thành bọn 
phản động, trở thành những người lạc 

hậu, trở thành hỗ giây, rồi cuôi cùng bị 

hoặc sẽ bị nhân dân đánh đô. Khi đứng 

trước cuộc đâu tranh quyêt liệt của nhân 
dân, giai câp phản động, lạc hậu, mục nát 

94 



 ——==-zmzzkMxmx. ———ằ.- 

cũng có tính chầt hai mặt như vậy. Một 

mặt chúng là hồ thật, ăn thịt người, giêt 

chèt hàng triệu, hàng chục triệu người. 

Vào thời đại gian nan cực khỏ, sự nghiệp 
đầu tranh cùa nhân dân đã xuât hiện nhiều 
con đường quanh co khúc khuỳu. Để 
đạp đồ ách thông trị của đề quốc, phong 
kiền và tư bản quan liêu ở Trung-quôc, 
nhân dần Trung-quôc đã mât hơn một trăm 
năm trời, đã chêt chừng mây chục triệu 

người mới giành được thẳng lợi năm 1949, 

Thử coi, chúng chẳng phải là hồ sông, 
hồ sắt, hỗ thật hay sao? Nhưng cuôi 

cùng chúng đã trở thành hỗ giây, hỗ chêt, 
hồ đậu phụ. Đó là sự thật của lịch sử. 

Mọi người há chẳng nhìn thây, nghe thây 

những điều đó sao? Thật là hàng nghìn, 

hàng vạn! Hàng nghìn, hàng vạn! Cho 

nên, xét về bản chât, xét về lâu dài, xét 

về chiên lược, phải coi đề quôc và tât cả 

bọn phản động đều là hỏ giây. Từ điểm 
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đó mà xây dựng tư tưởng chiên lược 

của chúng ta. Mặt khác, chúng lại là 

hỗ sông, hỏ sắt, hỗ thật, chúng có thẻ ăn 

thịt người. Từ điềm đó mà xây dựng tư 

tưởng sách lược và tư tưởng chiên thuật 

của chúng ta. 

Bài nói chuyện tại Hội nghị Vũ- 

xương của Bộ chính trị trung 

ương Đảng cộng sản Trung-quốc 
(ngày 1-12-1958). 

Tôi nói rằng, tât cả bọn phản động được 
gọi là lớn mạnh, chẳng qua chỉ là hỗ giây. 
Nguyên nhân là vì chúng xa rời nhân 

dân. Hãy xem, Hít-le chẳng phải là con 
hỗ giây hay sao? Hẳắn chẳng phải đã bị 
đánh đô rồisao? Tôi cũng nói đên Sa hoàng 
là con hỗ giây, vua Trưng-quôc là con hỗ 
giây, đê quôc Nhật là con hỗ giây. Coi 
đây, bọn chúng đã nhào đổ cả rồi. Đê 
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quồc Mỹ còn chưa đỏ, còn có bom nguyên 

tử, nhưng tôi cho rằng chúng cũng sẽ bị 
đánh để, và cũng là con hỗ giây. 

Lời phát biểu tại Hội nghị các 
đảng cộng sản và công nhân các 
nước họp ở Mát-xcơ-va (ngày 
18-11-1957). 

“Vác đá ghè chân mình”, đó là câu 
tục ngữ của nhân dân Trung-quôc dùng 
để hình dung hành động của một sô người 
ngu xuân. Bọn phản động các nước cũng 
là một phường ngu xuân như thê. Chúng 
hãm hại nhân dân cách mạng bằng mọi 
cách, nhưng rôt cuộc chỉ có thể làm cho 
cách mạng của nhân dân càng lan rộng và 
quyết liệt thêm. Sa hoàng và Tưởng 
Giới- Thạch hãm hại nhân dân cách mạng 
bằng mọi cách, chẳng phải đã có tác dụng 
thúc đây cuộc cách mạng Nga vi đại và 
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cuộc cách mạng 'Trung-quôc vĩ đại đó 

Sao? 

Lời phát biêu tại Hội nghị xô-uiềt 
tôi cao Liên-xô chào mừng 40 năm 

Ngày cách mạng xã hột chủ nghĩa 

tháng Mười vĩ đại (ngày 6-11- 

1957). 

Suôt chín năm nay, đề quôc Mỹ đã xâm 

chiêm Đài-loan, lãnh thổ của nước ta, 

và cách đây không lâu, chúng lại đưa bộ 

đội vũ trang xâm lược Li-băng. Mỹ đã 

lập mầy trăm căn cứ quân sự ở nhiều 

nước trên thể giới. Đài-loan lãnh thổ 

Trung-quôc, Li-băng cùng tât cả các căn 

cứ quân sự của Mỹ ở nước ngoài là 

những chiếc giây thòng lọng tròng vào 

cổ đề quôc Mỹ. Không phải ai khác, mà 

chính là Mỹ đã làm ra những chiêc giây 

thòng lọng ây để tròng vào cổ mình và 

trao đầu giây kia cho nhân dân Tlrung- 

quốc, nhân dân các nước Ả-rập và tât 
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cả nhân dân yêu chuộng hòa bình, chông 
xâm lược trên toàn thê giới. Bọn Mỹ xâm 
lược ở lại những nơi đó càng lâu bao 
nhiêu, thì những chiếc giây thòng lọng 
trên cô chúng càng siết chặt bây nhiêu, 

Bài nói chuyện tại Hội nghị Quôc 
vụ tôi cao (ngày 8-9-1958). 

Bọn đê quôc chẳng sông được bao 

lâu nữa, vì chúng đã làm đủ mọi điều xâu 
xa, chuyên môn nâng đố bọn phản động. 

chông nhân dân ở các nước, chiêm tât 

nhiều thuộc địa, nửa thuộc địa và căn cứ 

quân sự, dùng chiên tranh nguyên tử đe 

dọa hòa bình. Như vậy, chúng đã buộc 

trên 909% nhân dân toàn thê giới đứng lên 

hoặc sẽ đứng lên cùng tân công vào chúng. 

Nhưng hiện nay, bọn đê quôc vẫn còn 

sông, chúng vẫn hoành hành ở châu Á, 

châu Phi, châu Mỹ la-tinh. Ở thể giới 
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phương Tây, chúng vẫn áp bức quần 
chúng nhân dân trong nước chúng. Tình 

hình đó phải được thay đôi. Châm dứt sự 
xâm lược và áp bức của đê quôc nhât là 
đề quôc Mỹ, là nhiệm vụ của nhân dân 

toàn thê giới. 

Nói chuyện với phóng viên Tân 
hoa xã (ngày 29-9-1958). 

Đê quôc Mỹ hoành hành ở khắp nơi, 

đặt mình vào địa vị thù địch với nhân dân 

toàn thê giới, làm cho mình ngày càng 
bị cô lập. Bom nguyên tử, bom khinh 

khí trong tay đề quôc Mỹ không thể dọa 
nổi tât cả những người không chịu 

làn nô lệ. Không gì có thể ngăn cản 
được làn sóng phẫn nộ của nhân dân 

toàn thê giới chông bọn Mỹ xâm lược. 
Cuộc đâu tranh của nhân dân toàn thê 

giới chông đề quôc Mỹ và tay sai nhât 
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định sẽ giành được thẳng lợi vĩ đại hơn 
nữa. 

Lời phát biểu ủng hộ cuộc đâu 
tranh chính nghĩa yêu nước 

chủng Mỹ của nhán dán Pa- 

na-na (ngày 12-1-1964). 

Nêu tập đoàn tư bản lũng đoạn Mỹ 

cứ khăng khăng thi hành chính sách xâm 

lược và gây chiên, thì một ngày kia tât 
sẽ bị nhân dân toàn thê giới treo cô. Những 
bọn nôi giáo cho Mỹ cũng sẽ như vậy. 

Bài nói chuyện tại Hội nghị Quộc 
vụ tôi cao (ngày 8-9-1958). 

Trong một thời gian dài, đã hình thành 

cho ta một khái niệm về đâu tranh với 
địch, nghĩa là về chiên lược ta phải coi 
thường tât cả kẻ địch, về chiên thuật ta 

phải coi trọng tât cả kẻ địch. Cũng nghĩa 
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là về toàn bộ ta nhât định phải coi thường 
địch và trong từng vân để cụ thể nhât 
định phải coi trọng địch. Nêu về toàn 
bộ không coi thường địch, thì chúng ta 

sẽ mắc sai lầm cơ hội chủ nghĩa. Hồi 
ây chỉ có hai người là Mác và Ăng-ghen, 
song Mác, Ăng-ghen đã nói ngay rằng chủ 

nghĩa tư bản trên thê giới sẽ bị đánh đô. 

Nhưng về vân để cụ thể, vân để đôi với 
từng kể địch, nêu chúng ta không coi 

trọng nó, thì sẽ mắc sai lầm mạo hiểm 

chủ nghĩa. Đánh trận chỉ có thể đánh 

từng trận một, tiêu diệt địch chỉ có thể 

tiêu diệt từng bộ phận một. Xây dựng 

nhà máy chỉ có thể xây từng cái một, 
nông dân cày ruộng cũng chỉ có thể cày 
từng thửa ruộng một, ngay đên như ăn 
cơm cũng vậy. Về mặt chiên lược, 
chúng ta coi thường việc ăn cơm: bữa 

cơm này chúng ta có thể ăn hệt. Nhưng 
đên khi ăn thì phải ăn từng miêng một, 
anh không thể ngôn một cái hêt cả một 
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mâm cỗ. Đó gọi là giải quyết từng cái 

một, trong sách quân sự gọi là đánh phá 
từng mảng một. 

Lời phát biểu tại Hội nghị các 
đẳng cộng sản và công nhân các 

nước họp ở Mát-xcơ-va (ngày 

18-11-1957). 

Tôi cho rằng tình hình quôc tê hiện nay 

đã tới một bước ngoặt mới. Hiện nay 

trên thê giới có hai luồng gió: gió Đông 

và gió Tây. Trung-quôc có câu thành 

ngữ: “Gió Đông không thồi bạt gió 

Tây, thì gió Tây sẽ thôi bạt gió Đông.” 

Tôi cho rằng, đặc điểm của tình hình 

hiện nay là gió Đông thỏi bạt gió Tây, 

nghĩa là lực lượng xã hội chủ nghĩa đã 

chiêm ưu thê áp đảo lực lượng đê quôc. 

Lời phát biểu tại Hội nghị các 

đảng cộng sản và công nhân các 

nước họp ở Mát-xcơ-va (ngày 
- 18-11-1957). 
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7. Ề DÁM ĐẤU TRANH, DÁM 

GIÀNH THẮNG LỢI 

Nhân dân toàn thê giới đoàn kêt lại, 

đánh bại bọn xâm lược Mỹ và tât cả bọn 

tay sai của chúng! Nhân dân toàn thê 

giới phải có dũng khí, dám chiên đâu, 

không sợ khó khăn, người trước tiên lên 

người sau nôi bước, như vậy thì toàn thê 

giới nhât định thuộc về nhân dân. Tât cả 

bọn yêu ma quỉ quái sẽ bị tiêu diệt sạch. 

Tuyên bô ủng hộ nhân dân Công- 

gô (L) chồng Mỹ xâm lược 

(ngày 28-11-1964). 

Dựa vào khoa học của chủ nghĩa 

Mác—Lê-nin, Đảng cộng sản Trung-quôc 
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đánh giá tình hình quôc tê và trong nước 
một cách sáng suôt, biêt rõ rằng, chẳng 

những cần phải mà còn có thê đánh bại 
được sự tân công của tât cả bọn phản 
động trong và ngoài nước. Giữa lúc mây 

kéo đen nghịt bầu trời, chúng ta đã vạch 
ra rằng: Đó chẳng qua là hiện tượng tạm 
thời, đêm tôi sắp tàn, bình minh sắp tới. 

Tình hình trước tắt uà nhiệm 
tụ của chúng ta (ngày 25-12- 

1947), Mao Trạch-Đông tuyển 
tập, tập IV. 

Trong lịch sử loài người, hễ là những 
thê lực phản động sắp bị diệt vong, bao 

giờ cũng giấy giụa lần cuôi cùng, chông 
lạ thê lực cách rmạng, song trong một 

thời gian cũng có một sô người cách 
mạng thường bị hiện tượng mạnh mẽ 

bể ngoài ây làm mê hoặc, họ không 
nhìn thây thực chât là kể địch sắp bị 
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tiêu diệt, còn mình thì sắp giành được 

thắng lợi. 

Bước ngoặt của cuộc chiền tranh 

thê giới lần thứ hai (ngày 12-10- 

1942), Mao Trạch Đông tuyển 

tập, tập III. 

Nêu chúng muôn đánh, thì sẽ triệt để 

tiêu diệt chúng. Sự việc là như thê này, nó 

tân công ta, ta tiêu diệt nó thì nó thây để 

chịu ngay. Tiêu diệt chút nào, thì dễ chịu 

chút ây; càng tiêu diệt nhiều thì càng dễ 

chịu; tiêu diệt triệt để thì dễ chịu triệt 

đề. Nhưng vân đề của Trung-quôc là phức 

tạp, đầu óc chúng ta cũng phải phức tạp 

một chút. Chúng đên đánh thì chúng ta 

đánh, đánh đề giành hòa bình. 

Vẻ cuộc đàm phán ở Trùng- 

khánh (ngày 17-10-1945), NMao 
Trạch-Đông tuyển tập, tập IV. 
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Có kẻ nào tới xâm phạm, nêu có điểu 

kiện đánh được, thì Đảng ta nhất định sẽ 

đứng trên lập trường tự vệ tiêu diệt chúng 

một cách kiên quyêt, triệt để, sạch gọn và 
toàn bộ (không nên đánh một cách tùy 
tiện, đã đánh là phải thẳng), tuyệt đôi không 

nên khiêp sợ trước dáng bộ hùng hỗ của 

bọn phản động. 

Thông trí của Trung ương Đảng 
cộng sản Trung-quốc về bviệc 
đàm phán hòa bình với Quốc đân 
đảng (ngày 26-8-1945), Mao 
Trạch-Đông tuyển tập, tập IV. 

Theo nguyện vọng của chúng tôi thì 

một ngày cũng không muôn đánh. 
Nhưng nêu tình thê bắt buộc phải đánh, 
thì chúng tôi có thẻ đánh đên cùng. 

Nói chuyện uới phóng viên Mỹ An- 
na Lu-i-dœ sStơ-rông (tháng 8- 

1946), Mao Trạch-Đông tuyên tập, 
tập IV. 
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Chúng ta muôn hòa bình, nhưng nêu 
đề quồc Mỹ không từ bỏ những yêu sách 

ngang ngược vô lý và Âm mưu mở rộng 

xâm lược, thì nhân dân Trung-quôc 

chỉ có một quyết tâm là sát cánh với 

nhân dân Triểu-tiên tiếp tục chiến đâu 

đền cùng. Đó không phải là vì chúng ta 

hiều chiền, chúng ta muôn đình chiên 

ngay lập tức, những vân đề còn lại sẽ giải 

quyêt sau. Nhưng đề quôc Mỹ lại không 

chịu làm như vậy, được, thì cứ đánh nữa 

đi, đề quôc Mỹ muôn đánh bao nhiêu 

năm, chúng ta cũng sẵn sàng đánh bây 

nhiêu năm, đánh cho tới khi nào đê quôc 

Mỹ phải chịu ngừng tay mới thôi, đánh 

cho tới khi nào nhân dân Trung—Triểu 

giành được thẳng lợi hoàn toàn mới thôi. 

Bài nói Chuyện tại kỳ họp thứ 4 

của Ủy ban toàn quôc Hội nghị 
hiệp thương chính trị nhân dân 

Trung-quôc khóa l (ngày 7-2- 
1953). 
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Chúng ta phải quét sạch mọi tư tưởng 
hèn yêu, bât lực trong nội bộ chúng ta. 
Tât cả những quan điểm đánh giá lực 
lượng địch quá cao và đánh giá lực lượng 

nhân dân quá thâp đều là sai lầm. 

Tình hình trước mặt uà nhiệm 

tụ của chúng ta (ngày 25-12- 

1947), Mao TrạchĐông tuyển 

tập, tập IV. 

Nhân dân và các dân tộc bị áp bức quyềt 

không thể gửi gắm sự giải phóng của 

mình vào sự “biêt điều” của bọn đê quôc 

và tay sat của chúng, trái lại chỉ có tăng 

cường đoàn két, kiên trì đâu tranh mới 

có thể giành được thắng lợi. 

Tuyên bỗ phản đổi bọn Mỹ— 
Diệm xâm lược miền Nam Việt- 
nam và tàn sát nhân dân miền 

Nam Việt-nam (ngày 29-8-1963). 
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Cuộc nội chiên có tính chất toàn quôc 

bầt kỳ nỗ ra vào ngày nào, chúng ta đều 

phải chuẩn bị sẵn sàng. Dù cho sớm một 

chút là mai phải đánh ngay chẳng hạn, 

chúng ta cũng sẵn sàng. Đó là điều thứ 

nhật. Tình hình quốc tê và trong nước 

hiện nay có thể tạm thời hạn chê cuộc 

nội chiên trong phạm vi cục bộ, nội chiên 

có thê tạm thời là chiên tranh ở một vài 

địa phương. Đó là điểu thứ hai. Điều 

thứ nhât chúng ta cũng sẵn sàng, điều 

thứ hai thì đã làm như thê từ lâu. Tóm 

lạ là chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. 

Có chuẩn bị sẵn sàng thì mới đôi phó 

được các tình thê phức tạp một cách thích 

đáng. 

Thời cuộc sau khi chiền tranh 

chông Nhật thẳng lợi 0à phương 
châm của chúng ta (ngày 13-8- 

1945), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập IV. 
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8. CHIẾN TRANH NHÂN DÂN 

Chiên tranh cách mạng là chiên tranh 
của quần chúng, chỉ có động viên quần 

chúng thì mới tiên hành được chiên tranh, 

chỉ có dựa vào quần chúng thì mới tiên 
hành được chiên tranh. 

Quan tâm đền đời sông của quần 
chúng, chú ý đền phương pháp 

công tác (ngày 27-1-1934), Mao 

Trạch-Đông tuyển tập, tập I. 

Tường đồng vách sắt chân chính là gì? 

Là quần chúng, là hàng chục triệu quân 

chúng thật lòng thật dạ ủng hộ cách mạng. 

Đó mới là tường đồng vách sắt chân chính 

không có lực lượng nào phá nổi, và hoàn 
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toàn không thể phá nổi. Bọn phản cách 

mạng không đánh đổ được chúng ta, 

song chúng ta lại đập tan được bọn phản 

cách mạng. Đoàn kêt hàng chục triệu 

quần chúng chung quanh chính phủ cách 
mạng, phát triển cuộc chiên tranh cách 
mạng của chúng ta thì chúng ta sẽ tiêu diệt 

được tât cả bọn phản cách mạng, chúng 

ta sẽ giành được toàn Trung-quôc. 

Quan tâm đền đời sông của quản 

chúng, chú ý đền phương pháp 

công tác (ngày 27-1-1924), Mao 

Trạch-Đông tuyển tập, tập L. 

Nguồn sức mạnh to lớn và sâu xa nhât 
của chiên tranh là nằm trong nhân dân. 

Nhật-bản dám hà hiệp chúng ta, nguyên 
nhân chủ yêu là dân chúng Trung-quôc 
ở trong tình trạng không được tổ chức. 
Khắc phục được khuyêt điểm ây thì sẽ đặt 
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bọn xâm lược Nhật-bản trước hàng trắm 

triệu nhân dân chúng ta đã vùng dậy, 

khiên cho chúng khác nào như trâu rừng 

lọt vào hỏa trận, chúng ta thét một tiêng 

cũng đủ làm cho nó sợ lồng lên, thể 

nào nó cũng sẽ bị thiêu chết. 

Bàn về chiền tranh lâu đài (tháng 
5-1938), Mao Trạch-Đông tuyển 

Bọn đê quôc hà hiệp chúng ta như vậy, 
đó là điều cần phải nghiêm chỉnh đôi phó. 
Chẳng những chúng ta phải có quân chính 

quy lớn mạnh, mà còn phải ra sức xây 

dựng những sư đoàn dân quân. Như vậy, 

khi đê quôc xâm lược nước ta, chúng ta sẽ 

làm cho chúng nửa bước cũng khó nhích. 

Nói chuyện với phóng viên Tân 

hoa xã (ngày 29-9-1958). 
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Xét theo quan điểm của toàn bộ cuộc 
chiên tranh cách mạng thì chiên tranh du 
kích nhân dân và chủ lực Hồng quân 
là hai cánh tay trái và phải phôi hợp với 
nhau, chỉ có chủ lực Hồng quân mà không 
có chiên tranh du kích nhân dân thì chẳng 
khác gì vị tướng một cánh tay. Xét cụ 
thê và nhât là xét về rmmặt tác chiến, thì 
điều kiện nhân dân ở vùng căn cứ là 
nhân dân đã được võ trang. Cái mà 
địch cho là đáng sợ, chủ yêu cũng là ở 
chỗ đó. 

Ván để chiên lược trong chiên 
tranh cách mạng  Trung-quộc 
(tháng 12-1936), Mao Trạch-Đông 
tuyển tập, tập I. 

Quyết định sự thắng bại của chiên tranh 
chủ yêu do các điểu kiện quân sự, chính 
trị, kính tê, thiên nhiên của đôi bên tác 
chiên, điểu đó không thành vân để nữa. 
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Nhưng không phải chỉ có thê, mà còn quyêt 

định ở năng lực chỉ đạo chủ quan của 

đôi bên tác chiên. Nhà quân sự không thẻ 
mưu đồ giành được thẳng lợi của chiên 

tranh ngoài phạm vi điều kiện vật chât 

có thẻ cho phép, nhưng nhà quân sự có 
thể và cần phải giành cho được thắng lợi 
của chiên tranh trong phạm vi mà điều 
kiện vật chât cho phép. Vũ đài hoạt động 

của nhà quân sự xây dựng trên nền tảng 
của điều kiện vật chât khách quan, nhưng 

dựa vào vũ đài đó, nhà quân sự có thể 

đạo diễn được nhiều vở kịch sông sinh 

động và oai hùng. 

Ván đề chiên lược trong chiền 

tranh cách mạng Trung-quốc (thẳng 

12-1926), JMao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập I. 

Mục đích của chiền tranh không có 

gì khác, mà là “bảo tổn mình, tiêu diệt 

115 



địch” (tiêu diệt địch nghĩa là tước bỏ 

vũ trang của địch, cũng có nghĩa là “tước 
hệt sức chông cự của địch”, chứ không phải 
là hoàn toàn tiêu diệt thê xác địch). Chiên 
tranh thời cỗ thì dùng mâu và thuẫn: 
mâu là để tân công tiêu diệt địch, thuẫn 
là để phòng ngự bảo tổn mình. Cho 
đền vũ khí ngày nay, vẫn là sự kê tục 

của hai thứ ây. Máy bay oanh tạc, súng 

máy, súng đại bác tầm xa, hơi độc, là sự 
phát triển của mâu; hầm trú ẩn, mũ sắt, 
công sự bê-tông, mặt nạ phòng hơi độc, là 

sự phát triển của thuẫn, Xe tăng là một 

vũ khí kiểu mới kết hợp cả mâu và 
thuẫn. Tân công là thủ đoạn chủ yêu đẻ 
tiêu diệt địch, nhưng phòng ngự cũng 
không thể bỏ được. Tân công là để trực 
tiêp tiêu diệt địch, đồng thời cũng là để 
bảo tốn mình, vì nêu không tiêu diệt địch 
thì mình sẽ bị tiêu diệt. Phòng ngự là 
để trực tiêp bảo tồn mình, những đồng 
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thời cũng là một thủ đoạn để bổ trợ 
cho tân công hoặc chuân bị chuyển sang 
tân công. Rút lui là thuộc về loại phòng 
ngự, là sự tiêp tục của phòng ngự; còn 
truy kích là sự tiếp tục của tân công. Cần 
phải vạch rõ: mục đích của chiên tranh 

thì tiêu diệt địch là chủ yêu, bảo tồn 
mình là thứ yêu, vì chỉ có tiêu diệt thật 

nhiều địch, thì mới có thê bảo tổn mình 
một cách hiệu quả. Vì thê, tân công là 
thủ đoạn chủ yêu đẻ tiêu diệt địch cho nên 

giữ địa vị chủ yêu, còn phòng ngự là thủ 

đoạn bỗ trợ cho việc tiêu diệt địch và là 
một thủ đoạn để bảo tồn mình cho nên giữ 
địa vị thứ yêu. Trong thực tê chiên tranh, 
tuy có nhiều lúc lây phòng ngự làm chủ 

yêu, và các lúc khác thì lây tân công làm 

chủ yêu, nhưng nhìn suôt toàn bộ cuộc 

chiên tranh -thì tân công vẫn là chủ yêu. 

Bàn về chiền tranh lâu dài (tháng 

5-1938), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập II. 
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Tâầt cả những nguyên tắc chỉ đạo hành 

động quân sự đều căn cứ vào một nguyên 
tắc cơ bản là: tận khả năng bảo tồn lực 
lượng mình, tiêu diệt lực lượng địch. 

T. Thê thì chúng ta phải giải thích 
như thê nào việc để xướng hy sinh dũng 
cảm trong chiên tranh? Trong mỗi một 
cuộc chiên tranh, đều phải trả một giá, có 
khi là một giá hêt sức đắt, vậy chẳng mâu 
thuẫn với nguyên tắc “bảo tồn mình” hay 
sao? Thực ra không mâu thuẫn chút nào 
cả, nói cho đúng, đó là tương phản tương 
thành. Vì sự hy sinh đó không những 
là cần thiết để tiêu diệt địch, mà cũng là 
cần thiết để bảo tổn mình—tạm thời 
“không bảo tổn” một bộ phận (hy sinh 

"hoặc trả một giá nào), đó là điều cần thiết 
để bảo tồn toàn thể một cách lâu dài. Trên 
nguyên tắc cơ bản đó đã nảy ra một loạt 
nguyên tắc để chỉ đạo toàn bộ hành động 
quân sự, kể từ nguyên tắc xạ kích (Ân nâp 
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và phát huy hỏa lực, ần nâp là để bảo tồn 
mình, phát huy hỏa lực là để tiêu diệt 
địch), cho đên nguyên tắc chiên lược, 
đều quán triệt tỉnh thần của nguyên tắc 

cơ bản ây. Mọi nguyên tắc vẻ kỹ thuật, 
chiên thuật, chiên dịch và chiên lược đều 

là những điều kiện trong lúc châp hành 

nguyên tắc cơ bản ây. Nguyên tắc bảo 
tồn mình, tiêu diệt địch là chỗ dựa của mọi 

nguyên tắc quân sự. 

Những uân đề chiền lược của 
cuộc chiền tranh du kích chông 

Nhật (tháng 5-1938), Mao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập IL 

Nguyên tắc quân sự của chúng ta là: 
(1) Đánh quân địch phân tán và lẻ loi 

trước; đánh quân địch tập trung và lớn 

mạnh sau. (2) Chiêm thành phô nhỏ, 
thành phô vừa và nông thôn rộng lớn 
trước; chiêm thành phô lớn sau. (3) 
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Mục tiêu chủ yêu là tiêu diệt sinh lực 
địch, chứ không phải giữ hoặc chiêm 
thành phô và đât đai. Giữ hoặc chiêm 
thành phô và đât đai là kêt quả của việc 
tiêu diệt sinh lực địch, thường thường 
phải giành giật nhiều lần, cuôi cùng mới 
giữ được hoặc chiêm được. (4) Trong 
mỗi trận đánh, tập trung binh lực ưu thê 
tuyệt đôi (gâp ba, gâp bôn, gâp năm, thậm 
chí có khi gâp sáu hoặc bảy lần binh lực 
của địch), bao vây quân địch ở bôn phía, 
cô tiêu diệt toàn bộ, không cho lọt lưới. 
Trong tình hình đặc biệt, thì dùng phương 
pháp đánh có tính chât tiêu diệt, tức là 
tập trung toàn lực đánh vào chính diện 
và một cánh hoặc hai cánh của quân, địch, 
nhằm mục đích tiêu điệt một bộ phận này, 
đánh tan một bộ phận nọ để quân ta 
có thể chuyên nhanh binh lực đi tiêu 
diệt bộ phận khác của quân địch. Cô 
tránh đánh tiêu hao được không bù mât 
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hoặc được mât ngang nhau. Như vậy, 
về toàn bộ thì chúng ta ở thê kém (vể 
sô lượng mà nói), nhưng ở mỗi cục bộ, 
trong mỗi chiển dịch cụ thể thì chúng 
ta lại chim ưu thê tuyệt đôi, điều 
đó đã bảo đảm cho sự thắng lợi của chiên 
dịch. Theo thời gian tiên triển, chúng 
ta sẽ chuyên thành ưu thê trên toàn bộ, 
cho tới khi tiêu diệt tât cả quân địch. 
(5) Không đánh những trận không có chuẩn 
bị, không đánh những trận không ăn chắc, 
mỗi trận đều phải cô gắng chuẩn bị sẵn 
sàng, cô gắng nắm chắc phần thắng về sự 

so sánh điều kiện giữa địch và ta. (6) Phát 

huy tác phong chiên đâu dũng cảm, không 

sợ hy sinh, không sợ mệt nhọc và tác chiên 

liên tục (tức là đánh liền mây trận trong 
một thời gian ngăn rmà không nghì). (7) 

Cô tiêu diệt địch trong khi chúng đang vận 
động. Đồng thời, chú trọng chiên thuật 

tân công trận địa, chiêm lây cứ điềm và 
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thành phô của địch. (8) Về vân để đánh 

thành phô, tât cả những cứ điểm và thành 

phô mà quân địch giữ một cách yêu ớt 

thì phải kiên quyết đánh chiêm. Tât cả 

những cứ điểm và thành phô mà quân địch 

giữ với mức trung bình mà hoàn cảnh lại 

cho phép có thẻ đánh chiêm được thì sẽ 

tìm cơ hội chiêm lây. Tât cả những cứ 

điểm và thành phô mà quân địch phòng 

giữ vững chắc thì phải chờ cho điều kiện 

chín muổồi, rồi mới chiêm lây. (9) Dùng 

toàn bộ vũ khí tước được và phần lớn 

nhân viên bắt. được của địch bổ sung cho 
mình. Nguồn nhân lực và vật lực của quân 

ta, chủ yêu là ở tiền tuyên. (10) Biêt lợi 

dụng khoảng thời gian giữa hai chiên 
dịch để nghỉ ngơi và chỉnh huân bộ đội. 
Thời gian nghỉ ngơi và chỉnh huân nói 
chung không nên dài quá, tận khả năng 
không cho địch có thời giờ nghỉ lây sức. 
TâÂt cả những điểu nói trên là phương 
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pháp chủ yêu của Quân giải phóng nhân 
dân dùng để đánh bại Tưởng Giới- 
Thạch Những phương pháp đó đã 

được đúc kết qua sự rèn luyện của Quân 
giải phóng nhân dân trong cuộc chiến 
tranh lâu dài chông quân thù trong và ngoài 
nước, và hoàn toàn thích hợp với tình 
hình trước mắt của chúng ta. ... .Chiên 
lược, chiên thuật của chúng ta là xây 
dựng trên cơ sở chiên tranh nhân dân, 
bât cứ quân đội chông nhân dân nào 
cũng không thẻ lợi dụng được chiên lược 
và chiên thuật của chúng ta. 

Tình hình trước tnắt tà nhiệm 
tụ của chúng ta (ngày 25-12- 

1947), Mao Trạch-Đông tuyến 

tập, tập 1V. 

Chiêm ưu thê mà không có chuẩn bị 
thì không phải là ưu thê thật sự, cũng 
không có chủ động. Hiểu được điểu đó 
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thì một đội quân ở thê kém mà có chuẩn 

bị, thường có thể tân công bât ngờ vào 

kẻ địch, đánh bại kẻ chiêm ưu thê, 

Bàn về chiên tranh lâu dài (tháng 

2-1938), Mao Trạch-Đông tuyển 
tập, tập II. 
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9. QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN 

Không có một quân đội của nhân dân, 

thì nhân dân sẽ không có gì hết. 

Bàn về chính phà liên hợp (ngày 24- 
4-1945), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập II. 

Sở di quân đội ây có sức mạnh là vì 
tt cả những người tham gia quân đội 

ây đều tự giác giữ kỷ luật; họ tập hợp 
lạ và chiên đâu không phải vì lợi ích 
riêng của sô ít người hoặc của một tập 
đoàn hẹp hòi, mà là vì lợi ích của đông 

đảo quần chúng nhân dân, vì lợi ích 
của toàn dân tộc. Tôn chỉ duy nhất của 
quân đội ây là gắn bó với nhân dân 
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Trung-quôc, hêt lòng hét dạ phục vụ nhân 

dân Trung-quôc. 

Bàn về chính phủ liên hợp (ngày 24- 
4-1945), Mao Trạch-Đông tuyển 
tập, tập IIIL 

Hồng quần Trung-quôc là một tập đoàn 
vũ trang châp hành nhiệm vụ chính trị 
của cách mạng. Nhật là hiện nay, Hồng 

quân quyêt không phải chỉ đơn thuần đánh 
trận, ngoài việc đánh trận tiêu diệt lực 

lượng quân sự của địch ra, nó còn phải 

gánh những nhiệm vụ lớn lao là tuyên 

truyền quần chúng, tổ chức quần chúng, 
vũ trang quần chúng, giúp đỡ quần chúng 
xây dựng chính quyền cách mạng và xây 
dựng cả tổ chức của Đảng cộng sản. 
Hồng quân không phải đơn thuần vì 
đánh trận mà đánh trận, đánh trận là 
để tuyên truyển quần chúng, tổ chức 
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quần chúng, vũ trang quần chúng và 

giúp đỡ quần chúng xây dựng chính 
quyền cách mạng. Nêu tách rời các mục 

đích tuyên truyền, tô chức, vũ trang quần 

chúng và xây dựng chính quyền cách mạng 
thì việc đánh trận mật hêt ý nghĩa, mà 
ngay sự tồn tại của Hồng quân cũng không 
còn ý nghĩa gì nữa. 

Về tiệc uôn nắn những tư tưởng 
sơ: lấm trong Đảng (tháng 12- 
1929), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập l. 

Quân giải phóng nhân dân mãi mãi là 

một đội quân chiên đâu. Ngay trong 
thời kỳ lịch sử sau khi toàn quốc giành 
được thắng lợi, trong nước chưa tiêu 
diệt giai câp, và trên thê giới vẫn còn có 

chê độ đê quôc, quân đội ta vẫn là một 

đội quân chiên đâu. Không được có bât 
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cứ sự lắm lẫn và dao động nào về điểm 

này. 

Báo cáo tại Hội nghị toàn thể 

lần thử 2 của Trung ương Đảng 

cộng sản Trungquốc khóa 7 

(ngày 5-3-1949), Mao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập IV. 

Chúng ta có quân đội đánh trận, lại có 

quân đội lao động. Về quân đội đánh 
trận, chúng ta có Bát lộ quân, Tân tứ quân; 

đạo quân này cũng phải dùng vào hai 

mặt, một tmặt đánh trận, một mặt sản 

xuât. Chúng ta có hai đội quân đó, quân 
đội ta lại có đủ cả hai bản lĩnh như vậy, 

nêu cộng thêm bản lĩnh công tác quần 
chúng nữa, thì chúng ta sẽ có thể khắc 
phục được khó khăn, đánh gục được 

đề quôc Nhật. 

Hãy tô chức lại (agày 29-11-1943), 
Mao Trạch-Đông tuyến tập, tập II. 
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Nền quôc phòng của chúng ta sẽ được 
cùng cô, không cho bọn để quôc nào 
xâm lược đât nước ta một lần nữa. Trên 
cơ sở Quân giải phóng nhân dân anh 

dũng đã trải qua thử thách, các lực lượng 

vũ trang nhân dân của chúng ta cần phải 
được bảo tổn và phát triển. Chúng ta 
không những sẽ có lục quân hùng mạnh, 

mà còn sẽ có không quân và hải quân 

hùng mạnh. 

Lời khai mạc Hội nghị toàn thể 

của Hội nghị hiệp thương chính 

trị nhân dân Trung-quôc khóa Ì 

(ngày 21-9-1949). 

Nguyên tắc của chúng ta là Đảng chỉ 

huy súng, chứ quyết không đề cho súng 
chỉ huy Đảng. 

Ván đề chiền tranh và chiền lược 

(ngày 6-11-1938), Mao Trạch-Đông 

tuyển tập, tập I1. 
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Toàn thể cán bộ và chiến sĩ trong quân 
đội ta phải luôn luôn ghi sâu rằng, chúng 
ta là Quân giải phóng nhân dân vĩ đại, là 

đội ngũ do Đảng cộng sản Trung-quôc vĩ 
đại lãnh đạo. Chỉ cẩn chúng ta giờ phút 
nào cũng tuân theo chỉ thị của Đáng, thì 

chúng ta nhât định thắng lợi. 

Tuyến nøớn của Quán giái phóng 
nhán đán Trung-quóc (tháng 10- 
1947), Mao Trạch-Đóng tuyến 

tập, tập IV. 
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10. SỰ LÃNH ĐẠO CÚỦA 
ĐÁNG BỘ 

Chê độ đảng bộ là chế độ quan trọng 

` của Đảng để bảo đảm sự lãnh đạo tập thể 

và ngăn ngừa cá nhân bao biện. Theo 

sự điều tra gần đây thì ở một sô cơ quan 
lãnh đạo (cô nhiên không phải là tất cả), 

còn rât nặng thói cá nhân bao biện và cá 

nhân giải quyết các vân để quan trọng. 
Việc giải quyêt vân để quan trọng không 

phải do hội nghị đẳng bộ quyết định, mà 

là do cá nhân quyêt định, như thê thì ủy 

viên đảng bộ chỉ bầu ra cho có vì mà thôi. 

Sự bât đồng ý kiên giữa các ủy viên không 

biêt đường nào giải quyết, hơn nữa cứ 

đề mặc mãi mà không giải quyết. Sự 
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nhât trí giữa các ủy viên đẳng bộ chỉ 

là hình thức, chứ không phải là thực 

chât. Tình trạng đó cần phải thay đổi. 

Từ nay về sau, từ Trung ương cục đên 

địa ủy, từ tiền ủy đên lữ đoàn ủy và quân 

khu (quân phân hội hoặc nhóm lãnh đạo), 

đảng đoàn chính quyền, đảng đoàn các 

đoàn thể quần chúng, đẳng đoàn thông 
tân xã và các tòa báo, đều phải xây dựng 

chê độ hội nghị đảng bộ cho kiện toàn, 

mọi vân để quan trọng (cô nhiên không 

phải là vân đề nhỏ không quan trọng 

hoặc vân đề đã được hội nghị thảo luận 

và giải quyêt rồi, chỉ chờ châp hành) đều 

phải giao cho ban châp hành thảo luận, 

để cho các ủy viên có mặt trong hội nghị 
phát biêu ý kiên đầy đủ và ra quyêt định 

rõ ràng, rồi mới phân công châp hành. ... 

..Hội nghị ban châp hành cũng cần chia 

làm hai loại: hội nghị ban thường vụ và 

hội nghị toàn thể, không nên lẫn lộn. 
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Ngoài ra cẩn phải chú ý đền tập thể lãnh 
đạo và cá nhân phụ trách, hai việc đó không 
nên thiên hay bỏ việc nào cả. Trong khi 

quân đội tác chiên, hoặc trong tình hình 
đòi hỏi, thì thủ trưởng có quyền giải quyêt 

kịp thời. 

Về việc kiện toàn chề độ đảng 

bộ (ngày 20-9-1948), Mao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập IV. 

Bí thư đẳng bộ phải biết làm người 

“tiêu đội trưởng”. Ban châp hành của 
Đảng có một hai chục người, cũng giông 

như một tiêu đội trong quân đội, người 

bí thư tựa như người “tiêu đội trưởng”, 

Muôn lãnh đạo tôt tiêu đội đó, thực không 

phải dễ. Hiện nay các Trung ương cục và 

phân cục đều lãnh đạo những vùng rât 
lớn, gánh vác những nhiệm vụ tât 

nặng nể. Công tác lãnh đạo không những 
phải quyêt định phương châm chính sách, 
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mà còn phải để ra phương pháp công tác 
đúng đắn. Có phương châm chính sách 
đúng đắn rồi, nhưng nêu sơ suất trong 
phương pháp công tác thì vẫn có thế xây 

ta vân để, Muôn hoàn thành nhiệm vụ 
lãnh đạo, đẳng bộ phải dựa vào “những 

người trong tiêu đội” của mình, ra sức 
phát huy tác dụng của họ. Bí thư muôn 
làm người “tiểu đội trưởng” tôt, thì phải 

học tập và nghiên cứu cho tôt. Bí thư, 

phó bí thư nêu không chú ý tuyên truyển 

và tổ chức “những người trong tiêu đội” 
của mình, không khéo giải quyết quan 
hệ giữa mình với các ủy viên, không 

nghiên cứu họp thê nào cho tốt, thì 

rât khó chỉ huy được tôt “những người 

trong tiêu đội' đó. Nêu hành động của 

“những người trong tiêu đội” đó không 
nhât trí, thì đừng mong lãnh đạo được 
hàng triệu con người đi chiên đâu và xây 

dựng. Cô nhiên, quan hệ giữa bí thư 
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và các ủy viên là thiêu sô phục tùng đa sô, 
không giồng như quan hệ giữa tiểu đội 
trưởng với các chiên sĩ. Trên đây, chẳng 

qua chỉ là một ví dụ. 

Phương pháp công tác của đảng 
bộ (ngày 13-3-1949), Mao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập IV. 

Phải đưa vân đề ra cuộc họp. Không 

những “tiểu đội trưởng” phải làm như 

vậy, mà các ủy viên cũng phải làm như 

vậy. Không nên bàn tán sau lưng. Có vân 

đề thì phải họp và đưa ra công khai thảo 
luận, quy định mây điều, vân đề sẽ được 
giải quyết. Có vân để mà không đưa ra 
cuộc họp thì có thể rât lâu vẫn không 
giải quyêt được, thậm chí kéo dài đên mây 

năm. ““Tiểu đội trưởng” và các ủy viên 
còn phải thông cảm với nhau. Giữa bí 

thư và các ủy viên, giữa Trung ương và các 
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Trung ương cục, giữa các Trung ương 

cục và các khu ủy không có gì quan trọng 

hơn là thông cảm, giúp đỡ và thân mật 
với nhau. 

Phương pháp công tác của đảng 
bộ (ngày 13-3-1949), Mao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập IV. 

“Trao đổi tình hình”, tức là các ủy 

viên đảng bộ phải loan báo và trao đổi 
cho nhau những tình hình mà mình biết, 

Đó là điều rât quan trọng để có được 
tiêng nói chung. Có một sô người không 

làn như vậy, mà lại như Lão-tử đã nói 

là: “Gà gáy, chó sủa cùng nghe, đên 

già đên chêt chẳng hể thăm nhau”, kêt 
quả là đôi bên đều thiêu một tiêng nói 
chung. 

Phương pháp công tác của đảng 
bộ (ngày 13-3-1949), Mao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập IV. 
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Việc gì không biết và không hiểu thì 

phải hồi cầp dưới, không nên tùy tiện 

tán thành hay phản đôi. .....Chúng ta 

chớ nên không biềt mà cứ cho là biết, 

phải “hỏi bể dưới mà không sợ xâu hồ”, 

phải lắng nghe ý kiên cán bộ câp dưới. 

Làm học trò trước rồi mới làm thày sau; 

hỏi ý kiên cán bộ câp dưới trước rồi hãy ra 

lệnh sau. ...... Ý kiên của cán bộ câp dưới 

có điều đúng, có điều không đúng, sau 

khi nghe phải phân tích. Đôi với những 

ý kiên đúng đắn, phải nghe và làm theo. 

_ Đôi với những ý kiên sai lắm của 

câp dưới, cũng phải nghe, hoàn toàn 

không nghe là không đúng; chẳng qua là 

nghe mà không làm theo, hơn nữa còn 

phải phê bình ý kiên sai lầm đó. 

Phương pháp công tác của đảng 

bộ (ngày 13-3-1949), Mao Trạch- 

Đông tuyến tập, tập IV. 
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Phải học để biệt “đánh dương cẩm”, 
Đánh dương cẩm, phải đánh cả mười 

ngón tay, không thể ngón đánh ngón 

không. Nhưng nêu mười ngón tay đều 
ân xuông một lúc thì cũng không ra 
điệu nhạc. MMuôn có một điệu nhạc hay, 

động tác của mười ngón phải nhịp nhàng, 

phôi hợp với nhau. Đảng bộ phải nắm 
chắc công tác trung tâm, đồng thời phải 

xoay quanh công tác trung tâm mà tiên 

hành những công tác khác. Hiện nay, 

chúng ta phải nắm rât nhiều mặt; công 

tác ở các địa phương, các đơn vị quân 

đội, các ngành, chúng ta đều phải chú ý 

tới, không được chỉ chú ý một sô vân để 

này, bỏ mặc một sô vân đề khác. Hễ chỗ 

nào có vân đề thì phải vạch ra, chúng ta 

nhât định phải học được phương pháp 

đó. Dương cẩm, có người đánh hay, có 

người đánh không hay. Điệu nhạc của 

hai loại người đó khác nhau rât xa. Các 
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đồng chí trong đảng bộ phải học “đánh 
dương cẩm” cho hay. 

Phương pháp công tác của đảng 

bộ (ngày 12-3-1949), Mao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập IV. 

Phải “năm chặt”, nghĩa là, đôi với 

công tác chủ yêu, đảng bộ nhât định phải 

“nằm”, hơn nữa nhât định phải “nắm 

chặt. Vật gì có nắm thật chặt, 

không chút bỏ lỏng, thì mới có thể nằm 
được. Nắm mà không chặt thì khác nào 

không nắm. Xòe bàn tay ra thì tât nhiên 

cái gì cũng không nắm được. Ngay như 

nằm tay lại, nhưng nắm không chặt, thì 

nom vẻ dường như đã nắm, song vẫn 

không nằm được gì cả. Một sô đồng chí 

chúng ta cũng nắm công tác chủ yêu, 

nhưng nắm không chặt nên công tác vẫn 
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không tiên hành được tôt. Không nắm 
không được, nhưng nắm không chặt cũng 
không được. 

Phương pháp công tác của đáng 

bộ (ngày 13-2-1949), ao Trạch- 

Đóng tuyển tập, tập IV. 

Trong bụng phải có con “sô”, nghĩa là, 
đôi với tình hình và các vân để, nhât định 
phải chú ý đên mặt sô lượng của nó, phải 
có sự phân tích cơ bản về sô lượng. Chât 
lượng nào cũng biêu hiện bằng một sô 
lượng nhât định, không có sô lượng thì 
cũng không có chât lượng. Có nhiều 
đồng chí chúng ta đền nay vẫn không 
biệt chú ý tới mặt sô lượng của sự vật, 
không biệt chú ý tới những thông kê cơ 
bản, những tỷ lệ phần trăm chủ yêu, 
không biệt chú ý những giới hạn sô lượng 
quyêt định chât lượng của sự vật, trong 
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bụng chẳng có “con sô” nào cả, kêt quả 

là không thẻ không phạm sai lầm. 

Phương pháp công tác của đảng 
bộ (ngày 13-3-1949), Mĩao Trạch- 

Đóng tuyển tập, tập IV. 

“Cáo thị an dân”. Khi họp phải 

báo trước, cũng giông như ra cáo thị 
an dân vậy, để cho mọi người biết phải 
thảo luận vân để gì, giải quyêt vân đề gì, 
đồng thời phải chuẩn bị sẵn. Có những 
nơi họp hội nghị cán bộ, trước khi họp 

không chuân bị báo cáo và dự án nghị 
quyêt cho chu đáo, đợi tới khi người dự 
hội nghị đên rồi mới làm, khác nào như 

“binh mã đã đên mà lương thảo chưa có”, 

như thê là không tôt. Nêu chưa chuẩn 
bị thì không nên họp vội. 

Phương pháp công tác của đảng 
bộ (ngày 13-3-1949), Mao Trạch- 

Đông tuyên tập, tập IV. 
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“Tinh bình giản chính”. Khi nói 
chuyện, diễn thuyêt, viêt văn và thảo nghị 
quyết, đều phải rõ ràng vắn tắt. Cuộc 
họp cũng không nên kéo dài quá. 

Phương pháp công tác của đảng 
bộ (ngày 13-3-1949), Mao Trạch- 
Đông tuyển tập, tập IV. 

Chú ý đoàn kết những đồng chí có ý 
kiên khác với mình để cùng nhau công 
tác. Dù ở các địa phương hay trong bộ 
đội, đều phải chú ý điều đó, Đôi với các 
nhân sĩ ngoài Đảng cũng phải như vậy. 
Chúng ta đều từ bôn phương tập hợp lại, 
chúng ta không những phải biêt đoàn kết 
những đồng chí có ý kiên giông mình, mà 
còn phải biệt đoàn kệt những đồng chí có ý 
kiên khác với mình để cùng nhau công tác. 

Phương pháp công tác của đảng 
bộ (ngày 13-3-1949), Mao Trạch- 
Đông tuyển tập, tập IV. 
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Ra sức ngăn ngừa bệnh kiêu ngạo. Đôi 
với người lãnh đạo, đó là vân để nguyên 

tắc và cũng là điểu kiện quan trọng để 
gìn giữ đoàn kết. Ngay cả những người 

chưa hề phạm sai lầm lớn và trong công 
tác lại có rât nhiều thành tích cũng không 

được kiêu ngạo. 

_ Phương pháp công tác của đảng 

bộ (ngày 13-3-1949), Mao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập IV. 

Vạch rõ hai ranh giới. Trước hệt là 

cách mạng hay phản cách mạng? Là 

Diên-an hay là Tây-an? Có một sô người 

không biêt cần phải vạch rõ ranh giới đó. 

Ví dụ, họ phản đôi bệnh quan liêu, coi 

Diên-an tựa như “chẳng còn ra gì cả” 

mà không so sánh, phân biệt bệnh quan 

liêu của Diên-an với bệnh quan liêu của 

Tây-an Như thê là đã hoàn toàn phạm 
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sa lâm. Hai là, trong hàng ngũ cách 

mạng, phải vạch rõ ranh giới giữa đúng 

đắn và sai lầm, giữa thành tích và khuyêt 

điểm, phải tìm hiểu cho rõ trong những 
cái đó cái gì là chủ yêu, cái gì là thứ yêu. 
Ví dụ, rôt cuộc thành tích là ba phần hay 

là bảy phần? Nói ít không được, nói 

nhiều cũng không được. Công tác của 

một người rôt cuộc có ba phần thành 

tích, bảy phần sai lầm, hay là bảy phần 
thành tích, ba phần sai lầm, phải có một 
sự đánh giá căn bản. Nêu là bảy phần 

thành tích, thì về cơ bản cần phải khẳng 

định công tác của người đó. Thành 

tích là chính, nhưng lại nói sai lầm là 

chính thì là hoàn toàn sai Chúng ta 

nhìn vân đề nhât định không được quên 
vạch rõ hai ranh giới này: ranh giới cách 

mạng và phản cách mạng, ranh giới 

thành tích và khuyết điểm. Nhớ hai 

tanh giới đó thì công việc sẽ làm được 
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trôi chảy, nều không sẽ làm lẫn lộn tính 
chầt của vần để. Cô nhiên, muôn vạch 

ranh giới cho rõ, phải có sự nghiên cứu 
và phân tích tỉ mỉ. Đôi với mỗi người 
và mỗi việc, chún g ta đều phải có thái độ 
nghiên cứu phân tích. 

Phương pháp công tác của đảng 
bộ (ngày 13-3-1949), Mao Trạch- 
Đông tuyển tập, tập IV. 

Về mặt tổ chức, phải thi hành nghiêm 
khắc sinh hoạt dân chủ dưới sự chỉ đạo 

tập trung, theo đường lôi dưới đây: 
1. Cơ quan lãnh đạo của Đẳng phải 

có đường lôi chỉ đạo đúng đắn, khi gặp 
vân đề phải đề ra cách giải quyết, đề trở 
thành trung tâm lãnh đạo. 

2. Cơ quan cập trên phải hiểu rõ tình 
hình của cơ quan câp dưới và tình hình 
sinh hoạt của quần chúng, đó là cơ sở 
khách quan của sự chỉ đạo đúng đản. 
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3, Khi giải quyêt vân đề, cơ quan các 
câp của Đảng không nên quá tùy tiện. 

Khi đã thành nghị quyết thì phải kiên 

quyêt châp hành, 
4. Nghị quyêt của cơ quan câp trên, 

hễ là nghị quyêt hơi quan trọng thì cần 
phải phô biên nhanh chóng tới cơ quan 

câp dưới và quần chúng đảng viên. ...... 
5, Cơ quan câp dưới của Đảng và quần 

chúng đảng viên phải thảo luận thật kỹ 

lưỡng chỉ thị của cơ quan câp trên, đề 
tìm hiểu triệt đề ý nghĩa của chỉ thị và quyêt 
định phương pháp châp hành chỉ thị đó. 

Về buiệ tôn nắn những tư 
tưởng sai lầm trong Đảng (tháng 
12-1929), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập I. 
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11. ĐƯỜNG LỐI QUẦN 
CHÚNG 

Nhân dân, chỉ có nhân dân mới là động 

lực sáng tạo ra lịch sử thê giới. 

Bàn về chỉnh phủ liên hợp (ngày 

24-4-1945), Mao Trạch-Đông tuyên 

tập, tập IIL 

Quần chúng là những anh hùng thật 

sự, còn bản thân chúng ta thì thường là 

âu trĩ đáng cười, không hiểu điều đó thì 

không thể có sự hiểu biêt tôi thiểu. 

Lời tựa uà lời bạt của bản ““Điều tra 

nông thôn”? (tháng 3,4-1941), Mao 

Trạch Đông tuyển (tập, tập II. 
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Quần chúng nhân dân có sức sáng tạo 

vô tận. Họ có thê tô chức lại, tiến quân 
vào những nơi và những ngành có thê 
phát huy được lực lượng của mình, tiên 

quân vào chiều sâu và chiều rộng trong sản 
xuât, sáng tạo ngày càng nhiều sự nghiệp 

phúc lợi cho mình, 

Lời soạn ,Sức lao động thừa đã 

tìm được cách giải quyêt (năm 

1955) trong Cao trào xã hội chủ 

nghĩa trong nông thôn Trung-quốc, 
tập II. 

Ngày nay phong trào nông dân nổi lên 
là một vân đề rât lớn. Chỉ trong một 
thời gian rât ngắn, sẽ có hàng trăm triệu 
nông dân nội dậy từ các tỉnh miền trung, 
miễn nam và miển bắc Trung-quôc, 
với thê như bão táp, nhanh mạnh lạ 

thường, không một sức mạnh nào ngăn 

cản nổi. Họ sẽ xông lên phá hệt 
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những xiểng xích trói buộc họ, tiên nhann 
tới con đường giải phóng. Tât cả bọn đê 

quốc, bọn quân phiệt, tham quan ô lại, 
cường hào và thân sĩ gian ác đều sẽ bị họ 
chôn vùi. Hêệt thảy các đảng phái cách 

mạng và đồng chí cách mạng, đều sẽ được 
họ xét nghiệm và quyết định nên dùng 

hay bỏ. Đứng đẳng trước đẻ lãnh đạo 
"họ? Hay đứng đằng sau chỉ tay năm 
ngón phê bình họ? Hay là đứng về phía 
đôi lập để chông lại họ? Mỗi một người 

Trung-quôc đều được tự do chọn lây một 

trong ba điều ây, nhưng thời cuộc sẽ bắt 

buộc anh phải chọn lây mau chóng mà thôi. 

Báo cáo tề cuộc khảo sát phong 
trào nông dân Hồ-nan (tháng 
3-1927), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập I. 

Hiện nay, cao trào cải cách xã hội hợp 

tác hóa trong nông thôn đã dâng lên ở 
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một sô địa phương, và cũng sắp dâng lên 
trong cả nước. Đó là phong trào cách 
mạng xã hội chủ nghĩa với quy mô to lớn 
có ý nghĩa thê giới vô cùng vĩ đại của hơn 
500 triệu dân sô ở nông thôn. Chúng 
ta phải lãnh đạo phong trào đó một cách 
tích cực, nhiệt tình và có kê hoạch, chứ 
không nên dùng mọi cách kéo nó lùi lại. 
Trong phong trào, không tránh khỏi sẽ có 
một vài chỗ sai lệch, điểu đó có thể hiểu 
được và sửa chữa cũng không khó, 
Những khuyết điểm và sai lầm trong cán 
bộ và nông dân, chỉ cần chúng ta tích 
cực giúp đỡ, thì họ sẽ khắc phục hoặc 
sửa chữa được. 

Về sản để hợp tác hóa nông 
nghệp (ngày 31-7-1955). 

Trong quần chúng có tiểm tàng một tỉnh 
thần hăng hái xã hội chủ nghĩa vô cùng 
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đổi dào. Những người trong thời kỳ cách 
mạng vẫn chỉ biết cách đi đường theo 
thường lệ, hoàn toàn không nhìn thây 

tỉnh thần hăng hái đó. Họ là những người 
mù, trước mặt họ chỉ là một cảnh đen tôi. 

Đên nỗi có khi họ còn đảo lộn phải trái, 
làm lẫn lộn trắng đen. Loại người đó 
chúng ta gặp còn ít hay sao? Những 

người chỉ biêt đi đường theo thường lệ 
đó, thường cứ đánh giá quá thâp lòng hăng 
hái của nhân dân. Khi xuất hiện một sự 

vật mới, họ không bao giờ tán thành, 

trước hêt là phản đôi luôn hồi. Sau đó 

họ chịu thua, tự phê bình chút ít. Khi 

xuât hiện một sự vật mới nữa, họ lại lặp lại 

hai thái độ ây một lần nữa. Sau đó, xuât 

hiện những sự vật mới, họ đều giải quyêt 

theo cách thức đó. Loại người này bao 

giờ cũng bị động, bao giờ cũng dừng 

bước trong giờ phút khẩn câp, bao giờ 

cũng cần người khác đập mạnh một 
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cái vào lưng, rồi mới chịu tiên lên một 

bước. 

Lời soạn Xã này chỉ hai năm đã 

hợp tác hóa (năm 1955) trong 

Cao trào xã hội chủ nghĩa trong 

nông thôn Trung-quốóc, tập II. 

Hai mươi mây năm nay, Đảng ta luôn 

luôn làm công tác quần chúng, mười 

mây năm nay luôn luôn nói về đường 

lôi quần chúng. Trước nay, chúng ta 

vẫn chủ trương cách rạng phải dựa vào 

quần chúng nhân dân, mọi người cùng 

làm, phản đôi tình trạng chỉ dựa vào một 

sô ít người ra lệnh. Nhưng trong công 

tác của một sô đồng chí vẫn chưa quán 

triệt đường lôi quần chúng, họ vẫn chỉ dựa 

vào một sô ít người và làm công tác một 

cách lặng lẽ, Một trong những nguyên 

nhân đó là khi làm một việc gì, họ không 
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bao giờ chịu nói rõ với những người mình 

lãnh đạo, không biết phát huy tính tích cực 

Và sức sáng tạo của những người mình 

lãnh đạo. Về mặt chủ quan, họ cũng muôn 

mọi người cùng làm, nhưng không cho mọi 

người biết là làm việc gì, nên làm như 
thê nào, như vậy thì mọi người sao có 

thê cùng làm và làm cho tốt được? Muôn 

giải quyêt vân đề đó, về căn bản dĩ nhiên 

phải giáo dục đường lôi quần chúng về 

mặt tư tưởng, đồng thời cũng phải hướng 
dẫn nhiều biện pháp cụ thể cho các đồng 
chí chúng ta. 

Nói chuyện tới nhân viên biên 

tập Túntuy nhật báo (ngày 

2-4-1948), Mao Trạch-Đông tuyễn 

tập, tập TỶ. 

Kinh nghiệm 24 năm đã cho chúng ta 

biêt rằng, hễ là nhiệm vụ, chính sách và tác 
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phong công tác đúng đẳn thì đều 

hợp với yêu cầu của quần chúng lúc đó, 
nơi đó và đều gắn bó với quần chúng; 

hễ là nhiệm vụ, chính sách và tác phong 

công tác sai lầm thì đều không hợp với 

yêu cầu của quần chúng lúc đó, nơi 

đó và đều xa rời quần chúng. Những 

tệ bệnh như chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa 

kinh nghiệm, chủ nghĩa mệnh lệnh, chủ 

nghĩa theo đuôi, chủ nghĩa bè phái, chủ 

nghĩa quan liêu, thái độ công tác kiêu ngạo 

tự đại v.v... sở dĩ nhât định là xâu, nhất 

định phải bỏ, nêu ai mắc những bệnh 
ây nhât định phải sửa chữa, chính là vì 
những bệnh đó xa rời quần chúng. 

Bàn về chính phù liên hợp (ngày 
24-4-1945), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập III. 

Muôn liên hệ với quần chúng, thì phải 
dựa theo nhu cầu và ý muôn của quần 
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chúng. Tât cả mọi công tác phục vụ quần 
chúng đều phải xuât phát từ như cầu 
của quần chúng, chứ không phải xuât 
phát từ bât cứ nguyện vọng tôt đẹp nào 
của cá nhân. Nhiều khi, tuy rằng về mặt 
khách quan quần chúng đòi hỏi một cuộc 
cải cách nào đó, nhưng về mặt chủ quan 
họ chưa có sự giác ngộ ây, chưa có quyết 
tâm, chưa muôn cải cách, thì chúng ta 
phải kiên nhẫn chờ đợi; đên khi qua công 
tác của chúng ta, đa sô quần chúng đã 
giác ngộ, có quyết tâm và tự nguyện cải 
cách, thì chúng ta mới tiên hành sự cải 
cách ây, nêu không sẽ xa rời quần chúng. 
Hễ là công tác cẩn có quần chúng tham 
gia, nêu không có sự tự giác và tự 
nguyện của quần chúng thì sẽ đi tới chỗ 
thât bại vì chỉ có hình thức. ......Ở 
đây có hai nguyên tắc: một là sự đòi hỏi 
thực tê của quần chúng, chứ không phải 
là sự đòi hỏi tưởng tượng trong đầu óc 
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của chúng ta; hai là ý muôn cua quân 
chúng do quần chúng tự quyêt tâm, chứ 

không phải do chúng ta quyêt tâm thay 

cho quân chúng. 

Mặt trận thông nhất trong công tác 

ăn hóa (ngày 30-10-1944), Mĩao 

Trạch-Đông tuyển tập, tập III 

Đại hội đại biểu của chúng ta cần phải 
kêu gọi toàn Đẳng nâng cao cảnh giác, 

chú ý từng đồng chí trên từng khâu công 

tác, đừng để các đồng chí đó xa rời quần 
chúng. Phải giáo dục cho mỗi đồng chí 

đều quý mên quần chúng nhân dân, chăm 
chú lắng nghe tiếng nói của quần chúng; 
mỗi khi đên một địa phương phải hòa 

mình với quần chúng ở đó, không phải 
đứng trên đầu quần chúng mà phải đi sâu 
vào quần chúng; dựa vào trình độ giác ngộ 
của quân chúng mà khêu gợi và nâng cao 
giác ngộ của quần chúng, với nguyên tắc 
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quân chúng thật lòng tự nguyện, giúp 
quần chúng dần dần tổ chức lại, dẫn dân 
mở rộng tât cả những cuộc đâu tranh 
cần thiệt mà hoàn cảnh trong và ngoài vào 
lúc đó, ở nơi đó cho phép. 

Bàn về chính phà liên hợp (ngày 

24-4-1945), Mao Trạch-Đông tuyển 
đập, tập IHI, 

Khi quần chúng chưa giác ngộ, chúng 
ta muôn tân công, đó là chủ nghĩa phiêu 
lưu. Việc mà quần chúng không muôn 
làm, chúng ta cứ cô lãnh đạo họ làm, kêt 

quả tât nhiên sẽ thât bại. Khi quần chúng 

yêu cầu tiên lên, chúng ta không tiên lên, 

đó là chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh. 

Nói chuyện với nhân viên biên 

tập Tún-tuy nhật báo (ngày 2- 
4-1948), Mao Trạch-Đông tuyển 
tập, tập IV. 

157 



Trong mọi công tác, chủ nghĩa mệnh 

lệnh là sai lầm, vì nó vượt quá trình độ giác 

ngộ của quần chúng, trái với nguyên tắc 

tự nguyện của quần chúng và mắc bệnh 
hâp tâp. Các đồng chí chúng ta không nên 
tưởng rằng việc gì mình đã hiểu thì đông 
đảo quần chúng cũng hiểu hệt như mình. 
Quần chúng đã hiểu và bằng lòng làm hay 

chưa thì phải đi vào quần chúng mà xem 

xét thì mới biêt được. Nêu chúng ta 

làm như thê thì sẽ tránh được chủ nghĩa 

mệnh lệnh. Trong mọi công tác, chủ 

nghĩa theo đuôi cũng là sai lầm, vì nó đi 

sau trình độ giác ngộ của quần chúng, trái 
với nguyên tắc phải lãnh đạo quần chúng 
tiên lên và mắc bệnh chậm chạp. Các 

đồng chí chúng ta không nên tưởng rằng 

việc øì mình chưa hiểu thì quần chúng 

cũng chẳng biết gì. ' Nhiều lúc, đông đảo 

quần chúng đi lên trước chúng ta Và 
bức thiệt đòi hỏi tiên lên, các đồng chí 
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mm... ga. 7...1 

chúng ta không làm được người lãnh đạo 
của họ, mà lại phản ánh ý kiên của một 
sở người lạc hậu, hơn nữa nhận lầm đó 
là ý kiên của đông đảo quần chúng, theo 

. đuôi những người lạc hậu. 

Bàn về chính phù liên hợp (ngày 
24-4-1945), Mao Trạch-Đông tuyến 
tập, tập II. 

lập trung từ trong quần chúng tồi 
trở lại kiên trì trong quần chúng, để đúc 
thành ý kiên lãnh đạo đúng đắn, đó là 
phương pháp lãnh đạo cơ bản. 

Máy ván đề về phương pháp lãnh 
đạo (ngày 1-6-1943), Mao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập III. 

Trong tât cả mọi công tác thực tê của 
Đảng ta, sự lãnh đạo đúng đắn là phải từ 

trong quần chúng mà ta tôi lại trở về quần 
chúng, nghĩa là đem ý kiên của quần chúng 
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(ý kiên phân tán, không có hệ thông) tập 

trung lại (qua sự nghiên cứu, biên thành ý 

kiên tập trung, có hệ thông) rồi đem tuyên 

truyền giải thích trong quân chúng, biên 

thành ý kiên của quần chúng, làm cho 

quần chúng kiên trì và biên thành hành 

động, và thử thách những ý kiên đó trong 

hành động của quân chúng xem có đúng 

hay không. Sau đó lại tập trung từ trong 

quần chúng tồi trở lại kiên trì trong quân 

chúng. Cứ tuần hoàn mãi như vậy, mỗi 

lần một đúng hơn, sinh động hơn và 
đổi dào hơn. Đó là nhận thức luận của 

chủ nghĩa Mác. 

Máy ván đề uề phương pháp lãnh 
đạo (ngày 1-6-1943), Mĩao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập III 

Chúng ta phải đi vào trong quần chúng, 
học tập quần chúng, đúc két kinh nghiệm 
của họ thành những lý luận và những 
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biện pháp hệ thông hơn, tôt hơn, rồi 
sau lại trình bày với quần chúng (tuyên 
truyền), và kêu gọi quần chúng thực hiện, 
giải quyêt những vân đề của quần chúng, 
làm cho quần chúng được giải phóng và 
hạnh phúc. 

Hãy tô chức lại (ngày 29-11-1943), 
Mao Trạch-Đông tuyên tập, tập IIIL 

Trong cơ quan lãnh đạo của một sô 
địa phương chúng ta, có người cho rằng 
chính sách của Đảng chỉ cần người lãnh 
đạo biệt là được rồi, không cần cho quần 
chúng biết Đó là một trong những 
nguyên nhân cơ bản vì sao một sô 
công tác của chúng ta không làm tôt 
được. 

NóL chuyện vớt nhân viên biên 

tập Tỏản-tuy nhật bảo (ngày 2- 
4-1948), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập 1V. 
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Trong bât cứ một phong trào quần chúng 

nào, sô quần chúng tích cực ủng hộ có 

bao nhiêu, sô phản đôi có bao nhiêu, sỐ 

ở tình trạng trung gian có bao nhiêu, 

đều phải có sự điều tra cơ bản, phân tích 

cơ bản, không thê quyêt định vân để một 

cách vô căn cứ và chủ quan. 

Phương pháp công tác của đảng 

bộ (ngày 13-3-1949), Mao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập IV. 

Bât kỳ nơi nào có quần chúng thì đại 

thẻ đều có ba hạng người: Một là tương 
đôi tích cực, hai là ở tình trạng trung gian 

và ba là tương đôi lạc hậu. Cho nên người 

lãnh đạo cần phải biệt đoàn kết sô ít phần 

tử tích cực để làm côt cán cho lãnh đạo 

và dựa vào những côt cán đó để nâng cao 
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những phần tử trung gian, tranh thủ 

những phần tử lạc hậu. 

Máy oán đề về phương pháp lãnh 
đạo (ngày 1-6-1943), Mao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập II. 

Biệt biên chính sách của Đảng thành 

hành động của quần chúng, biết làm cho 

mỗi cuộc vận động, mỗi cuộc đâu tranh của 

chúng ta, không những cán bộ lãnh đạo đều 

hiểu được, mà đông đảo quần chúng đều 
có thể hiêu và nắm vững được, đó là một 

nghệ thuật lãnh đạo của chủ nghĩa Mác— 

Lê-nn. Công tác của chúng ta có mắc 
sai lầm hay không, ranh giới của nó cũng 
ở chỗ đó. 

Nói chuyện uUới nhán biên biên 

tập Tún-tuy nhật báo (ngày 

2-4-1948), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập 1V. 
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Chỉ có tính tích cực của côt cán lãnh 

đạo mà không kết hợp với tính tích cực 

của đông đảo quần chúng thì kêt quả 

là một sô ít người sẽ bận rộn vô ích. 
Nhưng nêu chỉ có tính tích cực của 

đông đảo quần chúng, mà không có côt 
cán lãnh đạo đắc lực đi tổ chức tính 
tích cực của quần chúng một cách thích 
đáng, thì tính tích cực của quần chúng sẽ 
không bên bỉ mà cũng không thể đi đúng 
hướng và nâng tới một trình độ cao. 

Máy vận để về phương pháp 
lãnh đạo (ngày 1-6-1943), Mao 
Trạch-Đông tuyển tập, tập IIL 

Sản xuất của quần chúng, lợi ích của 
quân chúng, kinh nghiệm của quần chúng, 
tỉnh thân của quần chúng, đó đều là những 
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+“ 

điều mà các cán bộ lãnh đạo phải thường 

xuyên chú ý. 

Đề từ cho Phòng triển lãm sản 

xuât của cơ quan trực thuộc Trung 

ương và cơ quan trực thuộc Quân 

ủy, đăng trên Giải phóng nhật báo 

ở Diên-an ngày 24-11-1942. 

Chúng ta cẩn phải chú ý thật sát đên 

các vân đề thuộc đời sông của quần chúng, 

từ vân để ruộng đât, làm ăn, cho đền vân 
đề dầu mỡ, mắm mmuôi, gạo ăn, củi đuôc. 

......Tật cả những vần để thuộc về 

đời sông của quần chúng, đều phải ghi vào 

chương trình nghị sự hàng ngày của mình. 

Phải thảo luận, phải quyết định, phải 

thực hành, phải kiểm tra. Phải làm cho 

đông đảo quân chúng thây rõ chúng ta 

là những người đại diện cho lợi ích của 

họ, hòa cùng một nhịp thở với họ. Phải 

làm cho họ từ những việc đó mà hiểu rõ 
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được nhiệm vụ cao hơn do chúng ta đề 

ra, tức là nhiệm vụ chiên tranh cách mạng, 

ủng hộ cách mạng, làm cho cách mạng lan 

rộng ra khắp toàn quôc, hưởng ứng những 
lời kêu gọi chính trị của chúng ta, đâu 

tranh đên cùng cho thắng lợi của cách 

mạng. 

Quan tâm đền đời sông của quần 

chúng, chú ý đên phương pháp 

công tác (ngày 27-1-1934), Mao 

Trạch-Đông (tuyển tập, tập I. 
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12. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ 

Nồi đó (tức thời kỳ chiên tranh cách mạng 
trong nước lần thứ nhật 1924—1927— 
lời Ban biên tập) quân đội đã đặt ra đại 
biểu Đảng và Ban chính trị, đó là một 
chê độ chưa từng có trong lịch sử Trung- 
quôc, nhờ chẻ độ này mà bộ mặt quân 
đội đã được đổi mới. Hồng quân sau năm 
1927 cho đên Bát lộ quân ngày nay, đã 
thừa kê và phát triển thêm chê độ ây. 

Cuộc nói chuyện uới Giêm-xơ 
Bóc-tơ-ram nhà báo Anh (ngày 25- 
10-1937), Mao Trạch-Đông tuyển 
tập, tập II. 

Quân giải phóng nhân dân đã xây dựng 
công tác chính trị cách mạng mạnh mẽ 
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của mình trên cơ sở chiên tranh nhân 

dân và cơ sở những nguyên tắc như 

đoàn kêt nhât trí giữa quân đội với nhân 

dân, đoàn kêt nhất trí giữa cán bộ với 

chiên sĩ và làm tan rã quân địch v.v..., 

đó là nhân tô quan trọng để chúng ta 

chiên thẳng kẻ thù. 

Tình hình trước mắt uà nhiệm 0ụ 
của chúng ta (ngày 25-12-1947), 

Mao Trạch-Đông tuyển tập, tập IV. 

Quân đội ây đã đặt ra một loạt công 

tác chính trị cần thiêt cho cuộc chiên tranh 

nhân dân, nhiệm vụ của nó là đâu tranh 

để đoàn kêt quân ta, đoàn kết quân bạn, 

đoàn kêt nhân dân, làm tan rã quân địch 

và bảo đảm cho cuộc chiên đâu thắng lợi. 

Bàn về chính phù liên hợp (ngày 
24-4-1945), Mao Trạch-Đông tuyển 
tập, tập III. 
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Công tác chính trị là sinh mệnh của 
mọi công tác kinh tê. Trong thời kỳ chê 
độ kinh tê xã hội có sự thay đôi căn bản 
thì lại càng như vậy. 

Lời soạn ải học nghiễm trọng 

(năm 1955) trong Cao trào xã hội 

chủ nghĩa trong nông thôn Trung- 
quốc, tập 1, 

Sở dĩ Hồng quân chiên đâu trong hoàn 
cảnh khó khăn gian khô mà không hề tan 
rã, một nguyên nhân quan trọng là do “xây 
dựng chi bộ trong đại đội”. 

Cuộc đỉứu tranh ở múi Tỉnh- 
cương (ngày 25-11-1928), Mao 

Trạch-Đông tuyển tập, tập I. 

Nguyên tắc cơ bản trong công tác chính 
trị của Bát lộ quân có ba điểm: Một là, 
nguyên tắc nhât trí giữa cán bộ và chiên sĩ, 
nghĩa là thanh trừ chủ nghĩa phong kiên 
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trong quân đội, xóa bỏ chê độ đánh mắng, 

xây dựng kỳ luật tự giác và sông đồng 
cam cộng khổ với nhau. Vì thê toàn 

quân đều đoàn kết nhật trí với nhau. Hai 
là, nguyên tắc quân dân nhât trí, đó là kỷ 
luật không mảy may phạm đên lợi ích của 
dân chúng, là việc tuyên truyền, tổ chức và 
vũ trang dân chúng, giảm nhẹ sự gánh 

vác kinh tê của dân chúng, đánh thẳng 
vào bọn giặc bán nước Hán gian làm nguy 

hại quân dân, vì thê quân dân đoàn kêt 
nhât trí, đâu đâu cũng được nhân dân 

hoan nghênh. Ba là, nguyên tắc làm tan 
rã quân địch và khoan hồng tù bính. 
Thắng lợi của chúng tôi, chẳng những 
dựa vào sự tác chiên của quân đội chúng 

tôi mà còn dựa vào sự tan rã của quân địch. 

Cuộc nói chuyện với Giêm-xơ 

Bớc-tơ-ram nhà báo Anh (ngày 

25-10-1937), ao Trạch-Đông 

tuyển tập, tập II. 
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Quân đội của chúng ta phải tuân theo 

những nguyên tắc đúng đắn về quan hệ 

giữa quân đội và nhân dân, giữa quân 

đội và chính quyển, giữa quân đội và 

Đảng, giữa cán bộ và chiên sĩ, giữa công 

tác quân sự và công tác chính trị, giữa 

cán bộ với nhau, quyết không được mắc 
bệnh chủ nghĩa quân phiệt. Cán bộ phải 

thương yêu chiên sĩ, không được thờ ơ, 

không được dùng nhục hình; quân đội 

phải thương yêu nhân dân, không được 

làm tổn hại tới lợi ích:của nhân dân; quân 
đội phải tôn trọng chính quyền, tôn trọng 

Đảng, không được đòi “độc lập”. 

Hãy tô chức lại (ngày 29-11-1943), 
Mao Trạch-Đông tuyển tập, tập II. 

Đôi với quân địch, quân ngụy và quân 
chông Cộng bị bắt làm tù binh, trừ những 
tên mà quần chúng hêt sức căm ghét, nhât 
định phải xử tử và được câp trên chuẩn y, 
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còn thì nhât luật phải áp dụng chính sách 

phóng thích. Trong sô đó phải tranh 
thủ đông đảo những người bị địch bắt 
đi lính và ít nhiều có tỉnh thần cách mạng 
để phục vụ cho quân đội ta, còn thì đều 
thả về; nêu họ quay lại đánh ta thì bắt 
rồi lại thả; không làm nhục họ, không 
lục soát tiền của và đồ đạc của họ; không 
bắt họ tự thú, nhât luật đôi xử với họ 

bằng thái độ thành khẩn và ôn hòa. Dù 

họ phản động đên đâu đi nữa, cũng phải 

dùng chính sách đó. Như thê, cô lập 

phe phản động rât có hiệu lực. 

Bàn về chính sách (ngày 25-12- 

1940), Mao Trạch-Đông tuyển tập, 
tập II. 

Vũ khí là một nhân tô quan trọng của 
chiên tranh, nhưng không phải là nhân 
tô quyêt định, nhân tô quyêt định là người 
chứ không phải là vật. So sánh lực lượng 
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không những chỉ so sánh về lực lượng 

quân sự và lực lượng kinh tê, mà còn 
phải so sánh về sức người và lòng người. 

Lực lượng quân sự và lực lượng kinh 

tê là do người nắm. 

Bàn về chiên tranh lâu đài (tháng 
5-1938), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập II. 

Bom nguyên tử là con hỗ giây của bọn 
phản động Mỹ dùng để dọa người, trông 

nó có vẻ ghê gớm, nhưng thực tê chẳng 

có gì đáng sợ. Dĩ nhiên, bom nguyên 

tử là một thứ vũ khí giêt người hàng loạt, 

nhưng quyết định chiến tranh thẳng 

hay bạt là ở nhân dân, chứ không phải là 

ở một vài thứ vũ khí mới. 

Nói chuyện với phóng tiên Mỹ 

A-na Lu-i-dơø Stơ-rông (tháng 8- 

1946), Mao Trạch-Đông tuyển tập, 
tập IV. 
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Cơ sở của quân đội là chiên sĩ, không 

trau đồi tỉnh thần chính trị tiên bộ cho 
quân đội, không có công tác chính trị tiên 
bộ đề châp hành việc trau đồi đó thì không 
thể đạt tới sự nhât trí thật sự giữa cán 
bộ và chiên sĩ, không thể kích thích được 
nhiệt tình kháng chiên đên cao độ của 
cán bộ và chiên sĩ, mọi kỹ thuật và chiên 
thuật không thê có một cơ sở tôt nhất 
để phát huy hiệu lực đích đáng của nó. 

Bàn về chiền tranh lâu đài (tháng 5- 

1938), Mao Trạch-Đông tuyển tập, 
tập II, 

Quan điểm quân sự đơn thuần rât phát 
triền ở một sô đồng chí trong Hồng quân, 
biêu hiện như sau: 

l. Cho rằng quân sự và chính trị đôi 
lập nhau, không thừa nhận quân sự chỉ là 
một trong những công cụ đề hoàn thành 
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nhiệm vụ chính tr “Thậm chí còn có 

người nói rằng “quân sự tôt thì chính trị 

tự khắc tôt, quân sự không tôt thì chính 

trị cũng không tôt”, hơn nữa, họ cho rằng 

quần sự lãnh đạo chính trị. 

®e ® + + © © 

Về tiệc uôồn nắn những tư tưởng 

sai lầm trong Đảng (tháng 12- 

1929), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập I. 

Năm vững việc giáo dục tư tưởng là 

khâu trung tâm để đoàn kêt toàn Đảng 

tiên hành cuộc đâu tranh chính trị vĩ đại. 

Nêu không giải quyêt nhiệm vụ đó, thì 

không thể hoàn thành được mọi nhiệm 

vụ chính trị của Đẳng. 

Bàn về chính phủ liên hợp (ngày 24- 

4-1945), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập III. 
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Một thời gian gần đây, công tác tư 
tưởng, chính trị trong trí thức và thanh 
niên học sinh sinh viên đã yêu đi và nảy 
ra một sô lệch lạc. Với con mắt của 
một sô người, hình như chính trị, tương 
la của Tổ quôc và lý tưởng của loài 
người đều là những thứ chẳng cần thiết 
quan tâm đên, hình như chủ nghĩa Mác 
chỉ thịnh hành nhât thời và bây giờ không 
thịnh hành nữa. Đứng trước tình trạng 
đó, hiện nay chúng ta cần phải tăng cường 
công tác tư tưởng, chính trị. Dù là trí 
thức hay thanh niên học sinh sinh viên 
đều phải cô gắng học tập. Ngoài việc 
học tập chuyên môn, còn phải tiên bộ 
về tư tưởng và tiên bộ về chính trị nữa, 
điều đó đòi hỏi phải học tập chủ nghĩa 
Mác, học tập chính trị thời sự. Không 
có quan điểm chính trị đúng đắn thì chẳng 
khác nào không có linh hồn. ..... .Đôi 
với công tác tư tưởng, chính trị, các 
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ngành đều có trách nhiệm; Đẳng cộng 
sản phải nắm, Đoàn thanh niên phải 
nằm, các ngành chủ quản của Chính phủ 
phải nằm, hiệu trường và cán bộ giảng 
dạy các trường càng phải nắm. 

Về uản để giải quyềt đúng đắn 
những mâu thuấn trong nội bộ 

nhán dân (ngày 27-2-1957). 

Qua việc giáo dục chính trị, các chiên 

sĩ Hồng quân đã giác ngộ về giai câp, 
hiểu được những kiên thức thông thường 
như chia ruộng đât, xây dựng chính quyền 
và vũ trang công nÔng v.v..., và biết 

được chiên đầu là vì mình và cho giai 

câp công nông. Vì thế, trong đâu tranh 
gian khổ, họ không hể thôt ra một lời 

oán trách. Đại đội, tiểu đoàn và trung 

đoàn đều có hội đồng binh sĩ. Hội đồng 

này đại diện cho lợi ích của chiên sĩ, 
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đồng thời làm công tác chính trị và công 
tác quần chúng. 

Cuộc đâu tranh ở núi Tỉnh-crơng 
(ngày 25-11-1928), Mao Trạch- 
Đông tuyển tập, tập I. 

Do việc tiên hành đúng đắn phong trào 
kê khổ (kể những nỗi khổ mà xã hội 
cũ và bọn phản động đã gieo rắc cho nhân 
dân lao động) và ba kiểm tra (kiềm tra giai 
câp, kiểm tra công tác, kiểm tra tinh thần 
đâu tranh), nên đã nâng cao rât nhiều 
giác ngộ cho toàn thể cán bộ và chiên 
sĩ trong quân đội, họ hiểu rằng chiên 
đâu là để giải phóng đại chúng lao động 
bị bóc lột, để tiên hành cuộc cải cách 
ruộng đât trong toàn quôc, để tiêu diệt 
kẻ thù chung của nhân dân là bọn giặc 

Tưởng Giới-Thạch; đồng thời đã làm 

cho khôi đoàn kêt vững mạnh của toàn 
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thê cán bộ và chiên sĩ dưới sự lãnh đạo 

của Đảng cộng sản được tăng cường 

rât nhiều. Trên cơ sở đó, đã nâng cao 

được tính trong sạch của quân đội, chỉnh 
đôn được kỷ luật, mở rộng được phong 
trào luyện quân có tính chât quản chúng, 
phát huy được dân chủ về ba mặt chính 
trị, kinh tê và quân sự tiên hành hoàn 
toàn có lãnh đạo, có trật tự trong bộ đội. 
Như vậy làm cho bộ đội muôn người 

như một, ai nây đều suy nghĩ tìm tòi, 
ai ai cũng góp sức mình, không sợ hy 
sinh, khắc phục những khó khăn về điều 
kiện vật chât, cùng phát huy sức mạnh 
và tính thần gan dạ, anh dũng giêt giặc. 
Quân đội như vậy sẽ là một quân đội 

vô địch khắp thiên hạ. 

Bình luận tề chiền thắng Túy-bắc 
tà bàn tề phong trào chỉnh quân 
kiuủ rnới của Quán giải phóng 
(ngày 7-3-1948), Mao Trạch-Đông 

tuyển tập, tập IV. 
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Mây tháng gần đây, hầu hết các đơn 
vị Quân giải phóng nhân dân đều lợi 
dụng thời gian trông trong chiến tranh 
để tiên hành chỉnh huân với quy mô 
lớn. Cuộc chỉnh huân này hoàn toàn 
được tiên hành theo phương pháp đân 
chủ có lãnh đạo và có trật tự. Do đó đã 
kích thích nhiệt tình cách mạng của đông 
đảo cán bộ và quần chúng chiên sĩ, làm 
cho họ hiểu rõ được mục đích của chiễn 
tranh, quét sạch được những khuynh 
hướng tư tưởng lệch lạc và hiện tượng 
xâu trong quân đội, giáo dục cho cán 
bộ và chiên sĩ, nâng sức chiên đâu lên 
rât nhiều. Từ nay về sau cẩn phải tiếp 
tục tiên hành phong trào chỉnh quân 
kiểu mới có tính chât quản chúng và 
dân chủ đó. 

Bài nói chuyện tại Hội nghị cán 
bộ Tôn-tuy (ngày 1-4-1948), IMao 
Trạch-Đông tuyển tập, tập IV. 
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Phương châm giáo dục của trường Đại 

học quân chính chông Nhật là: phương 

hướng chính trị vững vàng đúng đắn, tác 
phong công tác gian khổ giản dị, chiên 

lược chiên thuật linh hoạt cơ động. Đó 
là ba điều không thể thiêu được trong 
việc đào tạo một quân nhân cách mạng 

chông Nhật. Cán bộ, giáo viên và sinh 
viên của trường Đại học quân chính chông 
Nhật đểu giáo dục và học tập theo ba 
điều đó. 

Bị kẻ thù phản đôi là việc tốt 
chứ không phải việc xảu (ngày 26- 

5-1939), 

Dân tộc ta xưa nay sẵn có một tác phong 

phân đâu gian khô, chúng ta phải phát 

huy tác phong đó. ...... Xưa nay, Đảng 

cộng sản lại càng để xướng phương hướng 
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chính trị vững vàng đúng đắn, .....phương 

hướng chính trị vững vàng đúng đắn đó 

không thê tách rời với tác phong công tác 
phân đâu gian khổ, không có phương 

hướng chính trị vững vàng đúng đắn thì 

không thể phát huy được tác phong công 

tác phân đâu gian khỏ; không có tác phong 

công tác phân đâu gian khỏ, thì cũng không 

thê châp hành được phương hướng chính 

trị vững vàng đúng đắn. 

Bài nói chuyện tại cuộc mmít-từữnh 

chào mừng ngày Lao động quốc tê 

1-5 ở Diên-an (ngày 1-5-1939). 

Đoàn kèt, khẩn trương, nghiêm túc, hoạt 

bắt. 

Huân thị cho trường Đại học 

quân chính chông Nhật. 
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Trên thể giới này sợ nhât là hai chữ 

thật sự, Đảng cộng sản chú trọng fhật sự 

hơn ai hệt. 

Bài nói chuyện trong buổi gặp 
gỡ các lưu học sinh và thực tập 

snh nước ta ở Mát-xcơ-va 

(ngày L7-11-1957). 
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13. QUAN HỆ GIỮA CÁN 
BỘ VÀ CHIẾN SĨ 

Từ trước tới nay, quân đội ta có hai 

phương châm: Một là phải thằng tay 
với kẻ thù, phải đè bẹp chúng, phải tiêu 
điệt chúng; hai là phải hòa nhã, đoàn kêt 
với người mình, với nhân dân, với đồng 
chí, với cán bộ câp trên và câp dưới. 

Diễn văn trong buôi chiêu đãi 
đại biêu học tập của binh đoàn 
hậu phương do Trung ương tổ 
chức (ngày 18-9-1944). 

ˆ 

Chúng ta đều đên từ bôn phương, xum 
họp với nhau vì một mục đích cách mạng 
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chung. ......Cán bộ chúng ta phải 

quan tâm từng chiên sĩ; tât cả những 

người trong hàng ngũ cách mạng đều phải 

quan tâm lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau 

và giúp đỡ lẫn nhau. 

Phục tụ nhân dán (ngày 8-9- 

1944), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập IIL 

Phải gây phong trào ủng hộ cán bộ, 

thương yêu chiên sĩ trong từng đơn vị bộ 

đội, kêu gọi cán bộ thương yêu chiên sĩ, 

đồng thời kêu gọi chiên sĩ ủng hộ cán bộ, 

bày tỏ công khai, sửa chữa mau chóng 

những khuyêt điểm và sai lầm của nhau, 
như vậy sẽ có thê đạt mục đích đoàn kêt 

nội bộ thật tôt. 

Nhiệm vụ năm 1942 (ngày 

15-12-1944). 
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Rầt nhiều người cho rằng không gìn giữ 

tôt quan hệ giữa cán bộ và chiên sĩ, quan 
hệ giữa quân và dân là do phương pháp 

không đúng. 'Tôi vẫn thường nói với họ 
rằng, đó là vân đề thái độ căn bản (hoặc 
tôn chỉ căn bản), tức là tôn trọng chiên 
sĩ và tôn trọng nhân dân. Xuât phát từ 
thái độ đó, ta mới có mọi chính sách, 

phương pháp và phương thức. Rời bỏ 

thái độ đó thì chính sách, phương pháp 
và phương thức cũng nhât định sai lầm, 
quan hệ giữa cán bộ và chiên sĩ, giữa 
quân và dân nhât định sẽ không thực 
hiện được tôt. Ba nguyên tắc lớn của 
công tác chính trị trong quân đội: một 
là nhât trí giữa cán bộ và chiên sĩ, hai là 
nhât trí giữa quân và dân, ba là làm tan 
rã quân địch. Muôn thực hiện những 
nguyên tắc đó một cách kêt quả, đều 
phải xuât phát từ thái độ căn bản là tôn 
trọng chiên sĩ, tôn trọng nhân dân -và 
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tôn trọng nhân cách của người tù binh 
dịch đã hạ vũ khí Những người cho 
rằng không phải là vân để thái độ căn 
bản mà là vân để kỹ thuật, thực ra họ 
đã nghĩ lẫm rồi, cẩn phải sửa chữa mới 
được. 

Bàn về chiên tranh lâu đài (tháng 
5-1938), Mao Trạch-Đông tuyến 
tập, tập II, 

Khi công tác trong nhân dân lao động, 
người cộng sản phải dùng phương pháp 
thuyết phục giáo dục một cách dân chủ, 
quyêt không được phép dùng thái độ 
mệnh lệnh và thủ đoạn cưỡng ép. Đảng 
cộng sản Trung-quôc đã trung thành tuân 
theo nguyên tắc đó của chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin. 

Về sản đề giải quyềt đúng đản 
những mâu thuấn trong nội bộ 
nhán đán (ngày 27-2-1957). 
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Các đồng chí của chúng ta nhât định 

phải hiểu rằng, công tác cải tạo tư tưởng 

là công tác lâu đài, kiên nhẫn và tÌ mi, 

không thể cho rằng lên lớp mây lần, họp 

mây buổi là có thê thay đổi những ý thức 

tư tưởng đã được hình thành trong cuộc 

sông mây mươi năm của người ta. Muôn 

cho người ta phục, chỉ có thể thuyết 

phục, chứ không thể ép người ta phục. 

Kêt quả của việc ép buộc bao giờ cũng 

là ép mà không phục. Lây sức mạnh ép 

người ta phục thì không thê được. Đôi 

với kẻ thù có thể như vậy, nhưng đôi 

với đồng chí, đôi với bạn, quyết không 

được dùng phương pháp này. 

Đài nói chuyện tại Hội nghị công 

tác tuyên truyền toàn quốc của 
Đảng cộng sản Trung-quốc (ngày 
12-3-1957). 
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Phải phân rõ địch ta, không được 

đứng trên lập trường thù địch và đem 
thái độ đôi với kẻ thù đẻ đôi xử với đồng 
chí. Cần phải ăn nói với thái độ hêt sức 
nhiệt tình bảo vệ sự nghiệp của nhân 
dân và nâng cao giác ngộ của nhân dân, 
chứ không được ăn nói với thái độ chế 
giêu và đả kích. 

Bài nói chuyện tại Hội nghị công 

tác tuyên truyển toàn quốc của 
Đảng cộng sản Trung-quôc (ngày 
12-3-1957). 
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14. QUAN HỆ GIỮA QUÂN 
VÀ ĐÂN 

Quân đội phải hòa mình với dân chúng, 

làm cho dân chúng coi quân đội là quân 

đội của mình, như vậy quân đội ây mới 
vô địch khắp thiên hạ,...... 

Bàn về chiền tranh lâu dài (tháng 
5-1938), Mao Trạch-Đông tuyển 
tập, tập II. 

Cần phải làm cho mỗi đồng chí đều 
hiểu rằng, miễn là chúng ta đựa vào nhân 
dân, kiên quyết tin tưởng vào sức sáng 

tạo của quần chúng nhân dân là vô cùng 
vô tận, do đó mà tin ở nhân dân, hòa 
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mình với họ, thì dù khó khăn đến đâu 
cũng có thể khắc phục được và bât cứ 
kẻ thù nào cũng không thể áp đảo được 
ta, gược lại chỉ có chúng bị ta áp đảo 
mà thôi. 

Bàn vê chính phù liên hợp (ngày 
24-4-1945), Mao Trạch-Đông tuyển 
tập, tập IIL 

Các đồng chí chúng ta bât cứ đền nơi 
nào cũng phải gây quan hệ tôt với quần 
chúng, phải quan tâm đên quần chúng, 
giúp đỡ họ giải quyết khó khăn. Đoàn 
kêt đông đảo nhân dân, đoàn kêt được càng 
nhiều càng hay, 

Về cuộc đàm phản ở Trùng- 
khánh (ngày 17-10-1945), Mao 
Trạch-Đông tuyển tập, tập IV. 

Ờ vùng giải phóng, một mặt, quân đội 
phải làm công tác ủng hộ chính quyền, 
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quý mền nhân dân; mặt khác, chính quyền 

dân chủ phải lãnh đạo nhân dân làm 

công tác ủng hộ quân đội ưu đãi 

gia đình kháng chiên, cải thiện hơn nữa 

môi quan hệ giữa quân và dân. 

Bàn về chính phủ liên hợp (ngày 

24-4-1945), Mao Trạch-Đông tuyến 

tập, tập II. 

Trong quân đội phải giải quyết vân để 
tư tưởng cho từng cán bộ và chiên sĩ, làm 
cho họ nhận thức hoàn toàn về tâm quan 

trọng của việc ủng hộ chính quyền, quý 
mên nhân dân. Nêu phía quân đội làm 

tôt thì môi quan hệ của địa phương đôi 
với quân đội sẽ được cải thiện. 

Phương châm công tác vùng 

giải phóng năm 1946 (ngày 15- 
12-1945), Mao Trạch-Đông tuyến 

tập, tập IV. 



Trong phong trào ùng hộ chính quyền, 
quý mền nhân dân và ủng hộ quân đội, 
ưu đãi gia đình kháng chiên, phải kiểm 

tra triệt đề những khuyết điểm và sai lầm 
trong năm 1943 của quân đội, chính quyền 
và Đằng, đồng thời phải cương quyết 
sửa chữa những sai lầm và khuyêt điểm 
đó trong năm 1944. Từ nay, cứ mỗi 

năm một lần tiên hành rộng rãi phong 

trào đó vào tháng giêng, tuyên độc nhiều 
lần công ước ủng hộ chính quyền, quý 
nên nhân dân và công ước ủng hộ quân 

đội, ưu đãi gia đình kháng chiên, tiên 

hành nhiều cuộc tự phê bình (bên nào 

tự phê bình bên ây, không phê bình đôi 

phương) có tính chât quần chúng công 

khai đôi với những khuyết điểm và sai 

lầm vẻ những tình trạng đã xảy ra ở các 
vùng căn cứ, như quân đội lân át Đảng, 

chính quyền và nhân dân; Đảng, chính 

quyền và nhân dân không quan tâm đầy 
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đủ đên quân đội, đồng thời sửa chữa triệt 

để những khuyêt điểm và sai lầm đó. 

Mở cuộc vận động giảm tô, sản 
xuất tà ủng hộ chính quyển, 
quý mền nhân dân ở 0ùng căn cứ 

(ngày 1-10-1943), Mao Trạch-Đồng - 
tuyển tập, tập III. ` 
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l5. DÂN CHỦ VỀ BA MẶT 

LỚN | 

Quân đội cần phải dân chủ hóa trên 
một.mức độ nhât định, chủ yêu là bỏ 
chê độ đánh mắng theo lôi phong kiên, 
cán bộ và chiên sĩ phải đồng cam cộng 

khổ... Làm như vậy thì sẽ thực hiện được 
mục đích cán bộ và chiên sĩ nhất trí với 
nhau, quân đội sẽ tăng thêm sức chiên 
đâu hệt sức mạnh mẽ, như vậy chẳng lo 
không giữ vững được cuộc chiên tranh 

- lâu dài và khôc liệt. 

Bàn về chiền tranh lâu dài (tháng 
eỈẼỐ 5-1938), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập II. 
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Đòi sông vật chât thiêu thôn như thê, 

chiên đâu dồn dập như thê, vậy mà Hồng 

quân vẫn duy trì được, điều đó ngoài 
tác dụng của Đảng ra, còn nhờ ở việc 

thì hành dân chủ trong quân đội. Cán 
bộ không đánh chiên sĩ, cán bộ và chiên 

sĩ đôi xử bình đẳng với nhau, các chiên 
sĩ được tự do họp hành phát biểu, bãi 
bỏ những lễ nghi phiển phức, thi hành 
chê độ tài chính công khai. ...... 
Trung-quôc chẳng những nhân dân cẩn 
có dân chủ, mà quân đội cũng cần có 

dân chủ. Chê độ dân chủ trong quân 
đội là một vũ khí quan trọng để đánh 

tan quân đội đánh thuê phong kiên. 

Cuộc đỉáu tranh ở núi Tỉnh- 
cương (ngày 25-11-1928), Mao 

Trạch Đông tuyển tập, tập I. 

Phương châm công tác chính trị trong 

nội bộ quân đội là phóng tay phát động 
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quần chúng chiên sĩ, cán bộ chỉ huy và tât 
cả các nhân viên công tác, thông qua cuộc 
vận động dân chủ dưới sự lãnh đạo tập 
trung để đạt tới ba mục đích lớn là đoàn 
kêt chặt chẽ về mặt chính trị, cải thiện 
đời sông, nâng cao kỹ thuật và chiên thuật 
quân sự. Phong trào ba kiểm tra, ba 
chỉnh đôn đang tiên hành sôi nỗi trong 
quân đội ta hiện nay là áp dụng phương 

pháp dân chủ về chính trị và dân chủ về 

kinh tê đề đạt hai mục đích đầu. 
Về dân chủ kinh tê, cẩn phải để cho 

những đại biểu của chiên sĩ bầu ra có 
quyền giúp đỡ (không phải vượt qua) thủ 
trưởng đại đội quản lý việc câp dưỡng 
và cơm nước của đại đội. 

Về dân chủ quân sự thì trong khi huân 
luyện, phải để cho cán bộ và chiên sĩ dạy 
lẫn nhau, chiên sĩ dạy lẫn nhau; khi tác 

chiên, thì các đại đội phải mở những 

cuộc họp lớn nhỏ ngay trên hỏa tuyên. 
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Dưới sự chỉ đạo của thủ trưởng đại đội, 
phát động quần chúng chiên sĩ thảo luận 
nên tân công vào trận địa địch như thê nào, 
hoàn thành nhiệm vụ chiên đầu như thê 
nào. Khi chiên đầu luôn mây ngày, cần phải 
họp vài lấn như thê. Chê độ dân chủ 
quân sự đó đã được thực hiện và thu được 
kết quả rât lớn trong chiên dịch Bàn-long È 
Thiêm-bắc và chiên dịch Thạch-gia-trang 
ở Tân—Sát—Ký. Điều đó chứng tỏ việc 
ây chỉ có lợi chứ hoàn toàn không có hại. 

Cuộc tận động dân chủ trong nội 

bộ quân đội (ngày 30-1-1948), Mao 

Trạch-Đông tuyển tập, tập IV. 

Đứng trước cuộc đâu tranh vĩ đại hiện 

nay, Đảng cộng sản Trung-quôc yêu cầu 
tât cả các cơ quan lãnh đạo của Đảng, đẳng 
viên và cán bộ toàn Đảng, phát huy cao 
độ tính tích cực thì mới có thể giành 

được thắng lợi. Việc phát huy tính tích 
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cực cần phải biêu hiện cụ thể ở sức sáng 
tạo, tinh thần phụ trách, lòng hăng hái 
công tác, mạnh bạo và biêt nêu ra vân 
để, phát biểu ý kiên, phê bình khuyết 
điệm của cơ quan lãnh đạo, cán bộ và đảng 
viên cũng như biểu hiện ở vai trò kiểm 
tra đôn độc các cơ quan lãnh đạo và cán bộ 
lãnh đạo, xuât phát từ quan điểm thương 
yêu nhau. Không có những điều đó thì cái 
gọi là tính tích cực chỉ là nói suông. Việc 

phát huy tính tích cực ây phải dựa vào 
việc dân chủ hóa sinh hoạt trong Đảng. 
Trong Đảng thiêu sinh hoạt dân chủ thì 
không thể đạt được mục đích phát huy 
tính tích cực. Việc đào tạo hàng loạt 
cán bộ tài giỏi, cũng chỉ có thể thực hiện 
được trong sinh hoạt dân chủ. 

VỊ trí của Đảng cộng sản Trung- 

quốc trong cuộc chiền tranh dân tộc 
(tháng 10-1938), Mao Trạch-Đông 

tuyển tập, tập II. 
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Bât cứ người nào, nêu không phải là 

những phần tử thù địch, không phải 

công kích một cách độc ác, thì nên đề 
cho người ta nói, nói sai cũng không sao. 

Những người lãnh đạo các câp có trách 

nhiệm nghe ý kiên của người khác. 

Phải thi hành hai nguyên tắc: (1) Biệt gì 
thì nói, nói thì nói hêt; (2) Người nói vô 

tội, người nghe răn mình. Nêu không có 

nguyên tắc “người nói vô tội” thật 

sự và không phải là giả dôi, thì không thể 

thu được hiệu quả “biết gì thì nói, nói 

thì nói hêt”. 

Nhiệm 0uụ năm 1945 (ngày 15-12- 

1944). | 

Cần phải thi hành việc giáo dục về 

sinh hoạt dân chủ trong Đảng, làm 

cho các đẳng viên hiểu rõ thể nào là 

sinh hoạt dân chủ, thê nào là quan hệ 
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giữa hai chê độ dân chủ và tập trung, và 

thi hành chê độ tập trung dân chủ như 

thê nào. Như thê mới có thể một mặt 

thực sự mở rộng sinh hoạt dân chủ trong 

Đảng, mặt khác không đên nỗi đi tới chỗ 
dân chủ quá trớn, đi tới chỗ tự do buông 

trôi, phá hoại kỷ luật của Đảng. 

Vi trí của Đảng cộng sản Trung- 

quốc trong cuộc chiền tranh đán 

tộc (tháng 10-1938), Mao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập II 

Dù trong quân đội hay ở địa phương, dân 

chủ trong Đảng đều phải nhằm củng cô 
kỳ luật và tăng cường sức chiên đâu, chứ 

không phải là làm yêu kỷ luật và sức chiên 

đâu. 

Vị trí của Đảng cộng sản Trung- 

quốc trong cuộc chiền tranh dân 
tộc (tháng 10-1938), Mao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập II. 
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Muôn trừ bỏ gôc rễ của dân chủ quá trớn 

về mặt lý luận, trước hêt phải vạch rõ 

sự nguy hiểm của dân chủ quá trớn là 
ở chỗ nó làm thiệt hại, thậm chí hoàn 

toàn phá hoại tô chức của Đảng; làm yêu 
thậm chí hoàn toàn hủy diệt sức chiên 
đâu của Đảng, làm cho Đảng không gánh 
vác nổi trách nhiệm đâu tranh, do đó 
đưa cách mạng tới chỗ thât bại. Sau 
đó, phải chỉ rõ dân chủ quá trớn là bắt 
nguồn ở tính tự do tản mạn của giai 
câp tiêu tư sản. Tính tự do tản mạn này 
mang vào trong Đẳng sẽ trở thành tư tưởng 

dân chủ quá trớn về chính trị và tô chức. 
Tư tưởng này hoàn toàn không thê dung 
hòa được với nhiệm vụ đâu tranh của 

_ glai câp vô sản. 

Về việc uôn nắn những tư tưởng sai 
lâm trong Đảng (tháng 12-1929), 
Mao Trạch-Đông tuyển tập, tập I. 
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16. GIÁO DỤC VÀ HUẤN 
LUYỆN 

Phương châm giáo dục của chúng ta là 

phải làm cho người được giáo dục phát 

triên về cả mây mặt đức dục, trí dục và 
thể dục, để họ trở thành những người 
lao động có giác ngộ xã hội chủ nghĩa 

và có văn hóa. 

Về vấn để giải quyềt đúng đẳn 
những mâu thuẫn trong nội bộ 
nhân đán (ngày 27-2-1957). 

Đôi với việc giáo dục cán bộ tại chức 

và giáo dục ở trường cán bộ, phải xác 

định phương châm lây việc nghiên cứu 

vân đề thực tê của cách mạng Trung-quôc 
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làm trung tâm, lây nguyên tắc cơ bản của 

chủ nghĩa Mác—Lê-nin làm chỉ đạo, xóa 

bỏ lôi nghiên cứu chủ nghĩa Mác—Lê-nin 

một cách tĩnh tại và cô lập. : 

Cải tạo việc học tập của chúng ta 

(tháng 5-1941), Mao Trạch-Đông 

tuyển tập, tập ILL 

Đôi với một trường quân sự, vân đề 
quan trọng nhât là lựa chọn người hiệu 

trưởng, cán bộ giảng dạy và đặt phương 

châm giáo dục. 

Vản để chiên lược trong chiền 
tranh cách mạng Trung-quốc (tháng 
12-1926), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập I. 

Một trường học có một trăm người, 

nêu không có côt cán lãnh đạo được hình 

thành theo thực tê (không phải là tụ họp 
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miễn cưỡng) từ trong giáo viên, cán bộ 
và học sinh, gồm rnây người cho đên 
mười mây người tích cực nhât, đứng đắn 
nhất và tháo vác nhât, thì nhât định không 
xây dựng tôt nhà trường đó được. 

Máy án để về phương pháp lãnh 
đạo (ngày 1-6-1943), Mao Trạch- 
Đông tuyển tập, tập II. 

Toàn thể cán bộ và chiên sĩ quân đội 
ta phải nâng cao nghệ thuật quân sự, 
dũng cảm tiên lên trong cuộc chiên tranh 
tât thăng, tiêu diệt mọi kẻ thù một cách 
kiên quyêt, triệt đẻ, sạch gọn và toàn bộ. 

Tuyên ngôn của Quân giải phóng 
nhân dân Trung-quộc (tháng 10- 
1947), Mao Trạch-Đông tuyển 
tập, tập IV. 

Hiện nay bắt đầu bước vào kê hoạch 
chỉnh huân một năm, phải coi trọng cả 
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hai việc chỉnh huân quân sự và chỉnh 
huần chính trị, làm cho hai việc đó kêt 

hợp với nhau. Khi bắt đầu chỉnh huân, 

còn phải chú trọng về mặt chính trị, chú 

trọng cải thiện môi quan hệ giữa cán bộ 

và chiên sĩ, tăng cường đoàn kết nội bộ, 

phát động tính thần hăng hái cao độ của 

cán bộ và quần chúng chiên sĩ, như vậy 

việc chỉnh huân quân sự mới tiên hành 
thuận lợi và có hiệu quả hơn. 

Nhiệm uụ năm 1945 (ngày 15- 

12-1944). 

Về phương pháp huân luyện quân đội, 
cần đây mạnh phong trào quần chúng luyện 

quân, như cán bộ dạy chiên sĩ, chiên sĩ 

dạy cán bộ, chiên sĩ dạy chiên sĩ. 

Phương châm công tác vùng giải 
phóng năm 1946 (ngày 15-12-1945), 
Mao Trạch-Đông tuyến tập, tập IV. 
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Khẩu hiệu luyện quân của chúng ta là: 
“Cán bộ dạy chiên sĩ, chiên sĩ dạy cán bộ, 

chiên sĩ dạy chiên sĩ.” Các chiên sĩ có rât 
nhiều kinh nghiệm thực tê đánh giặc. Ñgười 
cán bộ phải học tập chiên sĩ, biên kinh 
nghiệm của người khác thành của mình, 

- như vậy bản lĩnh của họ sẽ cao. 

NóL chuyện với nhân viên biên 

tập Tún-tuy nhật báo (ngày 2-4- 
1948), Mao Trạch-Đông tuyển tập, 
tập IV. 

Các khoa mục huân luyện quân đội 
vẫn lây việc nâng cao trình độ kỹ thuật 
bắn súng, đâm lê và ném lựu đạn là chính, 
nâng cao trình độ chiên thuật là phụ, đặc 
biệt chú trọng luyện tập đánh đêm. 

Phương châm công tác vùng giải 

phóng năm 1946 (ngày 15-12- 

1945), Mao Trạch-Đông tuyến tập, 
tập IV. 

207 



17. PHỤC VỤ NHÂN DÂN 

Chúng ta cần phải khiêm tôn, thận trọng, 

chớ kiêu ngạo, chớ nóng nảy, hêt lòng 

hêt dạ phục vụ nhân dân Trung-quôc,.... 

Sô phận của hai Trung-quốc (ngày 

23-4-1945), Mao Trạch-Đông tuyến 

tập, tập IH. 

Hết lòng hệt dạ phục vụ nhân dân, từng 

giây từng phút cũng không được xa rời 

quần chúng; tât cả đều xuât phát từ lợi 

ích của nhân dân, chứ không phải vì lợi 

ích của cá nhân hoặc một nhóm người; 

tính nhât trí về việc có trách nhiệm trước 

nhân dân và có trách nhiệm trước cơ 
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quan lãnh đạo của Đảng; đó là điềm 

xuât phát của chúng ta. 

Bàn về chỉnh phủ liên hợp (ngày 

24-4-1945), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập III. 

Cơ quan nhà nước thi hành chê độ 

tập trưng dân chủ, cơ quan nhà nước 

phải dựa vào quần chúng nhân dân, nhân 

viên công tác trong cơ quan nhà nước 

phải phục vụ nhân dân. 

Về ván đề giải quyềt đúng đắn 
những mâu thuẫn trong nội bộ 

nhán dân (ngày 27-2-1957). 

Tính thần không chút ích kỳ, chỉ vì 
lợi người của đồng chí Bi-ti-un, biểu hiện 
ở tính thần trách nhiệm cực độ của đồng 

chí ây đôi với công tác, ở lòng nhiệt 

tình cực độ đôi với đồng chí, đôi với 
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nhân dân. Mỗi đẳng viên cộng sản đều 
phải học tập đồng chí ây. 

Chúng ta phải học tập tính thần không 
chút tự tư tự lợi của đồng chí Bi-ti-un. 
Xuât phát từ điềm đó, thì sẽ có thể trở 
thành một người có lợi lớn cho nhân 
dân. Năng lực của mỗi người nhiều 
ít khác nhau, nhưng chỉ cần có tinh thần 
ây sẽ là một người cao thượng, một 
người thuần túy, một người có đạo đức, 
một người thoát khỏi được lòng ham 
muôn tâm thường, một người có lợi cho 
nhân dân. 

Kỳ niện No-rơ-man Bi-ti-un 

(ngày 21-12-1939), Mao Trạch- 
Đông tuyển tập, tập II. 

Đảng cộng sản chúng ta và Bát lộ quân, 
Tân tứ quân do Đảng lãnh đạo, đều là đội 
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ngũ cách mạng. Đội ngũ ây của chúng 

ta hoàn toàn là để giải phóng nhân dân, 

công tác triệt đề vì lợi ích nhân dân. 

Phục tụ nhân dán (ngày 8- 

09-1944), Mĩao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập III. 

Tât cả các cán bộ công tác của chúng ta, 
không kể chức vị cao hay thâp, đều là 
những người cần vụ của nhân dân, mọi 
việ mà chúng ta làm đều nhằm phục 

vụ nhân dân, vậy thì chúng ta còn tiệc gì 
những cái không tôt mà không nỡ vứt 

bỏ? 

Nhiệm 0ụ năm 1945 (ngày 15-12- 

1944). 

Trách nhiệm của chúng ta là phụ 

trách trước nhân dân. Mỗi lời nói, 
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mỗi việc làm, mỗi chính sách đều phải 

thích hợp với lợi ích của nhân dân, nêu 

có sai lầm thì nhât định phải sửa chữa, 
như thê gọi là phụ trách trước nhân 
dân. 

Thời cuộc sau khi chiữn tranh 
chông Nhật thống lợi 0à phương 
chấm của chúng ta (ngày 13- 

8-1945), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập IV. 

Đã phân đâu thì phải có hy sinh, 
chết là việc thường xảy ra. Nhưng, 
chúng ta nghĩ đên lợi ích của nhân dân, 
nghĩ đên nỗi đau khô của đại đa sô nhân 
dân, chúng ta chêt vì nhân dân, tức là 
chêt một cách xứng đáng. Song, chúng 
ta cần phải hêt sức giảm bớt những hy 
sinh không cần thiết. 

Phục uụ nhân đân (ngày 8-9-1944), 

Mao Trạch-Đông tuyển tập, tập II, 
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Người ta ai cũng phải chết, nhưng ý 

nghĩa của cái chêt có khác nhau. Ngày xưa, 

Trung-quôc có một nhà văn tên là Tư- 

mã Thiên nói rằng: “Người ta ai cũng 
một lần chết, hoặc nặng như núi Thái- 

sơn hoặc nhẹ tựa lông hồng.” Chết vì 

lợi ích của nhân dân, còn nặng hơn núi 

Thái-sơn; phục vụ bọn phát-xít, chêt cho 

những kẻ bóc lột và áp bức nhân dân, 

còn nhẹ hơn lông hồng. 

Phục tụ nhân đán (ngày 8-9- 

1944), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập II. 
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18. CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC 
VÀ CHỦ NGHĨA QUỐC 
TẾ 

Những đẳng viên cộng sản theo chủ 
nghĩa quôc tê, phải chăng có thể đồng 
thời là người theo chủ nghĩa yêu 
nước? Chúng ta cho rằng chằng những 
có thê được mà còn cần phải như vậy. 
Nội dung cụ thể của chủ nghĩa yêu nước 
được quyết định theo điều kiện lịch sử. 
Có “chủ nghĩa yêu nước” của bọn xâm 
lược Nhật và bọn Hít-le, có chủ nghĩa 

yêu nước của chúng ta. Đôi với cái gọi 
là “chủ nghĩa yêu nước” của bọn xâm 

lược Nhật và bọn Hít-le, thì những đẳng 
viên cộng sản phải kiên quyêt chông lại. 
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Những người cộng sản Nhật và Đức 

đều là những người chủ trương làm thât 
bại cuộc chiên tranh do nước họ gây ra. 
Dùng mọi cách đẻ làm thât bại cuộc chiên 
tranh do bọn xâm lược Nhật và Hítle 
gây ra là lợi ích của nhân dân Nhật và 
nhân dân Đức; thât bại càng triệt để 
thì càng hay. ...... Đó là vì cuộc chiên 
tranh do bọn xâm lược Nhật và bọn Hít- 
le gây ra, không những làm thiệt hại cho 
nhân dân toàn thê giới, mà còn làm thiệt 
hại cho nhân dân nước họ. Tình hình 
Trung quộc lại khác. Trung-quộc là 
nước bị xâm lược. Vì vậy, những người 

cộng sản Trung-quôc cần phải kêt hợp 
chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quôc tê. 
Chúng ta là những người theo chủ nghĩa 

quôc tê, đồng thời lại là những người 

theo chủ nghĩa yêu nước, khẩu hiệu của 

chúng ta là, chiên đâu đề bảo vệ Tổ quôc, 
chông bọn xâm lược. Đôi với chúng ta, 
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chà nghĩa thât bại là tội ác; đưa cuộc 

chiền tranh chông Nhật tới thắng lợi là 
nhiệm vụ không thê thoái thác được. 
Vì chỉ có chiên đâu để bảo vệ Tổ quôc 
mới có thẻ đánh bại được bọn xâm lược, 
giải phóng cho dân tộc. Chỉ có dân tộc 
được giải phóng, giai câp vô sản và nhân 
dần lao động mới được giải phóng. 

Trung-quôc giành được thắng lợi, bọn 
đề quôc xâm lược Trung-quôc bị đánh 
đồ, cũng tức là giúp đỡ cho nhân dân 
các nước. Vì vậy chủ nghĩa yêu nước 
là việc thi hành chủ nghĩa quôc tê trong 
cuộc chiên tranh giải phóng dân tộc. 

Vị trí của Đảng cộng sản Trung- 
quốc trong cuộc chiền tranh dân 

tộc (tháng 10-1938), Mĩao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập II. 

Một người ngoại quộc, không hể có 
động cơ ích kỷ, đã coi sự nghiệp giải 
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phóng nhân dân Trung-quôc là sự nghiệp 

của mình, đó là tỉnh thần gì? Đó là 

tỉnh thần quốc tê, là tỉnh thần cộng sản, 

mỗi người đẳng viên cộng sản Trung-quôc 

đều phải học tập tinh thần ây. _.....Chúng 

ta phải liên hợp với giai câp vô sản ở tât 

cả các nước tư bản, phải liên hợp với 
giai câp vô sản Nhật, Anh, Mỹ, Đức, Ý và 

tât cả các nước tư bản khác, mới có 

thể đánh đồ được chủ nghĩa đê quốc, 
giải phóng được dân tộc và nhân dân ta, 

giải phóng được các dân tộc và nhân dân 

trên thê giới. Đó là chủ nghĩa quôc tê 

của chúng ta, là chủ nghĩa quôc tê mà 

chúng ta dùng để chông lại chủ nghĩa 

dân tộc hẹp hòi và chủ nghĩa yêu nước 

hẹp hòi. 

Kỷ niệm NÑo-rơ-man Bi-ti-un (ngày 

21-12-1929), Mao Trạch-Đồng 

tuyển tập, tập II. 

21? 



Nhân dân bị áp bức muôn được giải 

phóng triệt để, trước hêt phải dựa vào 

sự đâu tranh của mình, sau nữa mới là 

sự viện trợ của quôc tê. Nhân dân đã 

giành được thắng lợi trong cách mạng, phải 
giúp đỡ nhân dân đang đâu tranh giành 

giải phóng, đó là nghĩa vụ quôc tê của 

chúng tôi. 

Lời phát biểu trong buổi tiệp 

các bạn châu Phi (ngày 8-8- 

1963). 

Nước xã hội chủ nghĩa là nước kiểu 
mới hoàn toàn, là nước đã lật đổ giai câp 

bóc lột và do nhân dân lao động nằm quyền 
lực. Nguyên tắc thông nhât chủ nghĩa 
quôc tê với chủ nghĩa yêu nước đang 

thực hiện trọng quan hệ giữa các nước 
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đó. Lợi ích và lý tưởng chung đã làm 
cho chúng ta gắn bó chặt chẽ với nhau. 

Lời phát biểu tại Hội nghị xô-viêt 
tôi cao Liên-xô chào mừng 40 năm 
Ngày cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mười ví đại (ngày 6-11-1957). 

Nhân dân các nước trong phe xã hội 
chủ nghĩa phải liên hợp lại, nhân dân các 
nước châu Á, châu Phi và châu Mỹ la- 

tính phải liên hợp lại, nhân dân các đại 
châu trên toàn thê giới phải liên hợp lại, 

tât cả các nước yêu chuộng hòa bình phải 
liên hợp lại, tât cả những nước bị Mỹ 
xâm lược, không chê, can thiệp và hà 
hiệp phải liên hợp lại, kêt thành mặt trận 
thông nhât rộng rãi nhât, chông chính sách 
xâm lược và chiên tranh của đê quôc Mỹ, 
bảo vệ hòa bình thê giới. 

Lời phát biểu ủng hộ cuộc đâu tranh 
chính nghĩa yêu nước chông Mỹ của 
nhân dân Pa-na-ma (ngày 12-1- 
1964). 
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BH HA TH KKSXX`&-«-< (G““„đ,ng§ 

Sự vật bao giờ cũng phát triển. Cách 
mạng năm 1911, tức là cách mạng Tân- 
hợi, tới năm nay, mới có 45 năm, nhưng 
bộ mặt của Trung-quôc đã hoàn toàn biên 
đổi Qua 45 năm nữa, tức là đên năm 
2001, cũng tức là bước sang thê kỷ 21, bộ 
mặt của Trung-quôc sẽ còn biên đổi nhiều 
hơn nữa. Trung-quôc sẽ trở thành một 
nước công nghiệp xã hội chủ nghĩa lớn 
mạnh. “Trung-quôc cần phải như vậy. 
Vì Trung-quôc là một nước có 960 vạn 

cây sô vuông đât đai và 600 triệu dân, 
Trung-quôc phải có sự đóng góp tương 

đôi lớn đôi với loài người. Nhưng, trong 
một thời gian dài trước kia, sự đóng góp 

đó quá ít ỏi. Điều đó làm cho chúng ta 

cảm thây hỗ thẹn. 
Nhưng chúng ta phải khiêm tôn. 

Chẳng những hiện nay phải như vậy, 
mà 45 năm sau cũng phải như vậy, phải 
mãi mãi như vậy. Trong quan hệ quôc 
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tê, người Trung-quôc phải xóa bỏ chủ 
nghĩa nước lớn một cách kiên quyèt, triệt 
đề, sạch gọn và toàn bộ. 

Kỳ niệm ông Tôn Trung-Sơn 
(tháng 11-1956). 

Chúng ta quyêt không được có thái độ 

chủ nghĩa nước lớn ngạo mạn, quyêt 

không vì cách mạng thắng lợi và công 

cuộc xây dựng giành được một sô thành 

tích mà tự cao tự đại Dù là nước 

lớn hay nước nhỏ cũng đều có ưu điềm 
và khuyết điểm. 

| Lời khai mạc Đại hội đại biểu 
toàn quộc lần thứ 8 của Đảng cộng 
sản Trung-quốc (ngày 15-9-1956). 
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19. CHỦ NGHĨA ANH HÙNG 

CÁCH MẠNG 

Quân đội ây có tỉnh thần thẳng tiên 

không lùi, nó sẽ đè bẹp mọi kẻ thù, quyêt 

không bị kẻ thù khuât phục. Bât cứ trong 

trường hợp khó khăn gian khổ nào, dù 

chỉ còn lại một người thì người ây phải 

tiếp tục chiến đâu. 

Bàn về chính phủ liên hợp (ngày 

24-4-1945), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập II. 

Phát huy tác phong chiên đâu dũng cảm, 

không sợ hy sinh, không sợ mệt nhọc và 

tác chiên liên tục (tức là đánh liền mây 
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trận trong một thời gian ngắn mà không 
nghi). 

Tình hình trước mmắt 0à nhiệm 

tụ của chúng ta (ngày 25-12-1947), 

Mao Trạch-Đông tuyến tập, tập IV. 

Vì lợi ích của nhân dân, hàng ngàn 

hàng vạn bậc tiên liệt đã hy sinh anh dũng 

trước chúng ta. Chúng ta hãy giương 

cao ngọn cờ của các bậc tiên liệt, tiên theo 
con đường xương máu của họi 

Bàn về chính phủ liên hợp (ngày 

24-4-1945), Mao Trạch-Đông tuyên 
tập, tập II. 

Phải có quyêt tâm, không sợ hy sinh, 
vượt mọi khó khăn, để giành thắng lợi. 

Ngu-công chuyển núi (ngày 11-6- 
1945), Mao Trạch-Đông tuyển tập, 
tập IIL, 
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..„„.„„ Chính trong giờ phút quan trọng của 

cuộc chiên tranh Bắc phạt đang phát triển, 
thì mặt trận dân tộc thông nhât—đại diện 
cho sự nghiệp giải phóng của nhân dân 

Trung-quôc—của hai đảng Quôc—Cộng 
và nhân dân các giới cũng như mọi chính 

sách cách mạng của mặt trận đã bị chính 

sách “thanh trừng trong đảng” và chính 

sách tàn sát có tính chât phản bội và chông 
nhân dân của nhà cẩm quyền Quôc dân 
đảng phá hoại. ......Từ đó về sau, 
nội chiên đã thay thê cho đoàn kết, độc 

tài đã thay thê cho dân chủ, Trung-quôc 
tôi tắm đã thay thê cho Trung-quôc sáng 
sủa. Nhưng, Đảng cộng sản và nhân dân 

Trung-quôc không hề khiếp sợ, không bị 
chinh phục và không bị tiêu diệt. Ngã xuông 
họ lại trỗi dậy, lau sạch vêt máu trên 
mình, chôn cât xong thi hài những người 
bạn chiên đâu đã bị hy sinh, rồi lại tiệp tục . 
chiên đâu. Họ đã giương cao ngọn cờ cách 
mạng vĩ đại, chông lại bằng vũ trang, 
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và trên một vùng rộng lớn ở Trung- 

quôc, họ đã thành lập chính quyền nhân 

dân, cải cách chê độ ruộng đât, lập ra quân 

đội nhân dân tức là Hồng quân Trung- 
quốc, bảo tổn và phát triên lực lượng 
cách mạng của nhân dân Trung-quôc. 

Bàn về chính phủ liên hợp (ngày 
24-4-1945), Mao Trạch-Đông tuyên 
tộp, tập II. 

Các đồng chí có nhiều ưu điểm, có 

công lao rât lớn, nhưng các đồng chí hãy 

nhớ kỹ không được kiêu ngạo. Các 

đồng chí được mọi người kính trọng, 

là xứng đáng, nhưng cũng dễ vì 

thê mà đâm ra kiêu ngạo. Nêu các đồng 
chí kiêu ngạo, không khiêm tôn, không 
cô gắng nữa, không tôn trọng người khác, 
không tôn trọng cán bộ, không tôn trọng 

quần chúng, thì các đồng chí sẽ không 
xứng đáng là anh hùng quân đội và anh 

hùng lao động nữa. Trước kia đã có 
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một sô người như thề, mong các đồng chí 
đừng bắt chước họ. 

Phải học để biềt làm công tác kinh 
tÈ (ngày 10-1-1945), Mao Trạch- 

Đông tuyền tập, tập IH. 

Trong cuộc đâu tranh tiêu diệt kẻ thù, 
trong cuộc đâu tranh khôi phục và phát 
triển sản xuât công nông nghiệp, các đồng 
chí đã vượt rât nhiều khó khăn gian khô, 
đã thẻ hiện sự dũng cảm, trí tuệ và tính 
thần hăng hái rât lớn. Các đồng chí là 
những người gương mẫu của cả dân tộc 
Trung-hoa, là côt cán thúc đây các mặt 
của sự nghiệp nhân dân thắng lợi tiên lên, 
là trụ cột đáng tin cậy của chính quyền 
nhân dân và là nhịp cầu nôi liền chính 
phủ nhân dân với đông đảo quần chúng. 

Lời thay mặt Trung ương Đảng 

cộng sản Trung-quôc chào tmmừng 
Hội nghị đại biểu các anh hùng 
quân đội và anh hùng lao động 

toàn quốc (ngày 25-9-1950). 
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Dân tộc Trung-hoa chúng ta có tính 

thần quyết chiên đên cùng với kẻ thù, có 

quyềt tâm khôi phục lại đât nước trên cơ 

sở tự lực cánh sinh, có năng lực tự lập 

trong hàng ngũ các dân tộc trên thê giới. 

Bàn về sách lược chông đề quôc 
Nhật (ngày 27-12-1935), Mao 

Trạch-Đông tuyển tập, tập I. 
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20. CẦN KIỆM XÂY DỤNG 
ĐẤT NƯỚC 

Phải làm cho toàn thể cán bộ và toàn 
thẻ nhân dân luôn luôn ghi nhớ, nước ta 
là một nước xã hội chủ nghĩa lớn nhưng 
lại là một nước nghèo, kinh tê lạc hậu, 
đó là một mâu thuẫn rât lớn. Muôn 
cho nước ta giàu mạnh, cần phải phân 
đâu gian khổ mây chục năm nữa, kể cả 
việc châp hành phương châm cần kiệm 
xây dựng đât nước tức là thực hành tiêt 
kiệm, chông lãng phí. 

Vẻ vần để giải quyềt đúng đản 
những mâu thuẫn trong nội bộ 
nhân dân (ngày 27-2-1957). 
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Cần kiệm xây dựng nhà máy, xây 
dựng cửa hàng, xây dựng mọi sự nghiệp 
quôc doanh và sự nghiệp hợp tác, cần 
kiệm làm mọi sự nghiệp khác, bât cứ 
việc gì cũng phải châp hành nguyên tắc 
cần kiệm. Đó là nguyên tắc tiết kiệm, 
tiệt kiệm là một trong những nguyên tắc 
cơ bản của nền kinh tê xã hội chủ nghĩa. 
Trung-quôc là một nước lớn, nhưng bây 
giờ còn nghèo lắm, muôn làm cho Trung- 
quốc giàu có thì cẩn phải trải qua mây 
chục năm nữa. Mây chục năm sau cũng 
cần phải châp hành nguyên tắc cần kiệm, 
nhưng đặc biệt là mây chục năm gần 
đây và trong thời kỳ mây kê hoạch 5 năm 
gần đây phải để xướng cần kiệm và chú ý 
tiệt kiệm. 

Lời soạn Cẩn kiệm xây dựng hợp 
tác xã (năm 1955) trong Cao trào 

xã hột chủ nghĩa trong nông thôn 
Trung-quốc, tập Ì. 
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Bât cứ nơi nào cũng phải hệt sức quý 

trọng sức người, sức của, quyết không 

thê chỉ thây nhât thời mà lạm dụng lãng 

phí. Bât cứ nơi nào, ngay từ năm bắt 

đầu công tác cần phải tính toán trước 
tới rât nhiều năm về sau, tính toán đên 
việc kiên trì chiên tranh lâu dài, tính toán 

đên việc phẩn công và việc xây dựng sau 

ngày quét sạch kẻ thù. Một mặt quyêt 

không được lạm dụng lãng phí, một rmmặt 

ra sức phát triền sản xuât. Trước đây có 

những nơi do thiêu tính toán lâu dài, vừa 

không chú ý tiệt kiệm sức người sức của, 

vừa không chú ý phát triển sản xuât, nên 
đã bị thiệt hại nhiều. Qua bài học đó, 

cần phải chú ý ngay từ bây giờ. 

Phải học để biềt làm công tác kinh tê 
(ngày 10-1-1945), Mao Trạch-Đông 

tuyên tập, tập III. 

Đề mau chóng khôi phục, phát triền sản 
xuât nông nghiệp và sản xuât công nghiệp ở 
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thị trần, thì trong cuộc đâu tranh xóa bỏ chê 

độ phong kiền phải chú ý hết sức cô 

găng để bảo tồn tới mức cao nhât mọi tư 

liệu sản xuât và tư liệu sinh hoạt có thể 

dùng được, phải có biện pháp đẻ kiên quyêt 

chông bât cứ người nào phá hoại và lãng. 

phí tư liệu sản xuât và tư liệu sinh hoạt, 

chông ăn uông bừa bãi, phải chú ý tiệt kiệm. 

Bài nói chuyện tại Hội nghị cắn 

bộ Tứn-tuy (ngày 1-4-1948), Mao 

Trạch-Đông tuyển tập, tập IV. 

Chi tiêu tài chính phải theo phương 

châm tiệt kiệm. Phải làm cho mọi nhân 

viên công tác chính quyển hiểu rõ răng, 

tham ô và lãng phí là có tội râtlớn. “Trước 

đây trong đâu tranh chông tham ô và 

lãng phí đã có một sô thành tích, từ nay 

về sau còn phải cô găng hơn nữa. Nguyên 

tắc chê độ kê toán của ta là: tiệt kiệm từng 

đồng xu cho chiên tranh và sự nghiệp 
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cách mạng, cho công cuộc xây dựng kinh 

tê của chúng ta. 

Chính sách kinh tê của chúng ta 
(ngày 23-1-1934), Mao Trạch-Đông 
tuyển tập, tập I. 

Hiện nay trong nhiều nhân viên công 
tác của chúng ta nảy ra một khuynh 

hướng nguy hiểm là không muôn đồng cam 
cộng khổ với quần chúng, hay suy tính 
danh lợi cá nhân, như thê rât không tôt. 
Trong phong trào tăng gia sản xuât và 

tiêt kiệm, chúng ta đòi hỏi giản chính cơ 
quan, hạ phóng cán bộ, đưa một lớp cán 

bộ khá đông trở về sản xuât, đó là một 
phương pháp khắc phục khuynh hướng 
nguy hiểm nói trên. 

Về ván để giải quyềt đúng đản 
những mâu thuẫn trong nội bộ 
nhân dân (ngày 21-2-1951). 

232 



Quân đội sản xuât tự câp, không những 

đã cải thiện đời sông, giảm nhẹ gánh 
vác của nhân dân, do đó có thể phát triển 

quân đội, mà còn đem lại ngay nhiều sản 
phẩm phụ. Những sản phẩm phụ đó là: 
(1) Cải thiện môi quan hệ giữa cán bộ và 
chiên sĩ; do cán bộ và chiên sĩ cùng lao 

động sản xuât với nhau, cho nên thân mật 
như anh em. (2) Tăng cường ý thức 

lao động. ......Từ khi sản xuât tự 
câp đên nay, ý thức lao động được tăng 

cường, thói lười nhác lêu lỗng được 

cải tạo. (3) Tăng cường ý thức kỷ luật. 
Châp hành kỳ luật lao động sản xuât, 
không những không làm yêu mà còn tăng 
cường thêm kỳ luật chiên đâu và kỳ luật 
sinh hoạt của quân nhân. (4) Cải thiện 

quan hệ quân dân. Bộ đội đã có việc 

nhà việc cửa, nên những chuyện xâm 

phạm đên tài sản của nhân dân đã ít đi, 

hoặc hoàn toàn không có nữa. Trong sản 

233 



xuầt, quân và dân đổi công giúp đỡ lẫn 

nhau, càng thắt chặt quan hệ thân thiết 

giữa đôi bên. (5) Tình trạng quân đội oán 

trách chính phủ cũng bớt đi, quan hệ 

giữa quân đội và chính quyền đã trở nên 
tôtđẹp. (6) Đây mạnh phong trào sản xuât 

rầm rộ của nhân dân. Do quân đội tham 

gia sản xuât, nên việc sản xuât của cơ quan 

càng thêm cần thiệt, càng hăng hái hơn; 

tât nhiên phong trào tăng gia sản xuât 

rộng khắp của toàn thể nhân dân sẽ càng 

tỏ ra cần thiêt và mạnh mẽ hơn. 

Bàn về sản xuất tự cấp trong quân 
đội uà tâm quan trọng của hai 
cuộc tận động lớn: chỉnh phong 
Đà sản xuất (ngày 27-4-1945), Mao 
Trạch-Đông tuyển tập, tập IIL. 

Có người nói, bộ đội mà sản xuât sẽ 
không thê tác chiên và huân luyện được; 
cơ quan mà sản xuât sẽ không thể công tác 

234 



được. Nói như vậy không đúng. Mây 

năm gần đây, quân đội biên khu của ta 
đã tăng gia được nhiều và ăn no mặc đủ, 
đồng thời vừa tiên hành luyện quân, vừa 
học tập chính trị và văn hóa. Những việc 
đó đã thu được thành tích lớn hơn 
trước, đoàn kêt nội bộ quân đội và đoàn 
kêt quân dân cũng tôt hơn trước. Ở 
tiền tuyên, riêng năm ngoái đã tiên hành 
phong trào sản xuât với quy mô lớn, đồng 
thời về mặt tác chiên cũng có những thành 
tích rât lớn và đã bắt đầu phong trào 
luyện quân một cách rộng rãi. Trong 

cơ quan, nhờ có sản xuât mà đời sông 
của nhân viên công tác được cải thiện, 

công tác yên tâm hơn và có năng suât 
hơn, ở biên khu và ở tiền tuyên cũng 

đều như thê. 

Phải học đẻ biêt làm công tác kinh tê 
(ngày 10-1-1945), Mao Trạch-Đông 

tuyển tập, tập III. 
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21. TỰ LỤC CÁNH SINH, 
PHẨN ĐẤU GIAN KHÔ 

Phương châm của chúng ta phải nhằm 
vào điềm cơ bản nào? Phải nhằm vào 
điểm cơ bản là lực lượng của chúng ta, 
nghĩa là phải tự lực cánh sinh. Chúng 
ta không cô lập, tât cả các nước và nhân 
dân chông đê quôc trên toàn thê giới đều 
là bạn của chúng ta. Nhưng, chúng ta 
nhân mạnh tự lực cánh sinh, chúng ta 
có thể dựa vào lực lượng tổ chức của 
mình đề đánh thắng tât cả bọn phản động 
trong và ngoài nước. 

Thời cuộc sau khi chiền tranh 

chông Nhật thắng lợi uà phương 
châm của chúng ta (ngày 13-8-1945), 
Mao Trạch-Đông tuyến tập, tập IV. 
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Chúng ta chủ trương tự lực cánh sinh. 

Chúng ta mong có sự giúp đỡ bên ngoài, 

nhưng chúng ta không thê ÿ lại vào sự giúp 

đỡ đó, chúng ta phải dựa vào sự cô gắng 
của bản thân, dựa vào sức sáng tạo của 

toàn thể quân và dân. 

Phải học để biềt làm công tác kinh tê 

(ngày 10-1-1945), Mao Trạch-Đông 

tuyển tập, tập II. 

Giành được thẳng lợi trong cả nước, 
đó mới chỉ là đi được bước đầu trong 

cuộc vạn lý trường chinh. ...... Cách mạng 

Trung-quôc là vĩ đại, nhưng đoạn đường 

cách mạng sau này còn dài hơn nữa, công 

tác còn vi đại hơn nữa, gian khổ hơn 

nữa. Giờ đây, cần phải nói rõ điều đó 

trong Đảng, để các đồng chí chúng ta 

tiếp tục giữ vững tác phong khiêm tôn, 

thận trọng, không kiêu ngạo, không nóng 
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nảy và tiếp tục giữ vững tác phong phân 

đầu gian khô. 

Báo cáo tại Hội nghị toàn thả 
lần thứ 2 của Trung ương Đảng 
cộng sản Trung-quốc khóa 7 
(ngày 5-3-1949), Mao Trạch-Đông 

tuyển tập, tập IV. 

Trong cán bộ, phải quét sạch mọi tâm 

lý không muôn trải qua phân đâu gian 
khô, đồ máu và mồ hôi của mình, mà 
muôn dựa vào sự tiện lợi bât ngờ và 
may rủi để giành thẳng lợi. 

Xáy dựng vùng căn cứ Đông-bắc 
tững chắc (ngày 28-12-1945), Mao 
Trạch-Đông tuyển tập, tập IV. 

Chúng ta phải thường xuyên tuyên 
truyền cho nhân dân biết tình hình tiên bộ 
và tương lai sáng sủa của thê giới, làm cho 
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nhân dân tin ở thắng lợi. Đồng thời, 

chúng ta còn phải nói cho nhân dân ta, 

cho các đồng chí chúng ta biết rằng, đường 
đi là quanh co khúc khuỳu. Trên con 
đường cách mạng còn có nhiều chướng 
ngại, còn có nhiều khó khăn. Đại hội 
đại biểu lần thứ 7 của Đảng ta đã tính 
đên nhiều khó khăn, chúng ta nên nghĩ 
đền khó khăn nhiều hơn nữa. Có một 
số đồng chí không muôn nghĩ nhiều đên 
khó khăn. Nhưng khó khăn là sự thật, 

có bao nhiêu thì phải thừa nhận bây nhiêu, 

không nên theo “chủ nghĩa không thừa 

nhận”. Chúng ta phải thừa nhận khó 

khăn, phân tích khó khăn, đâu tranh với 

khó khăn. Trên thê giới không có con 

đường nào là bằng phẳng, phải chuẩn 
bị đi con đường quanh co chứ không 

nên ham dễ. Không nên nghĩ rằng, 
vào một buổi sáng nào đó, tât cả bọn phẩn 

động sẽ tự quỳ xuông đât. Tóm lại, 
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tương lai là sáng sủa, nhưng đường đi 

thì quanh co. “Trước mắt chúng ta còn 
nhiều khó khăn, không thể coi thường 

được. Chúng ta hãy đoàn kêt với toàn 
thể nhân dân, cùng nhau cô gắng, nhật 
định có thê vượt qua mọi khó khăn, đạt 
đên mục đích thắng lợi. 

Về cuộc đàm phán ở Trùng- 
khánh (ngày 17-10-1945), Mao 

šTrạch-Đông tuyển tập, tập IV. 

Người nào chỉ thây mặt sáng sủa mà 
không thây mặt khó khăn, thì người đó 
không thẻ đâu tranh được tôt để thực hiện 
những nhiệm vụ của Đảng. 

Bàn về chính phủ liên hợp (ngày 
24-4-1945), Mao Trạch-Đông tuyến 
tập, tập III. 

Của cải của xã hội là do công nhân, 
nông dân và trí thức lao động sáng tạo ra. 
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Chỉ cần những người đó nắm được vận 

mệnh của họ, và lại có một đường lôi 
mắc-xít lê-nin-nít, không trôn tránh vân 
để, mà là giải quyêt vân để bằng thái độ 
tích cực, thì khó khăn nào ở trên đời 
cũng có thẻ giải quyêt được. 

Lời soạn Bí thư bắt tay làm, toàn 
Đảng xây dựng hợp tác xã (năm 
1955) trong Cao trào xã hột chủ 

nghĩa trong nông thôn Trung-quóc, 
tập I. Là 

Các đồng chí trong toàn Đảng phải 
đánh giá đầy đủ và chuần bị đem hêt 
nghị lực kiên cường đề khắc phục mọi 
khó khăn một cách có kê hoạch. Trước 
mặt thê lực phản động và trước mặt chúng 
ta đều có khó khăn. Nhưng, khó khăn 
của thê lực phản động không thể khắc 
phục được, vì chúng là thê lực không 
có tương lai và gần đên ngày diệt vong. 
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Khó khăn của chúng ta có thể vượt qua 

được, vì chúng ta là thê lực mới trỗi dậy, 

có tương lai sáng sủa. 

Chào đón cao trào mới của cách 

mạng Trung-quôc (ngày 1-2-1947), 
Mao Trạch-Đông tuyển tập, tập 1V. 

Trong lúc khó khăn, các đồng chí chúng 

ta phải nhìn thây thành tích, phải nhìn 
thây mặt sắng sủa, phải nâng cao dũng 
khí của chúng ta. 

Phục uụ nhân dân (ngày 8-9- 

1944), Mao Trạch-Đông tuyên tập, 
tập IH. 

Sự trưởng thành của mọi sự vật mới 

đều phẩi trải qua gian nan, khuât khúc. 
Trong sự nghiệp xã hội chủ nghĩa muôn 

không trải qua gian nan, khuât khúc, 

không dôỏc hệt sức lực mà chỉ muôn 
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thuận buồm xuôi gió, thành công dễ dàng, 
thì ý nghĩ đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. 

Về uản để giải quybt đúng đán 
những mâu thuẫn trong nội bộ 
nhân dân (ngày 27-2-1957). 

Trong cuộc đầu tranh cách mạng, có 
lúc điểu kiện khó khăn nhiều hơn điểu 
kiện thuận lợi, thì lúc đó khó khăn là 
mặt chủ yêu của mâu thuẫn, thuận lợi 
là mặt thứ yêu của mâu thuẫn. Song, 
do sự cô gắng của những người trong 
các đảng cách mạng, có thẻ dẩn dần khắc 
phục được khó khăn, mở ra cục diện thuận 
lợi mới, cục diện khó khăn sẽ nhường 
chỗ cho cục diện thuận lợi. 

Bàn uề mâu thuẫn (tháng 8-1937), 
Mao Trạch-Đông tuyển tập, tập I. 

Công tác là gì, công tác là đâu tranh. 
Đâu có khó khăn, có vân để là cẩn 

243 



chúng ta đi giải quyết, Chúng ta đi công 

tác, đi đầu tranh là đề giải quyêt khó khăn. 
Đâu càng khó khăn thì càng cần phải đi, 
như vậy mới là những đồng chí tôt. 

Về cuộc đàm phán ở Trùng- 
khánh (ngày 17-10-1945), Mao 

Trạch-Đông tuyển tập, tập IV. 

Trung-quộc xưa kia có chuyện ngụ 

ngôn, gọi là “Ngu-công chuyển núi”. 

Câu chuyện kể rằng, ngày xưa có một 

ông lão, quê ở Hoa-bắc, tên là Bắc-sơn 
NÑgu-công. Phía nam cửa nhà ông có 

hai quả núi lớn chắn ngang lôi đi, một 

quả gọi là núi Thái-hành, một quả gọi 

là núi Vương-ôc. Ngu-công: quyêt tâm 
đem con cháu ra, dùng cuôc đào hai quả 
núi lớn ây đi. Có một ông già tên gọi 
là Trí-tầu trông thây liền phì cười, bảo 
rằng: Các người làm như vậy thật là quá 
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ngu xuân, chỉ có mây cha con các người 
mà muôn đào bỏ hai quả núi lớn như vậy, 
thì hoàn toàn không thể làm được. NÑgư- 
công liền đáp: Tôi chêt đi thì đã có con tôi, 
con tôi chêt đi thì lại có cháu tôi, con con 
cháu cháu sẽ kê tiếp nhau không bao giờ 
hệt. Hai quả núi này tuy rât cao, song nó 

không thể lại cao thêm lên, cuôc một nhát 

thì nó sẽ nhỏ đi một chút, thê thì sao không 
san bằng đi được? Ngu-công bác lại 
tư tưởng sai lầm của Trí-tâu, không hề 

nao núng, hàng ngày cứ tiếp tục đào núi. 

Việc đó đã làm cho thượng đề cảm động, 

thượng đê liền phái hai vị tiên thần xuông 
cống hai quả núi đó đi. Hiện nay cũng 

có hai quả núi lớn đang đè lên đầu nhân 
dân Trung-quôc, một quả gọi là chủ nghĩa 

đê quôc, một quả gọi là chủ nghĩa phong 

kiên Từ lâu, Đẳng cộng sản Trung- 

quôc đã quyết tâm muôn đào hai quả 

núi ây đi. Nêu chúng ta nhât định 
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kiên trì đên cùng, kiên quyết công tác 

không ngừng thì chúng ta cũng có thể 
làm cho thượng đê cảm động. Thượng 

đê đó không phải là ai, mà chính là đại 

chúng nhân dân toàn Trung-quôc. Đại 
chúng nhân dân toàn quôc nhât tế đứng 
dậy cùng chúng ta đào hai quả núi ây thì 

sao mà không san bằng đi được? 

Ngu-công chuyên núi (ngày 11-6- 
1945), Mao Trạch-Đông tuyên tập, 
tập III. 
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22. PHƯƠNG PHÁP TƯ 

TƯỞNG VÀ PHƯƠNG 

PHÁP CÔNG TÁC 

Lịch sử loài người là một pho sử không 

ngừng phát triển từ vương quôc tât nhiên 

tới vương quôc tự do. Pho sử này không 

bao giờ châm dứt. Trong xã hội còn có 

giai câp, thì không bao giờ hêt đầu tranh 

giai câp. Trong xã hội không còn giai 

câp, cuộc đâu tranh giữa cái mới và cái cũ, 

giữa cái đúng và cái sai sẽ không bao giờ 

hết, Trong phạm vi đâu tranh sản xuât 

và thực nghiệm khoa học, loài người 

không ngừng phát triển, giới thiên nhiên 

cũng không ngừng phát triển, không 

bao giờ dừng lại ở một mức độ nào cả. 
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Vì thê, loài người phải không ngừng tổng 

kêt kinh nghiệm, có sự phát hiện, có sự 

phát minh, có sự sáng tạo và tiên lên, 
Những luận điềm dừng lại, luận điềm 
bị quan, luận điểm cho rằng chẳng làm 
nên việc gì và luận điểm kiêu ngạo tự 
mãn đều là sai lắm. Sở di là sai lầm, vì 
những luận điểm đó không phù hợp với 
thực tê trong lịch sử phát triền của xã 
hội loài người chừng một triệu năm nay, 
cũng không phù hợp với thực tê trong lịch 
sử của giới thiên nhiên (ví như giới thiên 
nhiên đã được phản ánh trong lịch sử 
thiên thẻ, lịch sử trái đât, lịch sử sinh vật 
và lịch sử các thứ khoa học tự nhiên 
khác) như ngày nay chúng ta đã biết. 

Trích lời dẫn trong Béo cáo công 
tác Chính phủ do Thủ tướng Chu 
Ân-Lai đọc tại kỳ họp thứ 1 của 
Đại hội đại biểu nhân dân toàn 
quốc khóa 3 (ngày 21, 22-12-1964). 
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Khoa học tự nhiên là một thứ vũ khí 

của người ta để giành tự do. NÑgười ta 

muôn giành được tự do trong xã hội, 

thì phải dùng khoa học xã hội để tìm 
hiểu xã hội, cải tạo xã hội, tiên hành cách 

mạng xã hội. Người ta muôn giành được 
tự do trong giới thiên nhiên thì phải dùng 

khoa học tự nhiên để tìm hiểu thiên nhiên, 
khắc phục và cải tạo thiên nhiên, giành 
được tự do trong thiên nhiên. 

Bài nói chuyện tại Đại hội thành 

lập Hội nghiên cứu khoa học 
tự nhiên ở biên khu (ngày 5-2- 
1940). 

Chủ nghĩa duy vật biện chứng—triêt 
học của chủ nghĩa Mác—có hai đặc điểm 
rât rõ rệt: một là tính chât giai câp của 
nó, công nhiên nói rõ chủ nghĩa duy vật 
biện chứng phục vụ giai câp vô sản; 
hai là tính chât thực tiễn của nó, nhân 
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mạnh quan hệ phụ thuộc của lý luận đôi 
với thực tiễn, lý luận lây thực tiễn làm nền 
tảng, lại quay về phục vụ thực tiễn. 

Bàn về thực tiễn (tháng 7-1927), 
Mao Trạch-Đông tuyển tập, tập I. 

Triệt học của chủ nghĩa Mác cho rằng, 
vân đề hêt sức quan trọng không phải là ở 
chỗ hiểu được tính quy luật của thê giới 
khách quan, do đó có thể giải thích được 
thê giới, mà là ở chỗ áp dụng những nhận 
thức về tính quy luật khách quan đó vào 
việc cải tạo thê giới một cách năng động. 

Bàn về thực tiễn (tháng 7-193!), 
Mao Trạch-Đông tuyễn tập, tập Ì. 

Tư tưởng đúng đắn của con người 
từ đầu mà có? Có phải từ trên trời rơi 
xuông không? Không phải Có phải 
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trong đầu óc ta đã có sẵn không? Không 

phải. “Tư tưởng đúng đắn của con người 
chỉ có thẻ đên từ thực tiễn xã hội, chỉ có 
thê đên từ ba thực tiễn xã hội: đâu tranh 
sản xuât, đâu tranh giai câp và thực nghiệm 
khoa học. 

Tư tưởng đúng đắn của con người 
từ đâu mà có? (tháng 5-1963). 

Sự tồn tại trong xã hội của con người 
quyêt định tư tưởng của con người. Song, 

tư tưởng đúng đắn đại diện cho giai cập 

tiên tiên một khi được quấn chúng nắm 

vững, thì nó sẽ biên thành lực lượng vật 

chât cải tạo xã hội, cải tạo thê giới. 

Tư tưởng đúng đắn của con người 

từ đâu mà có? (tháng 5-1963). 

Khi tiên hành các cuộc đâu tranh trong 
thực tiễn xã hội, người ta đã có những 
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kinh nghiệm đồi đào, có cái thành công, 

có cái thât bại. Vô sô hiện tượng khách 

quan bên ngoài thông qua năm giác quan 
của con người: mắt, tai, mũi, lưỡi, mình, 
phản ánh vào đầu óc con người, lúc đầu 
là nhận thức cảm tính. Tích lấy được 

nhiều tài liệu của nhận thức cảm tính ây, 

sẽ nảy ra một sự bay vọt, biên thành 
nhận thức lý tính, đó là tư tưởng. Đó là 

một quá trình nhận thức. Đó là giai đoạn 

thứ nhât của cả quá trình nhận thức, tức là 

giai đoạn từ vật chât khách quan đên tinh 

thần chủ quan, giai đoạn từ tồn tại đến 

tư tưởng. Tính thần, tư tưởng (bao 

gồm lý luận, chính sách, kê hoạch, biện 

pháp) lúc này có phản ánh đúng đắn quy 
luật khách quan bên ngoài hay không, 
còn chưa chứng minh được, chưa có thẻ 
xác định đúng hay không, lại có giai 

đoạn thứ hai của quá trình nhận thức, 
tức là giai đoạn từ tính thần đên vật 
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chât, giai đoạn từ tư tưởng đên tồn tại, 

như vậy là đưa nhận thức đạt được ở giai 

đoạn thứ nhât vào trong thực tiễn xã 
hội, để xem những lý luận, chính sách, 

kê hoạch, biện pháp ây có thành công 
như dự định hay không. Nói chung, thành 

công là đúng đắn, thât bại là sai lầm, 
nhât là cuộc đâu tranh của loài người 
với thiên nhiên càng đúng như vậy. 
Trong đâu tranh xã hội, thê lực đại diện 
cho giai câp tiên tiên, có khi vâp phải 

một vài thât bại, song không phải là vì 
tư tưởng không đúng đắn, mà là vì so sánh 

lực lượng đâu tranh, bên thê lực tiên tiên, 
tạm thời chưa bằng bên thê lực phản động, 

cho nên tạm thời bị thât bại, nhưng về 

sau thê nào cũng có ngày sẽ thành công. 

Trải qua thử thách của thực tiễn, nhận 

thức của con người lại nảy ra một sự bay 

vọt. Lần bay vọt này càng có ý nghĩa 

vi đại hơn lần bay vọt trước. Vì chỉ 
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có lân bay vọt này, mới có thể chứng 

minh cho lần bay vọt thứ nhât của nhận 

thức, tức là tư tưởng, lý luận, chính sách, 

ké hoạch, biện pháp v. v. ... đạt được trong 

quá trình phản ánh khách quan bên ngoài, 
là đúng đắn hay là sai lầm, ngoài ra không 

còn có biện pháp kiểm nghiệm chân lý 
nào khác nữa. 

Tư tướng đúng đắn của con người 

từ đâu mà có? (tháng 5-1963). 

Một nhận thức đúng đắn, thường cẩn 

phải trải qua quá trình lặp đi lặp lại nhiều 

lần từ vật chât đên tính thần, từ tính thần 

đên vật chât, tức là từ thực tiễn đền nhận 

thức, từ nhận thức đên thực tiễn, mới 

có thê hoàn thành được. Đó là nhận thức 

luận của chủ nghĩa Mác, là nhận thức 

luận theo thuyết duy vật biện chứng. 

Tư tưởng đúng đắn của con người 

từ đâu mà có? (tháng 5-1963). 
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Bât cứ người nào muôn nhận thức sự 

vật gì, nêu không tiêp xúc với sự vật ây, 
nghĩa là sông (thực tiến) trong hoàn cảnh 
của sự vật ây, thì không có cách gì giải 
quyết được. ......Anh muôn có kiến 
thức, anh phải đi vào thực tiến để 
biên đổi hiện thực. Anh muôn biết mùi 
lê, anh phải biên đổi quả lê, tự mình ăn 
một miệng. ....,.., Anh muôn biết lý 
luận và phương pháp của cách mạng, 

thì anh phải tham gia cách mạng. Tât 
cả mọi sự hiểu biết thật sự đều bắt 

nguồn từ kinh nghiệm trực tiếp. 

Bàn về thực tiễn (tháng 7-1927), 
Mao Trạch-Đông tuyến tập, tập I. 

Nhận thức bắt đầu từ thực tiễn, trải 

qua thực tiễn có được nhận thức lý luận 

rồi, lại phải trở về thực tiễn. Tác dụng 
năng động của nhận thức, không những 
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chỉ biểu hiện ở sự bay vọt một cách #\⁄nz 
động từ nhận thức cảm tính đến #19522 
thức lý tính, mà quan trọng hơn riữ2 l2 

phải biểu hiện ở sự bay vọt từ nhận thức 

lý tính đên thực tiễn cách mạng. 

Bàn tế thực tiến (tháng 7-1977), 
Mao Trạch-Đóng tuyến tập, 12p Ì. 

A1 cũng rõ, bât kỳ làm việc gì, néu không 

hiểu tình hình của việc ây, tính chất có 
việc ây và những môi liên quan ca ñó 
với những sự vật bên ngoài, thì không 

biêt được quy luật của việc ây, không biết 

phải làm như thê nào và cũng không thế 
nào làm tôt việc ây được. 

Vân để chữn lược trong chiến 
tranh cách mạng Trung-quóc (tháng 
12-1936), Mao Trạch-Đóng tuyến 

tập, tập I. 
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Người ta muôn đạt được thắng lợi 
trong công tác, nghĩa là muôn đi tới kết 

quả đã mong mỏi, thì nhât định phải làm 
cho tư tưởng mình phù hợp với tính quy 

luật của thê giới khách quan bên ngoài, 

nêu không sẽ thât bại trong thực tiến. 

Sau khi trải qua thât bại, người ta cũng 

có thê từ thât bại rút ra được những 

bài học, uôn nắn tư tưởng của mình 

cho hợp với tính quy luật của thể giới 

bên ngoài, người ta có thê biến thât bại 

thành thắng lợi, “thât bại là mẹ thành 

công”, “ngã một keo, leo một nâc”, 
chính là ngụ ý như vậy. 

Bàn về thực tin (tháng 7-1927), 
Mao Trạch-Đông tuyến tập, tập I. 

Chúng ta là những người mác-xít, chủ 

nghĩa Mác dạy chúng ta khi xem xét vân 

đề không nên xuât phát từ định nghĩa 
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trừu tượng, mà phải xuât phát từ thực 

tê tồn tại khách quan, qua việc phân tích 

những thực tê ây mà tìm ra phương châm, 
chính sách và biện pháp. 

Bài nói chuyện tại cuộc tọa đàm 

băn nghệ ở Diên-an (tháng 5-1942), 

Mao Trạch-Đông tuyên tập, tập III. 

Quyêt định phương châm công tác 
theo tình hình thực tê là phương pháp 

công tác cơ bản nhât mà mọi người 

đẳng viên cộng sản cần phải nhớ thật kỹ. 

Xét về nguyên nhân đẻ ra những sai lầm 
mà chúng ta mắc phải thì đều là vì chúng 
ta chủ quan quyêt định phương châm 
công tác của mình, tách rời tình hình 

thực tê lúc ây, nơi ây. 

Bài nói chuyện tại Hội nghị cán 

bộ Tỏn-tuy (ngày 1-4-1948), Mao 
Trạch-Đông tuyển tập, tập IV. 
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————K ___ ._- — _ “ 

Trên thê giới chl có thuyết duy tÂm vá 

siêu hình là đỡ tôn sức nhÂt, vì nó có thứ 

đẻ cho người ta nhắm mắt nói mò, không 

cần dựa vào thực tê khách quan, cíng 

không chịu sự kiểm tra của thực tê khách 

quan. Còn thuyết duy vật và phép biện 

chứng thì phải tôn sức, phải dựa vào thực 

tê khách quan và chịu sự kiểm tra của thực 

tê khách quan, nêu không chịu tôn sức 

thì sẽ trượt sang thuyêt duy tâm và siêu 

hình. 

Lời soạn Những tài liệu về tập 
đoàn phản cách mạng Hồ Phong 

(tháng 5-1955). 

Chúng ta xét sự việc thì cần phải xét 

thực chât của nó và chỉ nên coi hiện 

tượng của nó như dẫn mình vào cửa, 

một khi qua cửa rồi thì phải nắm chắc 
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lầy thực chât của nó, đó mới là phương 
pháp phân tích khoa học đáng tin cậy. 

Đóm lửa nhỏ có thê đôt cháy cánh 

đồng (ngày 5-1-1930), Mĩao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập I. 

Nguyên nhân căn bản làm cho sự vật phát 

triên không phải ở bên ngoài sự vật, mà 
ở bên trong sự vật, ở tính mâu thuẫn bên 
trong sự vật. Bên trong bât cứ sự vật nào 
cũng đều có tính mâu thuẫn đó, cho nên đã 

dẫn tới sự vận động và phát triển của sự 
vật. Tính mâu thuẫn bên trong sự vật 
là nguyên nhân căn bản làm cho sự 

vật phát triển, còn môi liên hệ và ảnh 
hưởng lẫn nhau giữa sự vật này với sự 
vật khác là nguyên nhân phát triên thứ 
yêu của sự vật. 

Bàn về mâu thuần (tháng 8-1937), 
Mao Trạch-Đông tuyến tập, tập I. 
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Phép biện chứng duy vật cho rằng 

nguyên nhân bên ngoài là điểu kiện của 

sự biên hóa, còn nguyên nhân bên trong 

là căn cứ của sự biên hóa, nguyên nhân bên 
ngoài thông qua nguyên nhân bên trong 
mà có tác dụng. Trứng gà nhờ có độ 
âm thích hợp mà biên thành gà con, 
song độ âm không thể biên hòn đá 
thành gà con, vì căn cứ của quả trứng và 

căn cứ của hòn đá khác nhau. 

Bàn về mâu thuẫn (tháng 8-1937), 
Mao Trạch-Đông tuyển tập, tập I. 

Triêt học mác-xít cho rằng, quy luật 

về sự thông nhât của các mặt đôi lập là quy 

luật căn bản của vũ trụ. Bất cứ trong giới 

thiên nhiên, trong xã hội loài người hay 

trong tư tưởng của con người, quy luật 

đó đều tồn tại một cách phô biên. Những 
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mặt đôi lập đang mâu thuẫn với nhau vừa 

thông nhất, lại vừa đầu tranh, do đó thúc 

đầy sự vật vận động và biên hóa. Mâu 

thuẫn tồn tại một cách phỏ biên, nhưng 
tính chât mâu thuẫn khác nhau tùy theo 

tính chât khác nhau của sự vật. Đôi với 

bât cứ một sự vật cụ thể nào, sự thông 

nhât của các mặt đôi lập là phải có điều 
kiện, là tạm thời và có tính chât quá độ, 

bởi vậy, sự thông nhât của các mặt đôi 

lập là tương đôi, sự đâu tranh của các 

mặt đôi lập là tuyệt đôi. 

Về ván đề giải quyềt đúng đắn 
những mâu thuẫn trong nội bộ 

nhân dân (ngày 27-2-1957). 

Phương pháp phân tích tức là phương 

pháp biện chứng. Gọi là phân tích, tức 

là phân tích mâu thuẫn của sự vật. Không 

am hiểu cuộc sông, không thật sự hiểu rõ 
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mâu thuẫn được đưa ra bàn luận thì 
không thể có sự phân tích xác thực. 

Bài nói chuyện tại Hội nghị công 

tác tuyên truyển toàn quôc của 
Đảng cộng sản Trung-quốc (ngày 
12-3-1957), 

Lê-nn nói, phân tích cụ thể đôi với 
tình hình cụ thể là “cái bản chât nhât của 
chủ nghĩa Mác, là linh hồn sông của chủ 
nghĩa Mác”. Nhiều đồng chí chúng ta 
thiêu đầu óc phân tích, đôi với những sự 
vật phức tạp, không chịu đi sâu nghiên 
cứu phân tích nhiều lần, mà lại hay kết 
luận một cách đơn giản: hoặc là khẳng 
định tuyệt đôi hoặc là phủ định tuyệt đôi. 
.....- lừ nay về sau phải thay đổi tình 
trạng đó. 

Học tập và thời cuộc (ngày 12-4- 

1944), Mao Trạch-Đông tuyển tập, 
tập III, 
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Cách nhìn vân để của các đồng chí đó 

không đúng. Họ không nhìn mặt bản 

chật, mặt chủ yêu của vân để, mà cứ nhân 

mạnh những cái không phải là bản chất, 

không phải là chủ yêu. Cần phải vạch 

rõ: không được coi thường những vân đề 

không phải là bản chât, không phải là chủ 

yêu, cần phải lần lượt giải quyêt những 

vân đề đó. Nhưng, không nên coi những 

vân để đó là vân để bản chât và chủ yêu, 

đền nỗi lạc cả phương hướng của mình. 

Về ván đểề hợp tác hóa nông 

nghiệp (ngày 31-7-1955). 

Sự việc trên thê giới rât phức tạp và do 

nhân tô nhiều mặt quyêt định. Xem xét 

vân đề phải nhìn từ nhiều mặt, không nên 

chỉ nhìn một mặt. 

Về cuộc đàm phán ở Trùng- 

khánh (ngày 17-10-1945), Mao 

Trạch-Đông tuyển tập, tập IV. 
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Chỉ có những người nhìn vân để một 

cách chủ quan, phiên diện và hời hợt, 

đên nơi nào cũng không hỏi tình hình của 

hoàn cảnh, không xem toàn bộ sự việc 

(lịch sử và toàn bộ hiện trạng của sự 

việc), cũng không đả động tới bản chât 
của sự việc (tính chât của sự việc và 
môi liên hệ bên trong giữa việc này với 
việc khác) mà đã tự cho mình là phải, 

hông hách mệnh lệnh, những người 
như vậy không sao tránh khỏi va vâp. 

Bàn về thực tiễn (tháng 7-193ï), 
Mao Trạch-Đông tuyển tập, tập I. 

Khi nghiên cứu vân để gì, phải tránh 
chủ quan, phiên diện, hời hợt. Chủ 
quan là không biệt xem xét vân để một 
cách khách quan, cũng tức là không biêt 
dùng quan điểm duy vật để xem xét vân 
đề. Điểm này tôi đã nói trong bài Bàn 
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bề thực tiễn. Phiên diện là không biết 

xem xét vân để một cách toàn diện. 

..... ‹Hoặc gọi là, chỉ thây cục bộ, không 
thây toàn bộ, chỉ thây cây, không thây 

rừng. Như vậy thì không thể tìm được 

phương pháp giải quyêt mâu thuẫn, không 

thê hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng, 

không thể làm tôt được công tác mình 
gánh vác, không thể phát triển đúng đắn 

cuộc đâu tranh tư tưởng trong Đảng. 

Bàn về quân sự, Tôn-tử nói: “Biết 

người biết ta, trăm trận không bại.” 

Tức là phải hiểu cả hai phe trong cuộc 

chiên tranh. Ngụy Trưng đòi Đường 

nói: “Nghe nhiều mặt thì sáng, tín một 

chiều thì tôi”. (Ông ta cũng hiểu rằng, 
phiên diện là sai. Nhưng các đồng chí 

chúng ta khi xem xét vân đề thường hay 

phiên diện, những người như thê thường 

hay vâpváp. ......Lê-ninnói: ““Muôn 

thật sự hiêu biêt một đôi tượng, phải nắm 
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vững và nghiên cứu mọi mặt của nó, mọi 
môi liên hệ và «môi giớp của nó. Chúng 
ta quyết không thể hoàn toàn đạt được 
điều đó, nhưng cẩn phải xem xét toàn 
diện thì mới ngăn ngừa được sai lầm và 
cứng nhắc.” Chúng ta phải ghi nhớ lời 
của Lê-nin. Hời hợt là không xem xét đặc 
điểm của toàn bộ mâu thuẫn và mỗi mặt 

của mâu thuẫn, phủ nhận sự cần thiềt 
phải đi sâu vào sự vật để nghiên cứu kỹ 
lưỡng đặc điểm của mâu thuẫn, chỉ mới 
đứng xa nhìn thoáng một cái, qua loa đại 

khái, nhìn thây một chút hình dáng của mâu 
thuẫn đã muôn bắt tay vào việc giải quyêt 
mâu thuẫn (giải đáp vần đề, giải quyêt 
xích mích, giải quyêt công việc, chỉ huy 
chiên tranh). Cách làm như vậy, không 
tránh khỏi hỏng việc. ...... Phiên diện, 

hời hợt cũng là chủ quan, vì tât cẢ mọi 
sự vật khách quan đều có liên hệ với nhau 
và có quy luật bên trong của nó. Nêu 
người ta không phản ánh tình hình đó 
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đúng như trong thực tê, mà chỉ xem xét 

nó một cách phiên diện, hời hợt, không 

hiểu môi liên hệ với nhau của sự vật, không 

hiểu quy luật bên trong của sự vật, thì 

phương pháp đó là chủ quan. 

Bàn về mâu thuẫn (tháng 8-1927), 
Mao Trạch-Đông tuyến tập, tập I. 

Tính phiên diện tức là tuyệt đôi hóa về 
tư tưởng, tức là xem xét vân đề một cách 

siêu hình. Đôi với công tác của chúng ta, 

quan điểm khẳng định tât cả hoặc phủ 
định tât cả đều là tính phiên diện. 
....„.Khẳng định tât cả, tức là chỉ nhìn 
thầy những cái tôt, không nhìn thây những 
cái xâu, chỉ có thể khen ngợi, không được 
phê bình. Nói rằng công tác của chúng 
ta hầu như mọi cái đều tôt cả, như thê 
không phù hợp với sự thật. Không phải 

là tât cả mọi cái đều tôt cả, rà còn có 
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khuyêt điểm và sai lắm. Nhưng cũng 
không phải là tât cả đều xâu cả, như vậy 
cũng không phù hợp với sự thật. Phải 
có sự phân tích. Phủ định tât cả, tức 
là không phân tích mà cho rằng mọi việc 
đều làm không được tôt, việc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội—một sự nghiệp vĩ đại như 
vậy, một cuộc đâu tranh vi đại mà mây 
trăm triệu người tiên hành như vậy, hình 
như không có điều nào hay đáng kẻ, đều 
hỏng bét cả. Những người có quan điểm 
ây, tuy họ khác với những người mang 
lòng thù hẳn chê độ xã hội chủ nghĩa, song 
quan điểm đó rât sai lầm, rât có hại, nó chỉ 
làm cho người ta mậât tin tưởng. Đôi 
với công tác của chúng ta, dù là dùng 
quan điềm khẳng định tât cả hoặc dùng 
quan điểm phủ định tât cả, đều là sai lầm. 

BàL nót chuyện tại Hội nghị công 

tác tuyên truyền toàn quộc của 
Đảng cộng sản Trung-quôc (ngày 
12-3-1957). 
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Người mác-xít xét vân để, không những 

xét về cục bộ, mà còn phải xét đến toàn 

kộ. Con cóc ngồi đáy giêng nói: ““Trời 

to bằng miệng giêng”, Như thê là sai, vì 

trời chẳng phải chỉ to bằng miệng giếng. 
Nều nó nói: “Một khoảng trời nào đó 

to bằng miệng giêng”, như vậy là đúng, 
vì hợp với sự thật. 

Bàn uề sách lược chỗng đề quốc 

Nhật (ngày 27-12-1935), Mao 

Trạch-Đông tuyển tập, tập I. 

Chúng ta phải học cách nhìn vân đề cho 

toàn diện, không những phải nhìn vào 

mặt phải của sự vật, mà còn phải nhìn vào 
mặt trái của nó. Trong điểu kiện nhất 
định, cái xâu có thể dẫn đên kêt quả tôt, 
cái tôt cũng có thê gây nên kêt quả xâu. 

Về uản đề giải quyềt đúng đắn 
những mâu thuẫn trong nội bộ nhán 

dân (ngày 27-2-1957). 
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Chúng ta thừa nhận: tronz sự phát 

triển chung của lịch sử thì vật chât quy2t 
định tính thần, sự tồn tại xã hội quyết địn^ 
ý thức xã hội; nhưng đồng thời cũng thừa 
nhận, hơn nữa phải thừa nhận tác dụ+2z 

ngược lại của tính thần, tác dụng ngược 
lại của ý thức xã hội đôi với tốn tại xã 
hội, tác dụng ngược lại của kiến trúc 
thượng tầng đôi với cơ sở kính té. Đó 
không phải là trái với chủ nghĩa duy vật, 

mà chính là đã tránh khỏi chủ nghĩa duy 
vật máy móc, giữ vững chủ nghĩa duy vật 

biện chứng. 

Bàn về mâu thuấn (tháng 8-1937), 
Mao Trạch-Đông tuyến tập, tập I. 

Những người chỉ đạo chiên tranh không 
thể vượt quá giới hạn của những điều kiện 
khách quan cho phép để giành lây thắng 
lợi trong chiên tranh, nhưng có thể và 
cần phải cô gắng giành lây thắng lợi của 
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chiên tranh trong giới hạn của những điều 

kiện khách quan. Vũ đài hoạt động cúa 

những người chỉ đạo chiên tranh phải 

được xây dựng trên những điều kiện khách 
quan cho phép, nhưng họ có thể dựa vào 
vũ đài ây mà đạo diễn được rât nhiều vở 

kịch sinh động và oai hùng. 

Bàn về chủn tranh lâu dải (tháng 
5-1938), Mao Trạch-Đóng tuyến 
tập, tập II 

Tư tưởng của con người phải thích ứng 
với tình hình đã biên đôi. Dĩ nhiên, bất 

cứ ai cũng không thê nghĩ vớ vân vô 
căn cứ, không thê vượt khỏi những điểu 
kện mà khách quan cho phép để 
dự định hành động của mình, không 

nên miễn cưỡng làm những việc mà 
thực tê không làm nổi. Song, vân để 
hiện nay vẫn là tư tưởng bảo thủ hữu 
khuynh đang ám ảnh về nhiều mặt, làm 

272 



cho nhiều mặt công tác không thế thích 
ứng với đà phát triển của khách quan. 
Vân để hiện nay là có nhiều việc đáng lẽ 
cô gắng có thể làm được nhưng nhiều 
người lại cho rằng không làm được. 

Lời tựa Cao trào xã hội chủ nghĩa 

trong nông thôn Trung-quốc (ngày 
27-12-1955), tập L. 

Gặp việc gì cũng phải suy nghĩ cho 
kỹ càng. Tục ngữ có câu: “Nhíu đôi 
mày, bày ra kê”, tức là nghĩ nhiều thì 
sáng trí. Muôn trừ bỏ tính mù quáng 
còn nặng trong Đảng ta, cẩn phải để 
xướng suy nghĩ, học cho biệt phương 
pháp phân tích sự vật và gây thói quen 
phân tích. 

Học tập và thời cuộc (ngày 12-4- 

1944), Mao Trạch-Đông tuyển tập, 
tập III. 
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Bât cứ một quá trình nào, nêu có nhiều 
mâu thuẫn, thì trong đó nhât định phải 
có một mâu thuẫn chính có vai trò lãnh 
đạo và quyêt định, còn các mâu thuẫn 
khác thì ở vào địa vị phụ và phục tùng. 
Cho nên, khi nghiên cứu bât cứ một 
quá trình nào, nêu là quá trình phức tạp 
có từ hai mâu thuẫn trở lên thì phải ra 
sức tìm cho ra mâu thuẫn chính của quá 
trình đó. Năm được mâu thuẫn chính 
thì sẽ dễ giải quyết mọi vân đề. 

Bàn về mâu thuẫn (tháng 8-1937), 
Mao Trạch-Đông tuyển tập, tập I. 

Giữa hai mặt mâu thuẫn với nhau, 
ắt có một mặt chính và còn mặt kia là mặt 
phụ. Mặt chính của mâu thuẫn, tức là 

mặt có vai trò chủ đạo của mâu thuẫn. 
Tính chât của sự vật chủ yêu do mặt 
chính có vị trí chi phôi của mâu thuẫn 
quy định. 
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Nhưng tình hình đó không phải là cô 

định, mặt chính và mặt phụ của mâu thuẫn 
chuyển hóa lẫn nhau, tính chât của sự 
vật cũng theo đó mà thay đổi. 

Bàn về mâu thuẫn (tháng 8-1937), 
Mao Trạch-Đông tuyên tập, tập I. 

Chúng ta không những phải đặt ra nhiệm 

vụ, mà còn phải giải quyêt vân đề phương 

pháp đề hoàn thành nhiệm vụ đó. Nhiệm 

vụ của chúng ta là sang sông, nhưng 

không có cầu hoặc không có đò thì không 

thể sang được. Không giải quyết vân để 

cầu hoặc đò, thì sang sông chỉ là nói suông. 

Không giải quyêt vân để phương pháp 

thì đặt nhiệm vụ chẳng qua chỉ là nhắm 

mắt nói mò mà thôi. 

Quan tâm đền đời sông của quần 

chúng, chú ý đền phương pháp 

công tác (ngày 27-1-1934), Mao 

Trạch-Đông tuyên tập, tập I. 
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Bằầt cứ nhiệm vụ công tác gì, nêu 

không có sự hô hào chung và rộng rãi 

thì không thẻ động viên được đông đảo 

quần chúng hành động. Nhưng nêu 

người lãnh đạo chỉ đóng khung ở sự hô 

hào chung mà không cụ thể và trực tiếp 

thông qua một vài tô chức để đi sâu vào 

những công tác đã hô hào, để đột phá 

một điểm, rút lây kinh nghiệm rồi chỉ 

đạo các đơn vị khác bằng những kinh 

nghiệm đó, thì không sao thử thách 

được sự hô hào chung của mình đặt ra 

là đúng hay sai và cũng không sao bổ 

sung cho nội dung hô hào chung, và sẽ 

có nguy cơ không thực hiện được sự 

hô hào chung đó. 

Máy ván để về phương pháp 

lãnh đạo (ngày 1-6-1943), Mao 

Trạch-Đông tuyển tập, tập III. 
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Bâầt cứ người lãnh đạo nào nêu không 

rút kinh nghiệm cụ thê ở từng nhân viên, 

từng sự việc của từng đơn vị câp dưới, 

tât nhiên không thẻ nào chỉ đạo một cách 

rộng rãi tât cả các đơn vị được. Phương 

pháp này cần được để xướng rộng rãi 

đề cán bộ lãnh đạo các câp đều có thẻ học 

và biêt vận dụng được. 

Máy uản đề về phương pháp lãnh 

đạo (ngày 1-6-1943), Mao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập II. 

Bât cứ một địa phương nào, không 

thể đồng thời có nhiều công tác trung 

tâm. Trong một thời gian nhất định chỉ 

có thể có một công tác trung tâm, kèm 

theo có những công tác khác xêp vào hàng 

thứ hai, thứ ba. Do đó người phụ 

trách chung ở một địa phương cần phải 
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xét đên lịch sử đâu tranh và hoàn cảnh 

đâu tranh của nơi đó, sắp đặt các công 

tác vào địa vị thích đáng, không nên chỉ 
biết theo chỉ thị của câp trên, giao cho 
việc nào thì làm việc ây, tự mình chẳng 

có kê hoạch gì cả, do đó tạo thành rât 

nhiều “công tác trung tâm” và xảy ra 
tình trạng hỗn độn mât trật tự. Cơ 
quan câp trên cũng không nên chỉ định 
cho cơ quan câp dưới làm rât nhiều 
việc cùng một lúc mà không có trung 

tâm, không phân biệt việc nặng việc nhẹ, 
việc gâp việc không gâp đên nỗi làm 
cho các bước công tác của cơ quan câp 

dưới bị rôi loạn, mà không thu được 
kết quả xác định. Người lãnh đạo 
căn cứ vào điều kiện lịch sử và hoàn cảnh 
của mỗi địa phương cụ thể, trù tính cả 
toàn cục, quyêt định đúng đắn trọng tâm 
và thứ tự công tác trong mỗi thời kỳ, 
rồi kiên trì quán triệt quyêt định đó và 
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đạt cho bằng được kềt quả nhât định. 

Đó là một nghệ thuật lãnh đạo. 

Mày vàn để về phương pháp 

lãnh đạo (ngày 1-6-1943), Mao 

Trạch-Đông tuyển tập, tập II. 

Phải luôn luôn nằm vững quá trình tiền 

triển của công tác, trao đổi kinh nghiệm và 

sửa chữa sai lầm. Không nên để dồn mây 

tháng hay nửa năm, thậm chí một năm 

mới họp hội nghị tông kết, để thanh toán - 

và sửa chữa một thể. Như vậy sẽ tôn 

thật rât lớn, ngược lại thường xuyên sửa 

chữa thì tôn thât ít hơn. 

Về chính sách công thương nghiệp 

(ngày 27-2-1948), Mao Trạch- 

Đông tuyến tập, tập IV. 
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Không nên đợi tới khi vân để đã chât 

thành đông, xẩầy ra nhiều rôi ren rồi 

mới giải quyết Lãnh đạo nhât định 

phải đi trước phong trào, không nên 

tụt lại sau phong trào. 

Lời soạn Làm khoán từng ?ụ 

(năm 1955) trong Cao trào xã hội 

chủ nghĩa trong nông thôn Trung- 

quốc, tập III. 

Chúng ta cần phải có một thái độ nồng 

nhiệt nhưng bình tĩnh, làm việc khẩn 

trương nhưng có trật tự. 

Ván để chiên lược trong chiên 
tranh cách mạng Trung-quốc (tháng 
12-1936), Mao Trạch-Đông tuyến 
tập, tập I. 
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23. ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU 

Hêt thảy những người làm công tác 
thực tê cần phải điều tra tình hình bên 

dưới. Đôi với những người chỉ hiểu 

lý luận, mà không hiểu tình hình thực 

tê thì công việc điều tra ây lại càng cần 

thiêt, nều không họ sẽ không thẻ liên hệ 

lý luận với thực tê. “Không có điểu tra 
thì không có quyền nói”, câu nói ây tuy đã 
-từng bị người ta chê giễu là “thuyêt kinh 
nghiệm hẹp hòi”, nhưng đên nay tôi cũng 
không hôi vì đã nói như thê. Chẳng những 
không hôi, mà tôi vẫn giữ ý kiên là không 
điều tra thì không có quyền nói. Có nhiều 
người “vừa mới xuông xe chân ướt chân 

ráo” đã bàn tán xôn xao, nêu ý kiên, phê 
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bình cát này, chỉ trích cái kia, thực ra, 

những người như thê thì mười người thât 

bại cả mười. Vì sự bàn tán hoặc phê 

bình ây không có điều tra đây đủ nên 

chẳng qua chỉ là nói xằng mà thôi. Đẳng 

ta đã bị thiệt hại vô kê vì cái gọi là “khâm 

sai đại thân”, mà thứ “khâm sai đại thần” 

ây lại đây dẫy, hầu như chỗ nào cũng 

có. Stalin nói đúng: “Lý luận mà 

không liên hệ với thực tiễn cách mạng thì 

trở thành lý luận không có đôi tượng.” 

Cô nhiên Sta-lin lại nói đúng rằng: “Thực 

tiên nêu không lây lý luận cách mạng làm 

kim chỉ nam thì sẽ trở thành thực tiễn mù 

quáng.” Trừ những nhà thực tê mù 

quáng, không có tương lai, không nhìn xa 

trông rộng ra, còn thì đều không thẻ gọi là 
“thuyêt kinh nghiệm hẹp hòi” được. 

Lời tựa và lời bạt của bản ““Điễu 
tra nén thôn” (tháng 3,4-1941), 

Mao Trạch-Đông tuyến tập, tập III. 
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Thái độ ây là thái độ thực sự cẩu thị. 

“Thực sự” là mọi sự vật tồn tại khácn 

quan, “thị” là sự liên hệ bên trong của 

sự vật khách quan, tức là tính quy luật, 

“cầu” tức là sự nghiên cứu củata. Chúnz 

ta phải xuât phát từ tình hình thực tê 

trong và ngoài nước, trong và ngoài 

tỉnh, trong và ngoài huyện, trong và ngoài 

khu, qua đó rút ra tính quy luật vôn có 

của nó chứ không phải là tự tạo ra, nghĩa 

là tìm ra môi liên hệ bên trong của những 

biên cô xung quanh đề hướng dẫn cao 

hành động của chúng ta Muôn làm 

như vậy, thì nhât thiết không được dựa 

vào sự tưởng tượng chủ quan, không 

được dựa vào nhiệt tình nhât thời, 

không được dựa vào sách vở chêt cứng, 

mà phải dựa vào sự thật tôn tại khách 

quan, nắm lây tài liệu một cách kỹ càng, 

rồi qua các tài liệu đó rút ra những kết 

luận đúng đắn với sự chỉ đạo của những 
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nguyên lý chung của chủ nghĩa Mác 

Lê-nin. 

Cải tạo uiệc học tập của chúng ta 

(tháng 5-1941), Mao Trạch-Đông 
tuyển tập, tập II. 

“Bịt mắt bắt sẻ”, “người mù mò cá”, 
qua loa đại khái, ba hoa khoác lác, thỏa 

mãn với sự hiệu biệt nửa vời, đó là những 
tác phong rât xâu, hoàn toàn trái ngược 
với tính thần cơ bản của chủ nghĩa Mác— 
Lê-nn. Những tác phong đó vẫn còn 
tiếp tục tổn tại trong nhiều đồng chí 
của Đảng tạ. Mác, Ăng-ghen, Lê-nin, 
Sta-lin dạy chúng ta phải thật sự nghiên 
cứu tình hình, xuât phát từ tình hình khách 
quan chân thực chứ không phải là từ ý 
muôn chủ quan. Nhiều đồng chí chúng 
ta lại đi ngược hẳn chân lý ây. 

Cải tạo tiệc học tập của chúng ta 
(tháng 5-1941), Mao Trạch-Đông 
tuyển tập, tập II. 
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Anh không giải quyêt được vân đề đó 
sao? Thê thì anh hãy đi điều tra hiện 
trạng và lịch sử của vân đề đó! Khi anh 
đã hoàn toàn điều tra rõ ràng rồi, thì anh 
sẽ có cách giải quyết vân để đó. Mọi 
kết luận đều là kết quả sau khi điều tra, 
chứ không phải là trước khi điều tra tình 
hình, Chỉ có người ngu mới chỉ một mình, 

hoặc mời một lô người đên, không điều 
tra mà cứ ngồi vò đầu bóp trán, nghĩ vẫn 
nghĩ vơ “tìm tòi biện pháp”, “chủ trương 

này nọ”, Phải biết rằng, như vậy thì nhât 
định không thể nghĩ ra được cách nào 

hay, không thể có chủ trương nào tôi, 

Chông chủ nghĩa sách uở (tháng 
5-1930). _ 

Điều tra như “có mang mười tháng”, 
giải quyết vân đề như “tới ngày ở cữ”. 
Điều tra tức là giải quyết vân đề, 

Chông chủ nghĩa sách ở (tháng 
5-1930). 



Phải dùng lý luận và phương pháp của 

chủ nghĩa Mác—Lê-nin đề điều tra nghiên 

cứu hoàn cảnh xung quanh một cách 
tỉ mi, có hệ thông. Không phải chỉ dựa 

vào nhiệt tình để công tác, mà phải làm 

như Sta-lin đã nói: kết hợp chí khí cách 

mạng với tinh thần thực tê. 

Cải tạo tiệc học tập của chúng ta 

(tháng 5-1941), Mao Trạch-Đông 

tuyển tập, tập III. 

Muôn tìm hiểu tình hình thì phương 
pháp duy nhất là điều tra xã hội, điều tra 
tình hình sinh động của các giai câp trong 
xã hội. Đôi với những người làm công 
tác chỉ đạo, thì phương pháp căn bản 
nhât để tìm hiểu tình hình là có kê hoạch 
nắm lây mây thành phô, mây làng 
xóm rồi điều tra kỹ càng nhiều lần bằng 
quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác, 
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tức là phương pháp phân tích giai 

câp. 

Lời tựa uà lời bạt của bản “Điển 

tra nông thôn” (tháng 3,4-194]), 

Mao Trạch-Đông tuyển tập, tập II. 

Mỗi lần họp hội nghị điều tra không cần 

nhiều người, chỉ cẩn dăm ba người hay 

bảy tám người là đủ. Phải có đủ thời 

gian, phải có đại cương điều tra, hơn nữa 

phải tự mình miệng hỏi tay việt và cùng 

thảo luận với những người đên họp. Vì 

vậy, nêu không có tinh thần sôt sắng chan 

chứa, không có quyêt tâm nhìn xuông bên 

dưới, không khao khát tìm hiểu, không có 

tính thần bỏ thái độ quan cách, sẵn lòng 

làm một người học trò nhỏ, thì nhât định 

không thể điều tra được, mà có điều tra 

cũng nhât định không làm được tôt. 

Lời tựa uà lời bạt của bản “Điều 

tra nông thôn” (tháng 3,4-1941), 

Mao Trạch-Đông tuyển tập, tập II. 
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Việc bồ trí đúng đẳn của người chỉ 

huy là bắt nguồn ở sự quyêt tâm đúng 

đắn, mà quyêt tâm đúng đắn là bắt nguồn 

ở sự phán đoán đúng đăn, sự phán đoán 

đúng đẫn là nhờ ở sự trinh sát chu đáo, 

cần thiệt và nhờ ở sự suy nghĩ tìm tòi một 

cách tổng hợp các tài liệu đã trinh sát. 

Người chỉ huy phải biết sử dụng mọi 

phương tiện trinh sát có khả năng và cần 

thiêt, rồi suy nghĩ phân tích các tài liệu 

trinh sát được về tình hình địch, bỏ cái 

thô lây cái tính, bỏ cái giả giữ cái thật, 

do cái này tới cái kia, từ ngoài vào trong, 

rồi cộng thêm tình hình của bên mình, 

nghiên cứu tương quan lực lượng và môi 

quan hệ lẫn nhau của cả hai bên, nhờ đó 

mà đi tới phán đoán, hạ quyêt tâm và đặt 
kê hoạch, đó là cả một quá trình nhận thức 

tình hình trước khi đặt một kê hoạch về 
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chiên lược, chiên dịch hay chiên đâu 

của một nhà quân sự. 

Ván đề chiền lược trong chiên 
tranh cách mạng Trung-quóc (tháng 

12-1936), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập 1. 
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24. SỤ TU DƯỠNG VỀ Ý 

THỨC TƯ TƯỞNG 

Dù cho công tác của chúng ta thu được 

những thành tích hêt sức vĩ đại, cũng không 

có lý do gì đáng kiêu ngạo tự đại. Khiêm 

tôn làm cho người ta tiên bộ, kiêu ngạo 

làm cho người ta lạc hậu, chúng ta phải 

ghi nhớ mãi chân lý đó. 

Lời khai mạc Đại hội đại biển 
toàn quốc lần thứ 8 của Đảng cộng 
sản Trung-quốc (ngày 15-9-1956). 

Do thắng lợi, trong Đảng có thể nảy 
nở tư tưởng kiêu ngạo, tư tưởng công 
thần, tư tưởng dừng lại không cầu tiên 
bộ, tư tưởng muôn hưởng lạc không chịu 
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sông gian khổ nữa. Do thắng lợi, nhân dân 
sẽ biết ơn chúng ta, giai câp tư sản cũng 

sẽ đứng ra tâng bôc chúng ta. Võ lực 

của kẻ thù không thể chính phục được 
chúng ta, điều đó đã được chứng minh. 

Song, sự tâng bộc của giai câp tư sản lại 
có thể chinh phục được những người 

yêu đuôi trong hàng ngũ chúng ta. Có 
thể có những đảng viên cộng sản chưa 
bao giờ bị kẻ thù cẩm súng chính phục, 
trước mặt những kẻ thù đó, họ xứng 

đáng với danh hiệu anh hùng. Nhưng, họ 

lại không chịu nỗi sự tân công của những 

viên đạn bọc đường, họ bị những viên 

đạn bọc đường đánh bại. Chúng ta phải 

đề phòng tình trạng đó. 

Báo cáo tại Hội nghị toàn thể 
lần thứ 2 của Trung ương Đảng 

cộng sản Trung quốc khóa 7 

(ngày 5-3-1949), Mao Trạch-Đông 

tuyển tập, tập IV. 

281 



Hễ chúng ta sa vào chỗ mù quáng và 

thiều tính tự giác thì có nhiều cái có thê 

trở thành cái ba-lô cho chúng ta, thành 

gánh nặng cho chúng ta. Ví như, mắc 

sai lầm thì có thê làm cho mình thây dầu 

sao cũng đã mắc sai lầm, do đó mật tính 

thần; chưa mắc sai lầm, cũng có thẻ làm 
cho mình cảm thây chưa hẻ mắc sai lầm, 

do đó sinh ra kiêu ngạo. Công tác không 

có thành tích thì có thê làm cho mình bị 
quan chán nản; công tác có thành tích 
lạ có thể làm cho mình vênh váo tự 

đắc. Người có lịch sử đâu tranh ngắn, 
có thể vì thê mà bỏ rơi trách nhiệm; 

người có lịch sử đầu tranh đài, có thẻ vì 

thê mà tự cho mình là cái gì cũng phải cả. 
Phần tử công nông có thể cho mình xuât 
thân vẻ vang mà khinh thường phần tử 
trí thức; phần tử trí thức lại có thê cho 
mình là có kiên thức mà khinh thường 
phần tử công nông. Các sở trường về 
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nghiệp vụ cũng đều có thê trở thành cái 

vôn đề kiêu ngạo tự cao và coi khinh người 

khác Thậm chí tuổi tác cũng có thể 

trở thành công cụ để kiêu ngạo: người 

trẻ có thẻ cho mình là thông minh tài giỏi 
mà coi thường người già, người già lại 

có thể cho mình là giàu kinh nghiệm mà 

coi thường người trẻ. Nêu không có 

tính tự giác, những cái đó sẽ trở thành 

gánh nặng hoặc ba-lô, 

Học tập và thời cuộc (ngày 12- 

4-1944), Mao Trạch-Đông tuyển 
tập, tập II. 

Một sô đồng chí công tác ở quân đội 
đã nuôi cho mình cái thói kiêu ngạo, đôi 

với chiên sĩ, nhân dân, chính quyền và 

Đảng thì ngang bướng vô lý, chỉ trách 

các đồng chí công tác ở địa phương, không 

trách mình, chỉ thây thành tích, không 
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thầy khuyêt điểm, chỉ ưa những lời ngon 

tiếng ngọt, không ưa những lời phê bình. 

b 5...9 48 quân đội cần phải chú ý khắc 

phục tệ bệnh đó. 

Hãy tô chức lợi (agày 29-11-1942), 

Mao Trạch-Đông tuyển tập, tập 

II 

Công tác gian khổ khác nào như cái 

gánh đặt ở trước mặt chúng ta, xem 

chúng ta có dám gánh hay không. Gánh 

thì có gánh nhẹ gánh nặng. Có người 

ưa nhẹ sợ nặng, đùn gánh nặng cho 

người khác, còn mình thì chọn lây gánh 

nhẹ. Như vậy không phải là thái độ tốt. 

Có đồng chí không như vậy, hưởng thụ 
thì nhường cho người khác, gánh thì chọn 

gánh nặng, chịu khổ trước người khác, 
hưởng thụ sau người khác. Những đồng 
chí như vậy là những đồng chí tôt. Tinh 
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thần của những người cộng sản đó, 

chúng ta đều phải học tập. 

Về cuộc đàm phán ở Trùng- 

khánh (ngày 17-10-1945), MMao 
Trạch-Đông tuyển tập, tập IV. 

Có nhiều người không có tính thần 

trách nhiệm, đôi với công tác thì sợ nặng 

ưa nhẹ, đùn gánh nặng cho người khác, 

còn mình thì chọn việc nhẹ. Đứng trước 

một việc gì, họ suy tính cho mình trước, 

rồi mới nghĩ tới người khác sau. Mới 

bỏ ra chút sức đã tưởng là ghê gớm lắm, 

hay tự khoe khoang, chỉ sợ người ta 

không biết đến. Đôi với đồng chí, đôi 

với nhân dân, thì họ thiêu nhiệt tình chan 

chứa, họ lạnh nhạt, thờ œ và trơ như 

đá. Hạng người ây thực ra không phải 

là đảng viên cộng sản, ít nhât cũng không 
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thể coi là một đẳng viên cộng sản thuẫn 

túy. 

KỲ niệm No-rơ-man Bi-ti-un (ngày 

21-12-1939), jMao Trạch-Đông 
tuyển tập, tập II. 

Những người mắc tệ độc lập ây thường 

gắn với chủ nghĩa “cá nhân trên hêt”” của 

họ, họ thường giải quyêt không đúng đắn 

vân đề quan hệ giữa Đảng và cá nhân. 

Ngoài miệng, tuy họ cũng nói tôn trọng 

Đảng, nhưng thực tê họ đặt cá nhân lên 

trên hết, đặt Đảng xuông hàng thứ hai. 

Hạng người ây muôn gì? Họ đòi danh 

dự, đòi địa vị, đòi trưng tên tuổi. Khi 

họ phụ trách một bộ phận công việc 

nào, là họ muôn đòi “độc lập”. Vì thê, 

họ lôi kéo một sô người này, chèn ép một 

sô người khác, trong đồng chí thì họ tâng 
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bộc nịnh nọt, kéo bè kéo cánh, đem tác 

phong tầm thường của chính đảng tư sản 

vào trong Đảng cộng sản. Hạng người 

ầy bị thiệt là ở chỗ không thật thà. Tôi 
nghĩ, chúng ta cần phải làm việc một 

cách thật thà; trên đời ta muôn làm nên 

dăm ba việc mà không có thái độ thật thà 

thì hoàn toàn không thể làm được. 

Chỉnh đồn tác phong của Đảng 

(ngày 1-2-1942), Mao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập II 

-Đảng viên cộng sản cẩn hiểu lẽ như 
cầu cục bộ phải phục tùng nhu cầu toàn 

cục. Nêu một ý kiên nào, đứng về cục 

bộ mà xét có thể thực hiện được, nhưng 

đứng về toàn cục mà xét lại không thẻ 

thực hiện được thì cục bộ phải phục tùng 
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toàn cục. Ngược lại cũng thê, một ý kiên 

nào, đứng về cục bộ mà xét không thẻ 

thực hiện được, nhưng đứng về toàn cục 

mà xét lại có thể thực hiện được thì cục 

bộ cũng phải phục tùng toàn cục. Đó là 

quan điềm chiêu cô toàn cục. 

Vì trí của Đảng cộng sản Trung- 

quòc trong cuộc chiền tranh dân 

tộc (tháng 10-1938), Mao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập II. 

Chủ nghĩa hưởng lạc. Những người 

mắc chủ nghĩa cá nhân biểu lộ ở mặt hưởng 

lạc, trong Hồng quân cũng không phải 

là ít. Họ cứ mong quân đội tiên vào 

thành phô lớn. Họ muôn vào thành phô 

lớn không phải đẻ công tác mà đề hưởng 

lạc. Điều mà họ không ưa nhât là phải 
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làm việc trong vùng đỏ, nơi mà đời sông 

gian khổ chật vật. 

Về việc uỗn nắn những tư tưởng 
sai lầm trong Đảng (tháng 12- 
1929), Mao Trạch-Đông tuyến tập, 
tập 1, 

Phải chông khuynh hướng bản vị chỉ 

nghĩ đên mình không nghĩ đên người 
khác. Những người không biết đên khó 

khăn của người khác, không để cho người 

khác điều động cán bộ của mình hoặc chỉ 
điều động những cán bộ tôi cho người 

khác, “thải nước thừa ruộng mình sang 

ruộng láng giềng'', hoàn toàn không nghi gì 

đền bộ phận khác, địa phương khác, người 

khác, những người như vậy gọi là người 

bản vị, hoàn toàn mât hệt tỉnh thần cộng 

sản chủ nghĩa. Không nhìn vào đại cục, 

không quan tâm đến bộ phận khác, địa 

phương khác, người khác, đó là đặc điêm 
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của hạng người bản vị. Đôi với những 

người Ây, phải tăng cường giáo dục, để 

cho họ hiểu đó là một khuynh hướng bè 

phái, nêu cứ đẻ cho khuynh hướng 3y tiêp 

tục phát triển thì rât nguy hiểm. 

Chỉnh đón tác phong của Đảng 

(ngày 1-2-1942), Mao Trạch-Đông 

tuyến tập, tập III. 

Chủ nghĩa tự do có nhiều biểu hiện. 

Vì là người quen, đồng hương, bạn 

nọc, bạn thân, người thân yêu, người 

đồng sự cũ, câp dưới cũ, nên thây rõ họ 

sai trái cũng không tranh luận về nguyên 
tắc với họ, cứ mặc kệ họ, để giữ hòa 
bình thân mật, Hay là chỉ nói qua loa, 

không giải quyêt triệt để, đề khỏi mât 

lòng nhau. Kết quả là có hại cho đoàn 

thẻ, cũng có hại cho cá nhân. Đó là biểu 
hiện thứ nhất. 
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Phê bình sau lưng một cách vô trách 

nhiệm, không tích cực để đạt ý kiên lên 

tổ chức. Trước mặt không nói, sau lưng 

nói lung tung; khi họp không nói, họp 

xong thì nói lung tung. Không có nguyên 

tắc sinh hoạt tập thể, mà chỉ buông trôi 

bừa bãi. Đó là biểu hiện thứ hai. 

Việc không liên quan đên mình thì gác 
xó, thây rõ là sai, song cho nói ít là hơn; 

cho rằng khôn thì biêt giữ mình, mong 

mình khỏi phạm lỗi là được. Đó là biểu 

hiện thứ ba. 
Không phục tùng mệnh lệnh, coi ý 

kiên cá nhân là hơn hêt; chỉ muôn tô chức 

chiêu cô, không muôn tuân theo kỷ luật 

của tô chức. Đó là biểu hiện thứ tư. 

Không phải đâu tranh và tranh luận 

với những ý kiên không đúng đăn để đi 

tới đoàn kêt, tiên bộ và làm tôt công việc, 

mà là đả kích cá nhân, gây chuyện, trút 

giận và báo thù. Đó là biểu hiện thứ năm. 
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Nghe thầy những dư luận không đúng 

đẳn cũng không tranh cãi; thậm chí nghe 

những lời nói của phần tử phản cách 

mạng cũng không báo cáo, cứ điểm nhiên 

coi như không có việc gì xảy ra. Đó là 

biểu hiện thứ sáu. 

Gặp quần chúng, không tuyên truyền, 

không cô động, không giải thích, không 

điều tra, không hỏi han, không chú ý tới 

những yêu cầu và nguyện vọng của họ, 

quên mình là một người đảng viên 

cộng sản, coi người đảng viên cộng sản 

như một quần chúng bình thường. Đó 
là biêu hiện thứ bảy. 

Thây những hành động có hại đên lợi ích 

quần chúng, cũng không tức giận, không 
khuyên răn, không ngăn chặn, không giải 

thích, nghe sao biết vậy. Đó là biểu hiện 

thứ tám. 

Làm việc không cần thận, không có kê 

hoạch và phương hướng nhât định, qua 
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loa xong chuyện, tới đâu hay đó, làm sư 

buổi nào gõ chuông buổi ây. Đó là biểu 

hiện thứ chín. 

Tự cho mình là có công với cách mạng, 

lên mặt ta đây lão công thần, việc lớn làm 
không nỏi, việc nhỏ lại không muôn làm, 

công tác tùy tiện, học tập biếng nhác. 

Đó là biểu hiện thứ mười. 

Minh có sai lầm, đã biết mà không muôn 

sửa chữa, mình có thái độ tự do chủ 

nghĩa với bản thân mình. Đó là biểu 

hiện thứ mười một. 

Chông chủ nghĩa tự do (ngày 7- 
9-1937), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập 1I. 

Chủ nghĩa tự do trong tô chức tập 

thể cách mạng rât có hại. Nó là một 

thứ chât ăn mòn, làm cho đoàn kêt rời 

rạc, quan hệ lỏng lẻo, công tác tiêu cực, 
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ý kiên bât đồng. Nó làm cho hàng ngũ 
cách mạng mật tổ chức và kỷ luật chặt 
chẽ, chính sách không quán triệt được 
đền cùng, tổ chức của Đảng xa rời quần 
chúng do Đảng lãnh đạo. Đây là một 
khuynh hướng xâu nghiêm trọng. 

Chồng chủ nghĩa tự do (ngày 7- 
9-1927), Mao Trạch-Đông tuyển 
tập, tập IL 

Những người tự do chủ nghĩa coi 
nguyên tắc của chủ nghĩa Mác như 
giáo điểu trừu tượng. Họ tán thành 
chủ nghĩa Mác, nhưng không sẵn sàng 
làm theo hoặc không sẵn sàng làm theo 
hoàn toàn, họ cũng không sẵn sàng 
thay thê chủ nghĩa tự do của mình bằng 
chủ nghĩa Mác. Những người ây vừa 
có chủ nghĩa Mác vừa có chủ nghĩa tự do: 
họ nói thì theo chủ nghĩa Mác, làm thì 
theo chủ nghĩa tự do; đôi với người khác 
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thì chủ nghĩa Mác; đôi với mình thì chủ 
nghĩa tự do. Hai món hàng đó họ đều 

có cả, món nào có tác dụng của món ây. 

Đây là phương pháp tư tưởng của một 

SÔ người. 

Chông chủ nghĩa tự do (ngày ï- 

9-1937), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập II. 

Nhà nước của nhân dân là để bảo vệ 

nhân dân. Có Nhà nước nhân dân thì 

nhân dân mới có thê giáo dục và cải tạo 

mình bằng phương pháp dân chủ trong 

phạm vi cả nước với quy mô toàn thể, 

làm cho mình thoát khỏi ảnh hưởng của 

bọn phản động trong và ngoài nước (hiện 

nay ảnh hưởng này vẫn còn rât lớn và sẽ 

còn tồn tại trong một thời kỳ dài, không 

thể tiêu diệt nó một cách nhanh chóng 

được), cải tạo những tập quán xâu và tư 

tưởng xâu của mình mang theo từ xã hội 
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cũ, khiên cho mình không sa vào con 

đường sai lầm của phe phản động, đồng 
thời tiệp tục tiên tới xã hội xã hội chủ 
nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa. 

Bàn vê chuyên chính dân chủ 
nhân dân (ngày 30-6-1949), Mao 
Trạch-Đông tuyển tập, tập IV. 

Một người làm một vài việc tôt thì 

không lây gì làm khó. Khó là suôt đời làm 
việc tôt, không làm việc xâu, luôn luôn làm 

những việc có lợi cho đông đảo quân 

chúng, cho thanh niên, cho cách mạng, 

phân đâu gian khổ mây chục năm như 

một ngày, thê mới là khó khăn hơn cả đây ! 

Lời chúc thọ đồng chí Ngô Ngọc- 
Chương 60 tuôi (ngày 15-1-1940). 
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25. ĐOÀN KẾT 

Nước nhà thông nhât, nhân dân đoàn 
kêt, các dân tộc trong nước đoàn kết, đó 
là những đảm bảo căn bản làm cho sự 
nghiệp của chúng ta nhât định thắng 
lợi. 

Về ván để giải quyêt đúng đến 
những mâu thuấn trong nội bộ 
nhán đân (ngày 27-2-1957). 

Chỉ có qua sự đoàn kêt của Đảng cộng 

sản mới có thể đạt tới sự đoàn kêt của 
toàn giai câp và toàn dân tộc, chỉ có qua 
sự đoàn kết của toàn giai câp và toàn dân 

tộc mới có thể chiên thắng kẻ thù, hoàn 
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thành được nhiệm vụ cách mạng dân tộc 

và dân chủ. 

Đâu tranh để lôi cuôn hàng triệu 

quần chúng ào Mặt trận dân tộc 

thông nhát chông Nhật (ngày 7- 
5-1937), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập I.. 

Chúng ta phải đoàn kêt chặt chẽ mọi 

lực lượng của Đảng ta trên nguyên tắc 

tổ chức và kỷ luật của chê độ tập trung dân 

chủ. Bât kế là đồng chí nào, chỉ cần chịu 

phục tùng cương lĩnh của Đảng, điều lệ 

Đảng và nghị quyêt của Đảng, thì chúng 

ta phải đoàn kêt với đồng chí ây. 

Bàn về chính phù liên hợp (ngày 

24-4-1945), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập III. 

Năm 1942, chúng ta đã cụ thể hóa 

phương pháp dân chủ đề giải quyêt những 
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mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân thành 
một công thức gọi là “đoàn kêt—phê 

bình đoàn kết”, Nói cho rõ hơn, tức 

là xuât phát từ nguyện vọng đoàn kết, 

qua phê bình hoặc đâu tranh giải quyết 
mâu thuẫn, do đó đi đên sự đoàn kêt mới 
trên cơ sở mới. Theo kinh nghiệm của 

chúng ta, đó là một phương pháp đúng 

đắn đề giải quyết những mâu thuẫn trong 

nội bộ nhân dân. 

Về ván đề giải quyềt đúng đắn 
những trâu thuẫn trong nội bộ 
nhán đán (ngày 27-2-1957). 

Quân đội ây có sự đoàn kêt bên trong 

và bên ngoài rât chặt chẽ. Bên trong thì 

đoàn kết nhât trí giữa cán bộ với chiên sĩ, 

giữa câp trên với câp dưới, giữa công tác 

quân sự, công tác chính trị và công tác 

hậu cần; bên ngoài thì đoàn kêt nhất trí 
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giữa quân với dân, giữa quân đội với chinh 
quyền, giữa quân ta với quân bạn. Tât 
cả mọi hiện tượng có hại cho đoàn kết 
đều phải được khắc phục. 

Bàn về chính phù liên hợp (ngày 
24-4-1945), Mao Trạch-Đông 
tuyển tập, tập IIL 
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26. KÝ LUẬT 

Trong nội bộ nhân dân, dân chủ là đi 

đôi với tập trung, tự do là đi đôi với kỷ 

luật Đó là hai mặt có mâu thuẫn với 

nhau của một thê thông nhât, những cái đó 

vừa có mâu thuẫn với nhau lại vừa thông 

nhât với nhau, chúng ta không nên nhân 

mạnh một chiều về mặt này mà phủ nhận 

mặt kia. “Trong nội bộ nhân dân, không 

thẻ không có tự do, cũng không thể không 

có kỷ luật; không thẻ không có dân chủ, 

cũng không thẻ không có tập trung. Sự 

thông nhât giữa dân chủ và tập trung, giữa 

tự đo và kỷ luật, chính là chê độ tập trung 

dân chủ của chúng ta. Dưới chê độ đó, 

nhân dân được hưởng quyền dân chủ và 
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tự do rộng rãi; đồng thời lại phải đặt mình 

trong khuôn khô kỳ luật xã hội chủ nghĩa. 

Về sản đề giải quyềt đúng đắn 
những mâu thun trong nội bộ 
nhân đân (ngày 27-2-1957). 

Chúng ta phải nhắc lại kỷ luật của Đảng: 
(1 Cá nhân phục tùng tổ chức; (2) Thiêu 
sô phục tùng đa sô; (3) Câp dưới phục 
tùng câp trên; (4) Toàn Đảng phục 
tùng Trung ương. Ai phá hoại những 

kỷ luật ây tức là phá hoại sự thông nhất 
của Đảng. 

Vị trí của Đảng cộng sản Trung- 
quốc trong cuộc chiền tranh dán 
tộc (tháng 10-1938), Mao Trạch- 
Đông tuyển tập, tập II. 

Một trong những kỷ luật của Đảng là 
thiêu sô phục tùng đa sô. Sau khi ý kiên 
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của mình bị bác bỏ rồi thì thiêu sô phải 

ủng hộ nghị quyêt mà đa sô đã thông qua. 

Ngoài trường hợp cần thiệt, có thể đưa 

ra thảo luận trong cuộc hội nghị lần sau, 

trên hành động không được tỏ ra bât cứ 

một sự phản đôi nào. 

Về tiệc uỗn nắn những tư tưởng 
sơ lâm trong Đảng (tháng 12- 
1929), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập Ì. 

Ba kỳ luật lớn như sau: 

( Mọi hành động đều phải nghe 

theo chỉ huy; (2) Không lây mũi kim sợi 

chỉ của quần chúng; (3) Tât cả chiên lợi 

phẩm đều phải quy vào của công. 
Tám điều chú ý là: . 
(1) Ăn nói hòa nhã; (2) Mua bán công 

bằng; (3) Mượn đồ phải trả; (4) Làm 

hỏng đồ phải đến; (5) Không đánh mắng 

người; (6) Không làm hư hại mùa màng; 
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(7) Không trêu ghẹo phụ nữ; (8) Không 

ngược đãi tù binh. 

Huán lệnh của Bộ tổng tư lệnh 
Quán giải phóng nhân đân Trung- 

quốc Uể tiệc ban bô lại ba kỷ luật 
lớn, tám điểu chú ý (ngày 10- 
10-1947), Mao Trạch-Đông tuyển 
tập, tập IV. 

Phải nâng cao tính thần kỷ luật, kiên 
quyết châp hành mệnh lệnh, châp hành 

chính sách, châp hành ba kỷ luật lớn và tám 

điều chú ý, quân đân nhât trí, quân đội 
và chính quyền nhất trí, cán bộ và chiên 
sĩ nhât trí, toàn quân nhật trí, không cho 
phép có bât cứ một hiện tượng phá hoại 
kỷ luật nào. 

Tuyên ngôn của Quân giải phóng 
nhán dân Trung-quốc (tháng 10- 
1947), Mao Trạch-Đông tuyền tập, 
tập IV. 
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27. PHÊ BÌNH VÀ TỰ PHÊ 

BÌNH 

Đảng cộng sản không sợ phê bình, vì 

chúng ta là những người mác-xít, chân 

lý ở về phía chúng ta, quần chúng cơ bản 

công nông ở về phía chúng ta. 

Bài nói chuyện tại Hội nghị công 

tác tuyên truyền toàn quốc của 
Đảng cộng sản Trung-quốc (ngày 
12-3-1957). 

Những người theo chủ nghĩa duy vật 

một cách triệt đề không sợ gì hêt, chúng ta 
mong rằng tât cả những người cùng phân 

đầu với chúng ta can đảm gánh lây trách 
nhiệm, khắc phục khó khăn, không sợ trắc 
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trở, không sợ người khác bàn tán chê nhạo, 

cũng không nên sợ họ đưa ra kiên nghị 

phê bình những người cộng sản chúng ta. 

“Dám lôi vua xuông ngựa ngay, dù cho 

tùng xẻo thân này sá chỉ”, khi chúng ta 

đâu tranh cho chủ nghĩa xã hội và chủ 

nghĩa cộng sản, cần phải có tính thần anh 

dũng bât khuât đó. 

Bài nói chuyện tại Hột nghị công 

tác tuyên truyển toàn quốc của 

Đảng cộng sẻởn Trung-quốc (ngày 

12-3-1957). 

Chúng ta có vũ khí phê bình và tự phê 

bình của chủ nghĩa Mác—Lê-mn. Chúng 

ta có thể gạt bỏ những tác phong không 

tôt, giữ lây những tác phong tôt. 

Báo cáo tại Hội nghị toàn thể lần 
thứ 2 của Trung ương Đảng 
cộng sản Trung quốc khóa 7 
(ngày 5-3-1949), Mao Trạch-Đông 

tuyển tập, tập IV. 
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Có nghiêm chỉnh tự phê bình hay không 

cũng là một trong những cái rnốc rõ 

rệt để phân biệt chúng ta với các chính 

đảng khác. Chúng ta đã từng nói, nhà 

ở phải quét dọn luôn, không quét sẽ 

có nhiều bụi bặm; mặt chúng ta phải rửa 
luôn, không rửa nó cũng sẽ đây bụi. 
Tư tưởng của đồng chí chúng ta, công tác 

của Đảng ta cũng có thẻ dính bụi, cũng cần 
phải quét dọn và rửa ráy. “Nước chảy 

không thôi, nõ cửa không mọt”, nghĩa 

là những cái đó chuyển động luôn, nên 

đã chông lại sự đục khoét của các loại 

vi sinh vật hay những sinh vật khác. 

Đôi với chúng ta, thường xuyên kiểm 
thảo công tác, mở rộng tác phong dân 

chủ trong khi kiểm thảo, không sợ phê 

bình và tự phê bình, làm theo những 

câu cách ngôn bỏ ích của nhân dân Trung- 

quôc như “biết gì thì nói, nói thì nói 

hêt”, “người nói vô tội, người nghe 

ð]17 



răn mình”, “có thì sửa, không có thì 

tránh”, chính là phương pháp có hiệu 

quả duy nhât để chông lại các loại bụi 

bặm chính trị và vi sinh vật chính trị đục 

khoét tư tưởng của đồng chí chúng ta và 

cơ thê của Đảng ta. 

Bàn về chính phủ liên hợp (ngày 

24-4-1945), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập IH. 

Trong Đảng thường xảy ra sự đôi lập 

và đâu tranh giữa các tư tưởng khác nhau, 

đó là mâu thuẫn giai cập và mâu thuẫn 
giữa cái mới và cái cũ trong xã hội phản 

ánh vào trong Đảng. Nêu trong Đảng 

không có mâu thuẫn và đâu tranh tư tưởng 
để giải quyêt mâu thuẫn, thì sinh mệnh 

của Đảng cũng kêt thúc. 

Bàn về mâu thuần (tháng 8-1937), 
Mao Trạch-Đông tuyển tập, tập Ì. 
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Chúng ta chủ trương đâu tranh tư 
tưởng một cách tích cực, bởi vì đó là vũ 

khí đạt tới sự đoàn kêt trong Đẳng và 
trong các đoàn thê cách mạng, để có lợi 

cho chiên đâu. Mỗi đẳng viên cộng sản 
và mỗi phần tử cách mạng phải nắm lây 

rũ khí đó. 
Nhưng chủ nghĩa tự do thủ tiêu đâu 

tranh tư tưởng, chủ trương hòa bình vô 

nguyên tắc, kêt quả đã đẻ ra những 

tác phong hủ bại, xâu xa, khiên cho một 

sô tổ chức và một sô cá nhân trong Đảng 

và các đoàn thể cách mạng trở nên hủ 

bại về mặt chính trị. 

Chông chà nghĩa tự do (ngày 7- 

9-1937), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập IL 

Để chông chủ nghĩa chủ quan, chủ 

nghĩa bè phái và bệnh tám về trong Đảng, 

chúng ta cần phải chú ý hai tôn chỉ sau 
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đây: Một là “răn trước ngừa sau”, hai là 

“chữa bệnh cứu người”, Nhất định phải 

vạch những sai lầm trước kia, không được 

nê nang; phải phân tích, phê phán những 
điều xâu trước kia với thái độ khoa học 
để cho công tác sau này thận trọng và 

tôt hơn. Đó là ý nghĩa của “răn trước 
ngừa sau”. Nhưng mục đích của chúng 

ta vạch sai lầm, phê phán khuyết điểm, 
cũng giông như thầy thuôc chữa bệnh, 

hoàn toàn là để cứu người chứ không 
phải làm cho người ta chêt. Một người 
bị viêm ruột thừa, thầy thuộc có cắt ruột 
thừa đi thì người ây mới được cứu sông. 
Bât cứ người nào phạm sai lầm, miễn 
là người ây không giâu bệnh sợ thầy, 
không khăng khăng giữ lây sai lầm, hay đẻ 
đên nỗi không sao cứu chữa được, mà 
thành thật và muôn chữa bệnh thực sự, 
muôn sửa chữa, thì chúng ta phải hoan 
nghênh họ, chữa cho họ khỏi bệnh và khiên 
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họ trở thành đồng chí tôt. Việc đó quyết 

không phải là nói cho sướng miệng một 

lúc, đánh bừa một trận mà có thể đạt 

được kết quả. Quyết không thê có thái 
độ lỗ mãng, mà cần phải có thái độ “chữa 
bệnh cứu người” để đôi xử với những 
bệnh về tư tưởng và bệnh về chính trị, 
đó mới là phương pháp đúng đắn và có 
hiệu quả. 

Chỉnh đôn tác phong của Đảng 
(ngày 1-2-1942), Mao Trạch-Đông 
tuyển tập, tập II. 

- Về vân đề phê bình trong Đảng, còn 
có một điểm phải nói tới là có một sô 
đồng chí khi phê bình không chú ý đên 
mặt lớn mà chỉ chú ý đên mặt nhỏ. Họ 
không hiểu rõ nhiệm vụ chính của việc phê 
bình là vạch ra những sai lầm về chính 
trị và những sai lầm về tổ chức. Còn 
khuyêt điểm cá nhân nêu không dính dáng 
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đền sai lầm về chính trị và về tổ chức thì 

không cẩn chỉ trích nhiều, làm cho các 

đồng chí lúng túng. Hơn nữa, nêu phát 

triên lôi phê bình ây thì tính thần trong 

Đảng sẽ hoàn toàn tập trung chú ý vào 

những khuyết điềm nhỏ, mọi người đều 

trở thành những quân tử dè đặt, thì sẽ 

quên mât nhiệm vụ chính trị của Đảng, 

đô là một điều rât nguy hiểm. 

Về 0iệc uôn nắn những tư tướng 

sai lẩm trong Đảng (tháng 12- 
1929), Mao Trạch-Đông tuyến tập, 
tập I. 

Phê bình trong Đảng phải ngăn ngừa 

lôi vũ đoán chủ quan và tầm thường hóa 
việc phê bình, nói phải có chứng cớ, phê 
bình phải chú ý đên chính trị. 

Về tiệc uôn nắn những tư tưởng 
sai lẫm trong Đảng (tháng 12-1929), 

Mao Trạch-Đông tuyến tập, tập I. 

322 



Phê bình trong Đảng là vũ khí làm cho 

tổ chức Đảng được vững mạnh và làm 

tăng thêm sức chiên đâu của Đảng. Nhưng 

sự phê bình trong các tô chức Đảng của 

Hồng quân có khi không phải như vậy, 

mà lại biên thành đả kích cá nhân. Kết 

quả là không những làm hại cá nhân mà 

còn làm hạt cả tô chức của Đảng. Đó 

là sự biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân 

tiểu tư sản. Phương pháp sửa chữa là 

làm cho đảng viên hiểu rõ mục đích của 

phê bình là tăng thêm sức chiên đâu của 

Đảng để đi tới thắng lợi trong cuộc đâu 

tranh giai câp, không nên lợi dụng pnê 

bình làm công cụ đả kích cá nhân. 

Về tiệc uôn nắn những tư tưởng 

sai lầm trong Đảng (tháng 12- 

1929), Mao Trạch-Đông tuyễn tập, 

tập I. 
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Vì chúng ta phục vụ nhân dân, cho niên 

không sợ người khác phê bình và chỉ rõ 

nêu chúng ta có khuyết điểm. Bât cứ 

là người nào, ai vạch khuyết điểm của 

chúng ta cũng được. Miễn là anh nói 

đúng, chúng tôi sẽ sửa chữa. Nêu biện 

pháp anh nói có lợi cho nhân dân, chúng 

tôi sẽ làm theo anh. 

Phục tụ nhân dân (ngày 8-9- 

1944), Mao Trạch-Đông tuyển tập, 

tập II. : 

Những người cộng sản Trung-quốc 

xuât phát từ lợi ích lớn nhât của tuyệt 

đại đa sô nhân dân Trung-quôc, tin tưởng 

vào sự nghiệp của mình là hoàn toàn hợp 

với chính nghĩa, không ngại hy sinh tât 

cả những gì của cá nhân mình, luôn luôn 

sẵn sàng hy sinh tính mệnh của mình cho 
sự nghiệp chúng ta, chẳng lẽ còn có 
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những tư tưởng, quan điểm, ý kiền và 
biện pháp nào không thích hợp với nhu 

cầu của nhân dân mà không vứt bỏ được 
hay sao? Chẳng lẽ chủng ta còn hoan 
nghênh bât cứ một thứ bụi bặm chính trị 
và vi sinh vật chính trị nào làm nhơ bằn 

bộ mặt sạch sẽ của chúng ta và đục 
khoét cơ thê lành mạnh của chúng ta hay 

sao? Biết bao nhiêu bậc tiên liệt cách 

mạng đã hy sinh tính mệnh cho lợi ích 

của nhân dân, làm cho chúng ta, mỗi người 
đang sông đều xót thương khi nghĩ đên 
họ, thê thì còn có lợi ích cá nhân gì mà 

chúng ta không thể hy sinh được, còn có 
sai lầm gì mà không thẻ vứt bỏ được? 

Bàn về chính phù liên hợp (ngày 
24-4-1945), Mao Trạch-Đông tuyển 
tập, tập III 

Chúng ta quyêt không được vừa thầy 

thành tích là tự mãn tự túc ngay. Chúng ta 
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phải khắc phục tự mãn, luôn luôn 
phê bình khuyết điểm của mình, cũng 

như ngày nào chúng ta cũng phải rửa 
mặt, quét nhà để cho sạch sẽ và không 

có bụi bặm, 

Hãy tô chức lại (ngày 29-11-1942), 
Mao Trạch-Đông tuyến tập, tập 
II 

Phê bình phải phê bình kịp thời, không 
nên chỉ thích lôi phê bình sau khi sự việc 

đã tồi. 

Về ván đề hợp tác hóa nông nghiệp 

(ngày 31-7-1955). 

Sai lắm và trắc trở đã giáo dục chúng 
ta, làm cho chúng ta sáng suôt hơn, công 

việc của chúng ta sẽ làm được tôt hơn. 
Bát kỳ chính đẳng nào, người nào cũng 
khó tránh khỏi sai lầm, song chúng ta yêu 
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cầu mắc sai lầm ít một chút. Khi đã mắc 
sai lầm thì phải sửa chữa, sửa chữa càng 
mau chóng, càng triệt để thì càng tôt. 

Bàn về chuyên chính dân chủ 
nhân dân (ngày 30-6-1949), ao 
Trạch-Đông tuyển tập, tập IV. 
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28. ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢÁN 

Mỗi đẳng viên cộng sản phải có tâm lòng 

trong trắng, trung thành, tích cực, coi lợi 

ích cách mạng là sinh mệnh thứ nhất, lây 
lợi ích cá nhân phục tùng lợi ích cách 

mạng; bât kỳ lúc nào và ở đâu, cũng giữ 
vững nguyên tắc đúng đắn, đâu tranh không 
mệt mỏi với tât cả những tư tưởng và 

hành vi sai lầm, để củng cô sinh hoạt tập 
thẻ của Đảng, củng cô môi liên hệ giữa 
Đảng và quần chúng; phải quan tâm đên 
Đảng và quần chúng nhiều hơn quan tâm 
đên cá nhân mình; quan tâm đên người 
khác nhiều hơn quan tâm đên bản thân 
mình. Có như thê, mới xứng đáng là 
một đẳng viên cộng sản. 

Chông chủ nghĩa tự do (ngày 7-9-1937), 
Mao Trạch-Đông tuyển tập, tập II 
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Cần phải làm cho mỗi đồng chí đều 
hiểu rõ, tât cả những lời nói và hành 

động của người cộng sản đều phải lây 

việc phù hợp với lợi ích lớn nhât của quần 

chúng nhân dân đông đảo nhât và được 

quần chúng nhân dân đông đảo nhât ủng 

hộ làm tiêu chuẩn cao nhât. 

Bàn về chính phủ liên hợp (ngày 
24-4-1945), Mao Trạch-Đông tuyển 
tập, tập LH. 

Bât cứ lúc nào và ở đâu, đẳng viên cộng 

sản cũng không được đặt lợi ích cá 

nhân lên hàng đầu mà phải đem lợi ích 

cá nhân phục tùng lợi ích của dân tộc và 

quần chúng nhân dân. Vì thê, những thói 

tự tư tự lợi, tiêu cực và lãn công, tham 

ô hủ hóa, chủ nghĩa trưng tên tuổi, v. v..., 

đều đáng khinh bỉ nhât; tính thần chí công 

vô tư, tích cực cô gắng, quên mình vì 
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lợi ích chung, cần cù chịu khó, mới là 

đáng kính trọng. 

Vị trí của Đảng cộng sản Trung- 

quốc trong cuộc chiền tranh dân 
tộc (tháng 10-1938), ao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập II. 

Người cộng sản cần phải luôn luôn 

sẵn sàng kiên trì chân lý, vì chân lý nào 

cũng đều phù hợp với lợi ích của nhân 

dân; người cộng sản cần phải luôn luôn 
sẵn sàng sửa chữa sai lầm, vì sai lầm nào 
cũng đều không phù hợp với lợi ích của 
nhân dân. 

Bàn về chính phủ liên hợp (ngày 
24-4-1945), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập III. 

^ , * , ^^ ` ` * ˆ Đôi với bât cứ việc gì, người cộng sản 

cũng phải đặt câu hỏi tại sao? Đều 
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phải suy nghỉ cho kỹ lưỡng xem có phù 
hợp với thực tê không, có thật là đúng 

lý không, tuyệt đôi không nên phục tùng 
một cách mù quáng, tuyệt đôi không được 
đề xướng chủ nghĩa nô lệ. 

Chỉnh đôn tác phong của Đảng 
(ngày 1-2-1942), Mao Trạch-Đông 
tuyển tập, tập II 

Phải để xướng nhìn tới toàn cục. 
Mỗi đảng viên, mỗi công tác cục bộ, mỗi 
lời nói hoặc hành động đều phải xuât phát 
từ lợi ích của toàn Đảng, tuyệt đôi không 
được phép làm trái với nguyên tắc ây. 

Chỉnh đôn tác phong của Đảng 
(ngày 1-2-1942), Mao Trạch-Đông 
tuyến tập, tập II. 

Đảng viên cộng sản phải vừa là những 

người gương mẫu thực sự cầu thị, vừa là 
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những người gương mẫu trong việc nhìn 

xa biết rộng. Vì chỉ có thực sự cầu thị 

thì mới hoàn thành được nhiệm vụ đã 

đặt; chỉ có nhìn xa biết rộng thì mới 

không mât phương hướng tiên lên. 

Vị trí của Đảng cộng sản Trung- 

quốc trong cuộc chiền tranh dân 

tộc (tháng 10-1938), Mao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập II. 

Đảng viên cộng sản phải biệt nhìn xa 

thây rộng nhât, giàu tính thần hy sinh 

nhât, vững vàng nhât, đồng thời lại rât 
khiêm tôn tìm hiểu tình hình, dựa vào đa 
sô quần chúng và được sự ủng hộ của quần 
chúng. 

Nhiệm vụ của Đảng cộng sản 

Trung-quôc trong thời kỳ chông 
Nhật (ngày 3-5-1937), Mao 

Trạch-Đông tuyển tập, tập I. 
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Đảng viên cộng sản lại phải trở thành 

người gương mẫu trong học tập, hàng 

ngày họ là thầy giáo của dân chúng, nhưng 

hàng ngày họ cũng là học trò của dân 

chúng. 

Vị trí của Đảng cộng sản Trung- 

quốc trong cuộc chiên tranh dản 
tộc (tháng 10-1928), Mĩao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập II. 

Trong phong trào dân chúng, đảng 

viên cộng sản phải là bạn của dân chúng, 

chứ không phải là bể trên của dân chúng; 

là thày giáo dạy người không biêt mệt 

mỏi, chứ không phải là những chính 

khách quan liêu. 

VỊ trí của Đảng cộng sản Trung- 

quốc trong cuộc chiền tranh dân 

tộc (tháng 10-1938), Mao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập II 
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Đảng viên cộng sản quyêt không được 

xa rời đa số quần chúng, không thể không 

chú ý tới tình hình của đa số quân chúng, 

mà cứ lãnh đạo sô ít đội ngũ tiên tiên 

đơn độc tiên lên một cách phiêu lưu; 

phải chú ý tổ chức môi liên hệ chặt chế 

giữa những phần tử tiên tiên với đông đảo 

quần chúng. Đó là quan điểm chiêu cô 

đa sô. 

Ư¡ trí của Đảng cộng sản Trung- 

quốc trong cuộc chiền (ranh dân 

tộc (tháng 10-1938), Mao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập II. 

Người cộng sản chúng ta không khác nào 

như hạt giông, còn nhân dân không khác 

gì như ruộng đât. Đên nơi nào, chúng fa 

cũng phải kết hợp với nhân dân ở đây, 

bắt rễ và nở hoa trong nhân dân. 

Về cuộc đàm phán ở  Trùng- 

khánh (ngày 17-10-1945),  Mao 
Trạch-Đông tuyển tập, tập IV. 
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Bầt cứ trong vân để gì, đẳng viên cộng 
sản chúng ta nhât định phải kêt hợp được 
với quần chúng. Nêu đảng viên chúng 
ta cứ suôt đời ngồi ở trong phòng mà 
không ra ngoài, không dầm mưa đãi gió, 
không tiệp xúc với đời, thì những đảng 
viên như vậy có lợi gì cho nhân dân 
Trung-quôc không? Không có lợi gì cả. 
Chúng ta không cẩn những người đảng 
_viên như vậy. Đảng viên cộng sản chúng 
ta phải dầm mưa dãi gió, phải tiệp xúc với 
đời; mưa gió ây là bão táp đâu tranh của 
quần chúng, việc đời ây là` việc đời đâu 
tranh lớn lao của quần chúng. 

Hãy tô chức lại (ngày 29-11-1943), 
Mao Trạch-Đông tuyễn tập, tập II. 

Vai trò tiên phong và gương mẫu 

của đảng viên cộng sản là điều hêt sức 

quan trọng. Trong Bát lộ quân và Tân 
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tứ quân, đảng viên cộng sản phải là những 

người gương mẫu anh dũng tác chiến, 

gương mẫu châp hành mệnh lệnh, gương 
mẫu tuân theo kỷ luật, gương mẫu trong 
công tác chính trị và gương mẫu trong việc 
đoàn kết thông nhất nội bộ. 

Vì trí của Đảng cộng sản Trung- 
quỏc trong cuộc chiền tranh dân 
tộc (tháng 10-1928), Mĩao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập II. 

Đảng viên cộng sản quyết không được 
tự cho mình là phải, lên mặt nạt người, 

không được cho cái gì của mình cũng tôt, 
và cái gì của người khác cũng xâu; quyêt 

không được nhôt mình vào trong phòng 
nhỏ, tự tâng bộc mình, xưng hùng xưng bá. 

Diễn ăn tại Hội nghị tham chính 
của biên khu Thiữn—Cam—Ninh 
(ngày 21-11-1941), Mao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập II. 
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Đảng viên cộng sản cần phải lắng nghe 
ý kiên của các nhân sĩ ngoài Đẳng, tạo cơ 

hội cho họ phát biểu ý kiên. Người ta nói 
đúng, chúng ta phải hoan nghênh, đồng 
thời phải học tập chỗ hay của họ; người 
ta nói sai, cũng phải đề cho họ nói hết, 
rồi dần dần giải thích sau. 

Diễn văn tại Hội nghị tham 
chính của biên khu Thiếm—Cam— 

Nữh (ngày 21-11-1941), Mao 

Trạch-Đông tuyển tập, tập III. 

Đôi với những người mắc sai lầm 
trong công tác, trừ những người không thể 
cứu chữa được ra, không nên dùng thái 
độ bài xích họ, mà phải khuyên răn và 

làm cho họ sửa chữa triệt đề, bỏ cái cũ, 
lây cái mới. 

Vị trí của Đảng cộng sản Trung- 
quỏc trong cuộc chiên tranh dán 
tộc (tháng 10-1938), Mao Trạch- 
Đông tuyển tập, tập II. 
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Đôi với những người lạc hậu, đảng viên 

cộng sản không được có thái độ khinh họ 

hay coi họ không ra gì, mà phải gần gũi họ, 
đoàn kết với họ, thuyết phục họ và khuyên 
khích họ tiên lên. 

Ư¡ trí của Đảng cộng sản Trung- 
quốc trong cuộc chiữn tranh dân 
tộc (tháng 10-1938), Mao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập II. 
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29, CÁN BỘ 

Đề đảm bảo cho Đảng và Nhà nước 

ta không thay đổi màu sắc, chúng ta 

chằng những phải có đường lôi và chính 

sách đúng đắn, mà còn phải bồi dưỡng 

và đào tạo hàng triệu người nôi nghiệp 

cách mạng vô sản. 

Xét tới cùng, vân để bồi dưỡng lớp 

người nôi nghiệp cách mạng vô sản là vân 

đẻ có hay không có lớp người sau kê tục 

sự nghiệp cách mạng của chủ nghĩa Mác— 

Lê-nin do những nhà cách mạng vô sản 

lớp trước đã sáng lập ra, là vân đề quyền 

lãnh đạo Đảng và Nhà nước của chúng ta 

sau này có thể tiêp tục nằm trong tay những 

nhà cách mạng vô sản hay không, là vân 

để con cháu ta sau này có thê tiêp tục tiên 
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theo con đường đúng đắn của chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin hay không, cũng tức là vân 
để chúng ta có thể phòng ngừa một cách 
thẳng lợi chủ nghĩa xét lại Khơ-rút-sôp 
tái diễn ở Trung-quôc hay không. Tóm 
lại, đó là vân để hêt sức quan trọng liên 
quan tới sự sông còn của Đảng và Nhà 
nước chúng ta. Đó là việc lớn trăm năm, 
ngàn năm, vạn năm của sự nghiệp cách 
mạng vô sản. Căn cứ vào sự biên đổi 
xảy ra ở Liên-xô, bọn tiên tri của chủ nghĩa 
đề quôc cũng gửi gắm hy vọng “diễn biên 
hòa bình” vào thẻ hệ thứ ba hoặc thê hệ 
thứ tư của Đảng Trung-quôc. Chúng ta 
nhât định phải làm cho lời dự đoán ây của 
bọn đê quôc hoàn toàn phá sản, nhật định 
phải chú ý bồi dưỡng và đào tạo lớp người 
nôi nghiệp cách mạng một cách thường 
xuyên, phô biên, từ trên xuông dưới. 
Làm người nôi nghiệp cách mạng vô 

sản phải có những điều kiện gì? 
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Họ cần phải là những người mác-xít 
lê-nin-nít chân chính, chứ không phải là 

những kẻ theo chủ nghĩa xét lại nâp dưới 
chiêu bài của chủ nghĩa Mác—Lê-nin như 

Khơ-rút-sôp. 
Họ cần phải là những người cách mạng 

một lòng một dạ phục vụ cho tuyệt đại 

đa sô nhân dân Trung-quôc và nhân dân 
thê giới, chứ không phải như Khơ-rút- 
sốp, ở trong nước thì phục vụ cho lợi ích 

của một nhóm tầng lớp đặc quyển tư 

sản, trên quôc tê thì phục vụ cho lợi ích 
của đề quôc và bọn phản động. 
Họ cần phải là những nhà chính trị 

vô sản có thể đoàn kêt được tuyệt đại đa 
sô người để cùng công tác. Chẳng những 
phải đoàn kết những người cùng ý kiên 
với mình, mà còn phải biết đoàn kêt 

những người khác ý kiên với mình, hơn 
nữa phải đoàn kết những người từng 

phản đôi mình mà thực tiễn đã chứng 
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mình họ là sai lầm. Song, phải đặc biệt 

cảnh giác những kẻ có dã tâm cá nhân 

và âm mưu như Khơ-rút-sôp, phòng 

ngừa những kẻ xâu đó choán quyền lãnh 

đạo các câp của Đảng và Nhà nước. 

Họ cần phải là những người gương mẫu 

châp hành chê độ tập trung dân chủ của 

Đảng, cần phải học cho biệt phương pháp 

lãnh đạo “từ quần chúng mà ra, rồi lại 

_ trở về với quần chúng”, phải bồi dưỡng tác 

phong dân chủ lắng nghe ý kiên của quần 

chúng, chứ không thê như Khơ-rút-sôp 

phá hoại chê độ tập trung dân chủ của 

Đảng, ngang tàng ngạo mạn, đánh những 
đòn bât ngờ đôi với đồng chí, không đêm 
xỉa đên lý lẽ, thực hiện độc tài cá nhân. 
Họ cần phải khiêm tôn thận trọng, 

không kiêu ngạo, không nóng nảy, phải 

có đầy đủ tính thần tự phê bình, mạnh 
dạn sửa chữa khuyêt điểm và sai lầm trong 
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công tác của mình, chứ tuyệt đôi không 

thẻ như Khơ-rút-sôp, giâu giêm sai lẫm 

của mình, vơ hêt công trạng cho mình, đỗ 

tât cả sai lầm cho người khác. 

Những người nôi nghiệp cách mạng vô 

sản là những người ra đời trong cuộc đâu 

tranh của quần chúng, trưởng thành qua sự 
rèn luyện trong những cơn bão táp cách 

mạng. Việc xem xét, đánh giá cán bộ, lựa 

chọn và đào tạo lớp người nôi nghiệp phải 

tiên hành trong cuộc đâu tranh lâu dài 

của quần chúng. 

Trích trong Về chủ nghĩa cộng 

sản giả hiệu của Khơ-rút-sôp 

tà bài học lịch sử thê giới của nó, 

đăng trên Nhân dân nhật báo ngày 

14-7-1964. 

Tỏ chức của Đảng ta phải phát triển 

trong cả nước, phải tự giác đào tạo hàng 
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vạn cán bộ, phải có mây trăm lãnh tụ quần 

chúng thật tôt. Những cán bộ và lãnh tụ đó 

thông hiểu chủ nghĩa Mác—Lê-nin, có tẩm 

mắt chính trị nhìn xa thây rộng, có năng 

lực công tác, giàu tính thần hy sinh, có khả 

năng độc lập giải quyết vân đề, không dao 

động trước khó khăn, hêt lòng trung thành 

phục vụ chọ dân tộc, cho giai câp và Đẳng. 

Đảng dựa vào những người đó đẻ liên hệ 

với đảng viên và quần chúng, dựa vào 

sự lãnh đạo kiên cường của những người 

đó đôi với quân chúng để đạt tới mục 

đích đánh đỗ kẻ thù. Những người đó 

không nên tự tư tự lợi, không nên theo 

chủ nghĩa anh hùng cá nhân và chủ nghia 

trưng tên tuôi, không nên lười biêng và 
tiêu cực, không nên theo chủ nghĩa bè 

phái tự cao tự đại, họ phải là những anh 

hùng của giải câp, của dân tộc, chí công 
vô tư, đó là những tính cách và tác phong 
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cần có của những đảng viên cộng sẵn, 

cán bộ của Đảng và lãnh tụ của Đảng. 

Đứu tranh đề lôi cuôn hàng triệu 

quần chúng ào Mặt trận đán 

tộc thông nhát chông Nhật (ngày 

7-5-1937), Mĩao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập Ï. 

Sau khi đã xác định đường lôi chính trị, 

thì cán bộ là nhân tô quyết định. Vì 

vậy, việc bồi dưỡng có kê hoạch hàng loạt 

cán bộ mới, là nhiệm vụ chiên đâu củ2 

chúng ta. 

Vị trí của Đảng cộng sản Trung- 

quốc trong cuộc chiên tranh dân 

tộc (tháng 10-1938), Mao Trạch- 

Đông tuyến tập, tập II. 

Chính sách cán bộ của Đảng cộng sản 

phải lây tiêu chuẩn là có kiên quyêt châp 
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hành đường lôi của Đảng, phục tùng kỷ 
luật của Đảng, liên hệ mật thiêt với quần 
chúng, có năng lực công tác độc lập, hăng 

hái chịu khó và không mưu cầu lợi ích cá 

nhân hay không, đó là đường lôi “dùng 
người trọng đức”. 

Vị trí của Đảng cộng sản Trưung- 

quốc trong cuộc chiên tranh dán 

tộc (tháng 10-1938), ao Trạch- 

Đông tuyến tập, tập II. 

Cần phải kiên trì chê độ cán bộ tham 
la lao động sản xuât tập thể. Cán bộ 
của Đảng và Nhà nước chúng ta là những 
người lao động bình thường, chứ không 
phải là những ông lớn cưỡi đầu cưỡi 
cô nhân dân. Việc tham gia lao động sản 
xuât tập thể, làm cho cán bộ giữ được 
môi liên hệ rộng rãi, thường xuyên và 
chặt chẽ nhât với nhân dân lao động. 
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Đó là một việc lớn có tính chât cắn bản 
dưới chê độ xã hội chủ nghĩa, nó có lợi 

cho việc khắc phục chủ nghĩa quan liêu, 

phòng ngừa chủ nghĩa xét lại và chủ nghĩa 

giáo điều. 

Trích trong Vể chủ nghĩa cộng 

sản giả hiệu của Khơ-rút-sôp 

tà bài học lịch sử thề giới của nó, 

đăng trên Nhán dán nhật báo 

ngày 14-7-1964. 

Phải biệt xét cán bộ. Không những 

phải xét cán bộ trong từng lúc, từng việc, 

mà còn phải xét toàn bộ lịch sử và toàn 

bộ công tác của họ, đó là phương pháp 

chủ yêu để xét cán bộ. 

Vị trí của Đảng cộng sản Trung- 

quốc trong cuộc chiền tranh dân 

tộc (tháng 10-1938), Mao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập II. 

34ï 



Phải biết sử dụng cán bộ. Nói tóm lại, 

trách nhiệm người lãnh đạo chủ yêu có 

hai việc là: nêu ra chủ trương và sử dụng 

cán bộ. Tât cả mọi kê hoạch, nghị quyết, 

mệnh lệnh, chỉ thị, v.v... đều thuộc về 

loại “nêu ra chủ trương”. Muôn cho mọi 

chủ trương ây được thực hiện, cần phải 

đoàn kết cán bộ, động viên họ làm, đây là 

thuộc về loại “sử dụng cán bộ”. 

Vị trí của Đảng cộng sản Trung- 
quốc trong cuộc chiền tranh dân 
tộc (tháng 10-1938), Mĩao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập I1. 

Phải biết yêu thương cán bộ. Cách 

yêu thương là: I1, Chỉ đạo cán bộ, nghĩa 

là để cho cán bộ phóng tay công tác, khiên 
họ dám gánh trách nhiệm; đồng thời phải 
chỉ thị đúng lúc cho cán bộ, khiên họ có 
thê phát huy tính sáng tạo của mình theo 
đường lôi chính trị của Đảng. 2. Nâng 
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cao cán bộ, nghĩa là tạo cơ hội cho cán 

bộ học tập, giáo dục họ, khiến cho họ 

được nâng cao thêm về trình độ lý luận 

và năng lực công tác 3. Kiểm tra 

công tác của cán bộ, giúp họ tổng kết 

kinh nghiệm, phát huy thành tích, sửa 

chữa sai lắm. Nêu chỉ giao trách nhiệm 

mà không kiểm tra, đẻ đên khi cán bộ mắc 

sai lầm nghiêm trọng rồi mới chú ý tới, như 

vậy không phải là cách yêu thương cán 

bộ. 4. Đôi với những cán bộ mắc sal 

lắm, nói chung nên dùng cách thuyêt 

phục, giúp đỡ họ sửa chữa sailẫm. Chỉ 

có những người mắc sai lầm nghiêm trọng 

mà lại không tiếp thu sự chỉ bảo, mới nên 

dùng cách đâu tranh. Về mặt này kiên nhẫn 
là điều cần thiêt; nêu tùy tiện chụp cho 

người ta cái mũ to tướng “cơ hội chủ 

nghĩa”, tùy tiện áp dụng phương pháp 

“đầu tranh”, là không đúng. 5. Phải 

chiêu cô đên khó khăn của cán bộ. Phải 
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tận khả năng để ý và chiêu cô đên những 

khó khăn của cán bộ như bệnh tật, đời 

sông, gia đình, v.v... Đó là cách yêu 

thương cán bộ. 

Vị trí của Đảng cộng sản Trung- 

quốc trong cuộc chiồn tranh dán 

tộc (tháng 10-1938), Mao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập II. 

Côt cán lãnh đạo thật sự đoàn kêt nhât 

trí và liên hệ với quần chúng phải dần dần 
được xây dựng từ trong chứ không phải 
ngoài cuộc đâu tranh của quần chúng. 
Nhiều trường hợp, côt cán lãnh đạo ở 
giai đoạn đầu, giữa và cuôi trong một quá 
trình đầu tranh lớn, không nên và cũng 
không thể hoàn toàn không thay đổi; cẩn 
phải luôn luôn cât nhắc những phần tử tích 
Cực nảy nở ra trong đâu tranh, để thay cho 
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những phần tử xét thây kém hơn hay 
đã hù hóa trong côt cán cũ. 

Máy ván đề về phương pháp lãnh 
đạo (ngày 1-6-1942), Mao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập III. 

Nêu Đảng ta không có sự hợp tác nhất 

trí giữa đông đảo cán bộ mới và cán bộ 

cũ, thì sự nghiệp của chúng ta sẽ bị bỏ 

dở. Cho nên, tât cả cán bộ cũ phải hết 
sức nhiệt tình hoan nghênh cán bộ mới và 

quan tâm đên họ. Đúng, cán bộ mới 

có khuyêt điểm, họ tham gia cách mạng 
không lâu, còn thiêu kinh nghiệm. Trong 
họ có một sô người không khỏi còn 

mang theo cái đuôi tư tưởng xâu của 

xã hội cũ, đó là tàn dư của tư tưởng cá 

nhân tiêu tư sản. Song, những khuyết 
điểm ây có thể loại bỏ dân qua sự giáo 

dục và rèn luyện của cách mạng. Đúng 
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như Sta-lin đã nói, ưu điềm của cán bộ 

mới, là có nhậy cảm trước các sự vật mới, 

do đó họ hệt sức nhiệt tình và hăng hái, 

mà có một sô cán bộ cỡ lại thiêu điểm này. 

Cán bộ cũ và cán bộ mới phải tôn trọng 

lẫn nhau, học tập lẫn nhau, lây chỗ hơn 

bù vào chỗ kém, đề đoàn kêt nhất trí, xây 

dựng sự nghiệp chung và phải ngắn ngừa 

khuynh hướng bè phái. 

Chỉnh đôn tác phong của Đảng 
(ngày 1-2-1942), Mao Trạch-Đông 

tuyến tập, tập II. 

Chúng ta không những phải quan tâm 

tới cán bộ của Đảng mà còn phải quan tâm 

tới cán bộ ngoài Đảng. Ngoài Đảng còn 
rât nhiều nhân tài, Đảng cộng sản không 
được bỏ rơi họ. Bỏ thói tự phụ 

và phải biết cộng tác với cán bộ ngoài 

Đảng, thành thật giúp đỡ họ, đôi xử với 
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họ bằng thái độ nhiệt tình đồng chí, phát 
huy tính tích cực của họ để phục vụ 

cho sự nghiệp vĩ đại chông Nhật và xây 
dựng đât nước, đó là trách nhiệm của 

mỗi đẳng viên cộng sản. 

Vi trí của Đảng cộng sản Trung- 

quôc trong cuộc chiên tranh đán 

tộc (tháng 10-1928), Mao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập II. 
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30. THANH NIỀN 

Thê giới là của các đồng chí, cũng là 

của chúng tôi, nhưng nói cho cùng là của 

các đồng chí. Các đồng chí thanh niên 

bừng bừng sức sông, đang độ vươn lên, 

khác nào như mặt trời lúc tám chín giờ 

sáng. Hy vọng đặt ở các đồng chí. 

Thê giới là của các đồng chí. Tương 
la của Trung-quôc cũng thuộc về các 
đồng chí. 

Bài nói chuyện trong buôổi gặp 

gỡ các lưu học sinh và thực tập 

snh nước ta ở Mát-xcơ-va 

(ngày 17-11-1957). 
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Phải làm cho toàn thê thanh niên hiểu 

rõ nước ta hiện nay hãy còn nghèo lắm, 

hơn nữa không thê hoàn toàn thay đôi được 

tình trạng đó trong một thời gian ngắn, 

hêt thảy đều phải dựa vào thanh niên và 

toàn thể nhân dân đoàn kêt phân đâu 
trong mây mươi năm nữa, dùng hai bàn 

tay của mình để sáng tạo một quốc gia 

giàu mạnh. Công cuộc xây dựng chê độ 

xã hội chủ nghĩa đã mở cho chúng ta con 

đường ổi tới lý tưởng. Nhưng, việc 

thực hiện lý tưởng phải dựa vào sự lao 

động cần cù gian khô của chúng ta. 

Về ván đề giải quyêt đúng đắn 

những mâu thuẫn trong nội bộ 

nhân dân (ngày 27-2-1957). 

Vì thiêu kinh nghiệm chính trị và kinh 

nghiệm trong cuộc sông xã hội, nhiều thanh 

niên không biêt so sánh Trung-quôc mới 
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với Trung-quôc cữ, không dễ gì hiểu được 
sâu sắc rằng, nhân dân ta đã trải qua đâu 
tranh vô cùng gian khổ như thê nào mới 

thoát khỏi được sự áp bức của đê quôc 
và bọn phản động Quôc dân đẳng, và 
muôn xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa 
tươi đẹp thì phải trải qua lao động lâu 

dài gian khổ như thê nào. Bởi vậy, cần 
phải thường xuyên tiên hành giáo dục 
chính trị một cách sinh động và thiêt thực 

trong quần chúng, phải thường xuyên nói 

thật cho quần chúng rõ về những khó 

khăn xảy ra, cùng quần chúng nghiên cứu 

phương pháp giải quyêt khó khăn. 

Về uản đề giải quyềt đúng đến 

những mâu thuẫn trong nội bộ 

nhân đân (ngày 27-2-1957). 

Thanh niên là một phần lực lượng 

hăng hái nhât và đầy sức sông nhât trong 
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toàn bộ lực lượng xã hội. Họ chịu khó 

học tập nhât, ít tư tưởng bảo thủ nhất, 

trong thời đại xã hội chủ nghĩa lại càng là 

như vậy. Mong rằng tô chức Đảng các 

địa phương hãy phôi hợp với tổ chức của 

Đoàn thanh niên, chú ý nghiên cứu làm 

thê nào đẻ đặc biệt phát huy lực lượng của 

thanh niên, không nên đôi xử với họ như 

những người thường mà xóa bỏ đặc điểm 

của họ. Di nhiên thanh niên phải học tập 

những người già và người đứng tuổi, 

phải cô tranh thủ làm mọi việc có lợi 

với sự đồng ý của người già và người 

đứng tuổi. 

Lời soạn Đội xung kích thanh niên 

của hợp tác xã sản xuát nông nghiệp 

thứ 9 xã Tán-bình huyện Trung- 

sơn (năm 1955) trong Cao trào xã 

hội chủ nghĩa trong nông thôn 

Trung-quốc, tập III. 
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Lây gì làm tiêu chuẩn để xét một thanh 

niên có cách mạng hay không? LÂY 8Ì 

để phân biệt họ? Chỉ có một tiêu chuẩn, 

đó là xem họ có muôn hay không muôn 

và có thực hiện hay không thực hiện việc 

kết hợp với đông đảo quần chúng công 

nông. Nêu muôn và có hành động kêt hợp 

với công nông thì là cách mạng, bằng không 
thì là không cách mạng, hoặc là phản cách 

mạng. Hôm nay họ kêt hợp với quần 
chúng công nông thì hôm nay họ là cách 

mạng. Nhưng nêu ngày mai họ không 

kêt hợp, hoặc ngược lại còn áp bức quần 

chúng thì không phải là cách mạng, hoặc 

là phản cách mạng. 

Phương hướng của phong trào 

thanh niên (ngày 4-5-1939), Mao 

Trạch-Đông tuyển tập, tập II. 

Khi những người trí thức chưa hòa 

mình vào cuộc đâu tranh cách mạng của 
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quần chúng, chưa có quyết tâm phục vụ 
cho lợi ích của quấn chúng và kết hợp 
với quần chúng, thì họ thường có khuynh 
hướng chủ quan và chủ nghĩa cá nhân, 

tứ tưởng của họ thường trông rỗng, 
hành động của họ thường dao động. Vì 
thê, tuy đông đảo trí thức cách mạng 
Trung-quôc đóng vai trò tiên phong và 
vai trò nhịp cầu, nhưng không phải tât cả 
những trí thức ây đều có thể cách mạng 
đên cùng. Tới giờ phút gay go của cách 
mạng, có một bộ phận trong họ sẽ rời bỏ 
hàng ngũ cách mạng, có thái độ tiêu cực; 
và trong bộ phận đó có một sô ít người 
trở thành kẻ thù của cách mạng. Chỉ có 
trải qua cuộc đâu tranh lâu dài của quần 
chúng thì những người trí thức mới có 
thê khắc phục được khuyêt điểm đó. 

Cách mạng Trung-quộc uà Đảng 
cộng sản Trung-quôc (tháng 12- 

1939), Mao Trạch-Đông tuyến 

tập, tập II. 
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Ngoài việc phải tiêp tục phôi hợp với 

công tác trung tâm của Đảng ra, Đoàn 

thanh niên còn phải có công tác riêng của 

mình thích hợp với đặc điểm của thanh 

niên. Nước Trung-hoa mới phải lo liệu 

cho thanh niên, phải quan tâm tới Sự 

trưởng thành của lứa tuổi thanh miên. 

Thanh niên phải học tập, phải công tác, 

song, tuổi thanh niên là đang độ lớn lên. 

Vì vậy, phải chiêu cô đầy đủ cả hai mặt 

công tác, học tập và vui chơi giải trí, thể 

dục thể thao, nghỉ ngơi của thanh niên. 

Chỉ thị trong buổi tiếp Đoàn 
chủ tịch Đại hội đại biểu toàn 

- quộc lần thứ 2 của Đoàn thanh 

niên (ngày 30-6-1953). 
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31. PHỤ NỮ 

Nam giới Trung-quôc thường bị ba 

thứ quyền lực có hệ thông (chính quyền, 

tộc quyền, thần quyền—lời Ban biên tập) 

Chỉ HÔI ve Ý + Còn nữ giới thì ngoài 

ba quyển lực trên, còn bị nam giới chi 

phôi (phu quyển). Bôn quyển lực ây— 

chính quyền, tộc quyền, thần quyền, phu 

quyền, đại diện cho toàn bộ tư tưởng và 

chê độ tôn pháp phong kiên, là bôn sợi 

giây thừng rât lớn để trói buộc nhân dân 

Trung-quôc, nhât là nông dân. Ở' nông 

thôn, nông dân đã đánh đồ chính quyền 

của địa chủ như thê nào thì trên đã kể rồi. 

Chính quyền địa chủ là nền tảng của mọi 

quyền lực. Chính quyển địa chủ đã bị 

đánh đổ thì tộc quyền, thần quyên, phu 
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quyền đều lung lay theo đó. ... - . . Còn 

phu quyền thì xưa nay vôn tương đôi yếu 
trong tầng lớp bản nông, vì về mặt s.n 
tê, phụ nữ bản nông không thê không 
lao động nhiều hơn phụ nữ thuộc 8121 câp 
giàu có, cho nên đôi với mọi việc Là Ty 
đình, quyền ăn nói và cả đền quyền HHyết 
định của họ tương đôi nhiều hơn. Những 
năm gần đây, kinh tê nông thôn ngày can 
phá sản, điều kiện căn bản để THHN 
không chê nữ giới đã bị phá hoại rồi. Gần 
đây phong trào nông dân vừa nỗi lên, phụ 
nữ ở nhiều nơi liền tổ chức ra hội liên hiệp 
nữ giới thôn xã, cơ hội phụ nữ trỗi dậy đã 
đên, phu quyền ngày càng bị lung lay. Tóm 
lại, mọi tư tưởng và chê độ tôn pháp phong 
kiên đều bị lung lay theo sự tăng cường 
quyền lực của nông dân. 

Báo cáo uề cuộc khảo sát phong 
trào nông dân Hồ-nam (tháng 
3-1927), Mao Trạch-Đông tuyên 

tập, tập I. 
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Đoàn kết lại, tham gia sản xuât và hoạt 

động chính trị, cải thiện địa vị kinh tê và 

địa vị chính trị của phụ nữ. 

Đề từ cho tạp chí Phụ nữ 

Trung-quốc mới, đăng trên sồ đầu 

tiên Phụ nữ Trung-quòc mới ra 
ngày 20-7-1949. 

Yêu cầu bảo vệ quyền lợi của thanh niên, 

phụ nữ và nhi đồng, cứu tê những thanh 

niên thât học, tô chức thanh niên, phụ 

nữ lại đề cho họ tham gia các công tác 
có lợi cho cuộc chiên tranh chông Nhật 

và sự tiên bộ xã hội với địa vị bình đằng, 

thực hiện quyền tự do hôn nhân, nam nữ 
bình đẳng, làm cho thanh niên và nhi đồng 

được học tập những điều bô ích;...... 

Bàn về chính phủ liên hợp (ngày 

24-4-1945), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập III. 
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Nhiệm vụ căn bản nhât về mặt sản xuât 

nông nghiệp của chúng ta là điều hòa 

sức lao động một cách có tô chức và động 

viên phụ nữ tham gia sản xuât. 

Chính sách kinh tê của chúng ta 

(ngày 23-1-1934), Mao Trạch-Đông 

tuyên tập, tập I. 

Đề xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa 
vĩ đại, việc phát động đông đảo quần chúng 
phụ nữ tham gia hoạt động sản xuât có 
ý nghĩa rât lớn. Trong sản xuât, cần phải 

thực hiện nam nữ làm như nhau hưởng 
như nhau. Chỉ có trong quá trình cải tạo 
xã hội chủ nghĩa toàn bộ xã hội, mới thực 
hiện được nam nữ bình đẳng thực sự. 

Lời soạn Phụ nữ đã đi lên mặt 

trận lao động (năm 1955) trong 

Cao trào xã hội chủ nghĩa trong 

nông thôn Trung-quộc, tập Ì. 
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Sau khi hợp tác hóa, nhiều hợp tác 

xã thây thiêu sức lao động, cẩn phái 

phát động đông đảo quần chúng phụ nữ 

trước đây không tham gia công việc đồng 

áng, tham gia mặt trận lao động. 

.„„ Phụ nữ Trung-quôc là một nguồn 

sức người vi đại. Cần phải khai thác 

nguồn sức ây và phân đâu để xây 

dựng một nước xã hội chủ nghĩa vi 

đại. 

Lời soạn Phát động phụ nữ 

_ than gia sản xuất đã giải quyêt 

được khó khăn thiêu sức lao 

động (năm 1955) trong Cao trào 

xã hội chủ nghĩa trong nông thôn 

Trung-quốc, tập II. 

Làm cho toàn bộ sức lao động của phụ 

nữ đều tham gia mặt trận lao động theo 

nguyên tắc làm như nhau hưởng như 
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nhau, yêu cầu đó cần phải thực hiện trong 

một thời gian hêt sức ngắn. 
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Lời soạn Qui hoạch công tác 

phụ nữ trong phong trào phát 

triển hợp tác hóa nông nghiệp 
của Hội liên hiệp phụ nữ 
dân chủ huyện Hình-đài (năm 

1955) trong Cao trào xã hội chủ 

nghĩa trong nông thôn Trung-quốc, 

tập I1. 



32. VĂN HÓA VÀ NGHỆ 

THUẬT 

Trên thê giới hiện nay, mọi nền văn 
hóa hay văn học nghệ thuật đều thuộc 
về một giai câp nhât định, thuộc về một 
đường lôi chính trị nhât định. Trên thực 

tê, không có thứ nghệ thuật vì nghệ thuật, 
nghệ thuật siêu giai câp, nghệ thuật đứng 
ngang hàng hoặc tách rời chính trị. 
Văn học nghệ thuật của giai câp vô sản 
là một bộ phận của toàn bộ sự nghiệp cách 
mạng vô sản, như Lê-nin đã nói, nó là 
“bánh xe và đính ôc” trong toàn bộ guồng 
máy cách mạng. 

Bài nói chuyện tại cuộc tọa đàn 

uăn nghệ ử Diên-an (tháng 5-1942), 

Mao Trạch-Đông tuyễn tập, tập II. 
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Đôi với đại chúng nhân dân, văn hóa 

cách mạng là một vũ khí mạnh mẽ của 

cách mạng. Trước cách mạng, văn hóa 

cách mạng là sự chuân bị tư tưởng cho 

cách mạng; trong cách rạng, nó là một 

mặt trận tât yêu và quan trọng trong 

mặt trận chung của cách mạng. 

Bàn tể chủ nghĩa dân chủ mới 
(tháng 1-1940), Mao Trạch-Đóng 

tuyển tập, tập II. 

Văn học nghệ thuật của chúng ta đều 

là phục vụ cho đại chúng nhân dân, trước 

hêt là phục vụ cho công nông binh, sáng 

tác cho công nông binh và để cho công 
nông binh sử dụng. 

Bài nói chuyện tại cuộc tọa đàm 

Uuăn nghệ ở Diện-an (tháng 5- 

1942), Mao Trạch-Đông tuyển 
tập, tập III. 
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Những người làm công tác văn nghệ 

của chúng ta nhất định phải hoàn thành 

nhiệm vụ ây, nhẦt định phải chuyển 

chỗ đứng, phải chuyên dẩn chỗ đứng 
sang phía công nông bính, chuyên sang 

phía giai câp vô sản trong quá trình 

đi sâu vào quần chúng công nông binh, 

đi sâu vào thực tê đâu tranh và trong 

quá trình học tập chủ nghĩa Mác, học 

tập xã hội. Chỉ có như vậy, chúng ta 

mới có thể có một nền văn nghệ thực sự 

phục vụ công nông binh, một nền văn 

nghệ vô sản chân chính. 

BàL nói chuyện tại cuộc tọa đàm 

Uuăn nghệ ở Diênan (tháng 5¬ 
1942), Mao Trạch-Đông tuyển 
tập, tập III. 

Phải làm cho văn nghệ thực sự trở 

thành một bộ phận trong toàn bộ guồng 

máy cách mạng, trở thành một vũ khí mạnh 
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mề để đeàn kềt và giáo dục nhân dân, 

chồng và tiêu diệt kẻ thù, giúp cho nhân 

dân đồng tâm nhât trí đầu tranh với kẻ thù. 

Bài nói chuyện tại cuộc tọa đàm 

uốn nghệ ở Diên-an (tháng 5- 

1942), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập LII. 

Phê bình văn nghệ có hai tiêu chuẩn: 

một là tiêu chuần chính trị, hai là tiêu 

chuân nghệ thuật....... 

Vừa là tiêu chuẩần chính trị vừa là tiêu 

chuẩn nghệ thuật, quan hệ giữa hai tiêu 
chuẩn đó như thê nào? Chính trị không 
phải là nghệ thuật. Vũ trụ quan nói chung 
cũng không phải là phương pháp sáng tác 
nghệ thuật và phê bình nghệ thuật. Chúng 
ta không những phủ nhận thứ tiêu chuẩn 
chính trị trừu tượng và bât di bât dịch, 
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mà cũng phủ nhận thứ tiêu chuân nzhệ 

thuật trừu tượng và bát dí bát địch. 

Trong các xã hội có giai câp, các giai cấp 

đều có tiêu chuẩn chính trị khác nhau 

và tiêu chuân nghệ thuật khác nhau. 
Nhưng bắt cứ giai câp nào trong bát cứ xã 
hội có giai cập nào, bao giờ cũng đặt tiêu 

chuân chính trị lên hàng đầu, đặt tiêu chuân 

nghệ thuật xuông hàng thứ hai. ...... . Yêu 

cầu của chúng ta là thông nhật chính trị 

với nghệ thuật, thông nhât nội dưng 

với hình thức, thông nhât nội dung 

chính trị cách mạng với hình thức nghệ 

thuật tận khả năng hoàn mỹ. Những tác 

phâm nghệ thuật thiêu tính nghệ thuật, dù 
về chính trị có tiên bộ thê nào ổi nữa, cũng 
chẳng có sức mạnh gì. Vì thê, chẳng những 

chúng ta chông những tác phẩm nghệ 

thuật sai lắm về quan điểm chính trị, mà 

cũng chông cả khuynh hướng “hình thức 

khẩu hiệu biểu ngữ” chỉ có quan điểm 
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chính trị đúng đắn mà không có sức mạnh 

nghệ thuật. Chúng ta cần phải đâu tranh 

trên cả hai mặt trận về vân để văn nghệ 
nói trên, 

Bài nói chuyện tại cuộc tọa đàm 0uán 

nghệ ử Diên-an (tháng 5-1942), Mao 
Trạch-Đông tuyển tập, tập III. 

Trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiêng là 
phương châm thúc đây nghệ thuật phát 
triển và khoa học tiên bộ, là phương châm 
thúc đây nền văn hóa xã hội chủ nghĩa 
của nước ta được phôn vinh. Những 
hình thức và phong cách nghệ thuật khác 
nhau có thê phát triển tự do, những trường 
phái khoa học khác nhau có thẻ tranh luận 
tự do. Nêu dùng sức mạnh hành chính 
cưỡng ép làm theo một phong cách này, một 
trường phái này và câm chỉ một phong cách 
khác, một trường phái khác, chúng ta thây 
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như vậy sẽ có hại cho sự phát triển nghệ 
thuật và khoa học. Vân để phải trái trong 
nghệ thuật và khoa học cần được giải quyết 
bằng cách thảo luận tự do trong giới nghệ 
thuật và giới khoa học, bằng thực tiễn nghệ 

thuật và khoa học, chứ không nên giải quyết 
bằng phương pháp đơn giản. 

Về ván để giải quyềt đúng đắn 

những mâu thuấn trong nội bộ 

nhân dân (ngày 27-2-1957). 

Quân đội không có văn hóa là quân đội 

ngu dôt, mà quân đội ngu dôt thì không 

thẻ chiên thắng được kẻ thù. 

Mặt trận thông nhát trong công 
tác 0uăn hóa (ngày 30-10-1944), 

Mao Trạch-Đông tuyến tập, tập 
TH 
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33. HỌC TẬP 

Muôn biên một nước Trung-hoa nông 
nghiệp lạc hậu thành một nước Tlrung- 

hoa công nghiệp tiên tiên, công việc trước 

mắt của chúng ta rât gian khổ, kính nghiệm 

của chúng ta còn thiêu nhiều. Vì thê cẩn 
phải biêt học tập. 

Lời khai mạc Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ 8 của Đảng cộng 
sản Trung-quốc (ngày 15-9-1956). 

Tình hình luôn luôn biên đổi, muôn làm 
cho tư tưởng của mình thích ứng với 
tình hình mới thì phải học tập. Dù là 
những người đã hiểu biết khá nhiều về 
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chủ nghĩa Mác, lập trường vô sản tương 

đổi vững vàng, cũng còn phải học tập 

nữa, phải tiếp thu những sự vật mới, 

phải nghiên cứu những vân để mới. 

Bài nói chuyện tại Hội nghị công 

tác tuyên truyển toàn quốc của 

Đảng cộng sản Trung-quốc (ngày 

12-3-1957). 

Chúng ta có thể học lây những cái mà 

trước kia chúng ta chưa biết, Chúng ta 

không những biệt phá vỡ thê giới cũ, mà 

còn biết xây dựng thê giới mới. 

Báo cáo tại Hội nghị toàn thể 

lần thứ 2 của Trung ương Đảng 

cộng sản Trung-quộc khóa 7 

(ngày 5-3-1949), Mao Trạch-Đông 

tuyển tập, tập IV. 

Có hai thái độ học tập. Một là thái độ 

giáo điều, khuân tât cả về, không cần biệt 
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có thích hợp với tình hình nước ta hay 
không. Thái độ này không tôt. Một 

thái độ khác là chịu suy nghĩ trong khí 

học tập, học những cái gì thích hợp với 

tình hình nước ta, tức là tiêp thu kính 

nghiệm có lợi cho ta, chúng ta cẩn phái 

có thái độ đó. 

Về uán để giải quyêt đúng đín 
những mâu thuấn trong nội bộ 
nhân đán (ngày 27-2-1957). 

Lý luận của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin, Sta- 
lin là lý luận “áp dựng vào bôn phương 
đều đúng”. Không được coi lý luận của các 
ông đó là giáo điều mà phải coi là kim chỉ 
nam cho hành động. Không được chỉ 
học tập từng câu từng chữ của chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin mà phải coi đó là khoa học 
cách mạng để học tập. Không những 
phải tìm hiểu những kêt luận về quy luật 
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chung mà Mác, Ăng-ghen, Lê-nin, Sta-lin 

đã rút ra trong khi nghiên cứu về đời sông 
thực tê rộng rãi và kinh nghiệm cách mạng, 

mà cần phải học tập lập trường và phương 
pháp của các ông ây vẻ nhận xét vân để 
và giải quyết vân để. 

Ưị trí của Đảng cộng sản Trung- 

quốc trong cuộc chiên tranh dân 

tộc (tháng 10-1938), Mao Trạch- 

Đông tuyến tập, tập II 

Nêu có lý luận đúng mà chỉ đem nó 

ra nói suông một hồi rồi gác xó, không hẻ 

thực hành, thê thì lý luận ây có hay bao 

nhiêu cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. 

Bàn về thực tiễn (tháng 7-1937), 
Mao Trạch-Đông tuyển tập, tập I. 

Đôi với lý luận mác-xít, cần phải tinh 

thông và vận dụng nó, mục đích của việc 
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tỉnh thông hoàn toàn là để vận dụng. Nêu 

anh có thê vận dụng được quan điểm của 

chủ nghĩa Mác—Lê-nn, nói rõ được 
một hai vân đề thực tê, như thê thì đáng 

khen ngợi và được coi là có vài phần thành 

tích. Những vân để anh nói rõ càng 

nhiều, càng phổ biên, càng sâu sắc thì 

thành tích của anh càng lớn. 

Chỉnh đồn tác phong của Đảng 
(ngày 1-2-1942), Mao Trạch-Đông 

tuyển (ập, tập II. 

Làm thê nào liên hệ lý luận Mác—Lê-nin 
với thực tê cách mạng Trung-quôc? Nói 
một câu thông thường là “bắn tên có 
đích”. ““Tên” là mũi tên, “đích” là bía, 
bản tên phải nhằm trúng bia. Quan hệ 
giữa chủ nghĩa Mác—Lê-nin với cách 

mạng TIrung-quôc là quan hệ giữa tên 
và ba. Song, có một sô đồng chí lại “bắn 
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tên không có đích”, bắn lung tung, những 

người như vậy thì đễ làm tôn hại đên cách 
mạng. 

Chỉnh đôn tác phong của Đảng 

(ngày 1-2-1942), Mao Trạch-Đông 

tuyển tập, tập III. 

Những người có kính nghiệm công tác 

phải học tập lý luận, phải chịu khó đọc 

sách, rồi mới có thê làm cho kinh nghiệm 

của mình có tính chât hệ thông tổng hợp, 
được nâng lên thành lý luận, và mới có 

thể không coi lầm kinh nghiệm cục bộ 

là chân lý phổ biên, không mắc sai lầm 

theo chủ nghĩa kinh nghiệm. 

Chỉnh đôn tác phong của Đảng 

(ngày 1-2-1942), Mao Trạch-Đông 

tuyển tập, tập III. 

Đọc sách là học tập, vận dụng cũng là học 

tập, mà lại là việc học tập quan trọng hơn 

nữa. Học tập chiên tranh trong chiên 
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tranh, đó là phương pháp chính của 

chúng ta Những người không có dịp 

học ở nhà trường vẫn có thê học tập được 

chiền tranh, tức là học tập trong chiên 

tranh (Chiên tranh cách mạng là việc 

của dân chúng, thường không phải là 

học rồi mới làm, mà là cứ làm đã rồi mới 

học, làm tức là học. 

Vản để chiền lược trong chiền 

tranh cách mạng Trung-quôc (tháng 

12-1936), jMao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập Ì. 

Từ “người thường dân” tới một quân 

nhân có một khoảng cách, nhưng khoảng 

cách đó không phải dài như vạn lý trường 

thành, mà có thể xóa bỏ được nó một cách 
mau chóng. Làm cách mạng, tiên hành 
chiên tranh, tức là phương pháp xóa bẻ 
khoảng cách ây. Ta nói học tập và áp 
dụng không phải là chuyện dễ, nghĩa là 
nói học cho triệt đề và dùng cho thông 
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thạo không phải là chuyện dễ. Ta nới 
người thường dân có thê mau chóng trở 
thành quân nhân, có nghĩa là vào cửa này 

cũng chẳng khó. Gộp hai điều đó lại thì 
đúng như câu tục ngữ Trung-quôc đã nói 

“Ở' đời chẳng có việc gì khó, chỉ sợ lòng 
không bên”. Mở đầu đã không phải là 

chuyện khó thì việc học cho tính thông 

cũng làm được, chẳng qua chỉ cẩn bển 

lòng và biết cách học tập mà thôi. 

Ván để chin lược trong chiên 

tranh cách rngng Trung-quôc (tháng 

12-1936), Mao Trạch-Đông tuyển 

tập, tập l. 

Chúng ta phải học tât cả những người 

thông thạo về kinh tê (bât kỳ họ là ai) đẻ làm 

công tác kinh tê. Phải tôn họ làm thày, học 

một cách cung kính và thật thà. Không biệt 

là không biết, không được giả bộ là biết. 

Bàn về chuyên chính dân chủ 

nhân dân (ngày 30-6-1949), Mao 

Trạch-Đông tuyển tập, tập IV. 
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Vân đề kiên thức là một vân đề khoa học, 

không được giả dôi và kiêu ngạo chút nào 

cả. Trái hẳn lại, cái mà nó đòi hỏi một 

cách quyết định, chính là thái độ thành 

thật và khiêm tôn. 

Bàn về thực tiễn (tháng 7-193ï), 

Mao Trạch-Đông tuyển tập, tập I. 

Kẻ thù của học tập là sự thỏa mãn đôi 

với mình, Muôn thực sự học tập một 

vân để gì thì trước hêt không được tự 

mãn. Đôi với mình thì “học không biết 

chán”, đôi với người thì “dạy không biết 

mỏi”, chúng ta phải có thái độ đó. 

Vị trí của Đảng cộng sản Trung- 

quốc trong cuộc chiên tranh dân 

tộc (tháng 10-1938), Mao Trạch- 

Đông tuyển tập, tập II. 

Có một sô người mới đọc được một sô 

sách về chủ nghĩa Mác, đã tự cho mình 
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là có học vân, song những điều đã đọc họ 
chưa thông hiểu, chưa bắt rế trong óc, 
không. biệt vận dụng, tình cảm giai câp vẫn 

còn như cũ, Còn có một sô người thì rất 
kiêu ngạo, đọc được một vài câu đã tự 

cho mình là ghê gớm lắm, mặt mày vênh 

váo, nhưng hễ gặp sóng gió thì lập trường 

của họ lại khác hẳn công nhân và đại đa 

sô nông dân lao động. Những người kế 
trước thì dao động, những người kẻ sau 
thì vững vàng; những người kê trước thì 
úp mở, những người kể sau thì rõ ràng. 

Bài nói chuyện tại Hội nghị công 

tác tuyên truyển toàn quốc của 
Đảng cộng sản Trung-quốc (ngày _ 

12-3-1957). 

Học tập chủ nghĩa Mác, chẳng những 

phải học trên sách vở, mà chủ yêu còn 

phải thông qua đâu tranh giai câp, thực 

tiễn công tác và gần gũi quần chúng công 
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nông mới có thê học được thực sự. Nêu 
sau khi những người trí thức chúng ta đã 
đọc được một sô sách của chủ nghĩa Mác, 
lại có sự tìm hiểu trong khi gần gũi quần 
chúng công nông và trong thực tiễn công 
tác của mình, thì mọi người chúng ta sẽ 

có tiếng nói chung, chẳng những về mmặt 
chủ nghĩa yêu nước và mặt chê độ xã 

hội chủ nghĩa, mà còn có thể cả về mặt 
thê giới quan cộng sản nữa. Nêu như 
vậy, công tác của tnọi người chúng ta nhât 
định sẽ làm được tôt hơn nữa. 

Bài nói chuyện tại Hiột nghị công 

tác: tuyên truyền toàn quốc của 
Đảng cộng sản Trung-quốc (ngày 
12-3-1957). 
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